ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TRỊNH ĐÌNH UYÊN
QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN XANH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ
HÀ NỘI - 2023
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TRỊNH ĐÌNH UYÊN

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN XANH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
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LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin được gửi lời cám ơn và biết ơn sâu sắc tới hai giảng viên hướng dẫn là PGS.TS Đăng Thị Phương Hoa và PGS.TS Nguyễn Thu Hà. Các Cô đã luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, tận tình hướng dẫn để luận án được hoàn thiện.

Tiếp sau đó, tôi xin trân trọng biết ơn các Thầy Cô thuộc bộ môn Quản lý kinh tế, khoa Khoa Kinh tế - Chính trị của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện, động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận án.

Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các Thầy Cô tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia giảng dạy, dìu dắt tác giả trong quá trình học tập chương trình đào tạo nghiên cứu sinh.

Tôi cũng xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới tập thể các Thầy Cô là lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Phòng đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã hỗ trợ, hướng dẫn các nội dung học tập cùng những văn bản thực hiện, các quy trình thủ tục giấy tờ cho rất nhiều giai đoạn học tập để tác giả có thể hoàn thành quá trình học tập và nghiên cứu.

Ngoài ra, tôi cũng xin gửi lời cám ơn tới sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo của các Sở, Ban ngành liên quan như Ban Quản lý An toàn Thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thống kê của tỉnh Bắc Ninh; Ban lãnh đạo các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã vô cùng nhiệt tình, tạo điều kiện cung cấp thông tin trung thực, kịp thời để tác giả có thể hoàn thành việc thu thập số liệu nghiên cứu.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời biết ơn và trân trọng đến các thành viên trong gia đình và bạn bè gần xa đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện và đồng hành, động viên trong suốt thời gian làm nghiên cứu sinh để tác giả yên tâm hoàn thành luận án.

	
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2023
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Trịnh Đình Uyên
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1LỜI MỞ ĐẦU


9CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH NÔNG SẢN


91.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng xanh


91.1.1. Các nghiên cứu về chuỗi cung ứng


151.1.2. Các nghiên cứu chuỗi cung ứng xanh


171.2. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh


171.2.1. Các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng


181.2.2. Các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh


261.3. Các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


291.4. Khoảng trống nghiên cứu
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32CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH NÔNG SẢN CẤP TỈNH/THÀNH


322.1. Khái niệm, vai trò chuỗi cung ứng xanh nông sản và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


322.1.1 Chuỗi cung ứng


342.1.2. Chuỗi cung ứng xanh


382.1.3. Khái niệm quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


472.2. Nội dung quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản ở cấp tỉnh/thành


472.2.1. Lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


482.2.2. Kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


492.2.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.


512.2.4. Thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


552.2.5. Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản


562.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


562.3.1. Thể chế nhà nước và tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc.


572.3.2. Nhận thức của chủ thể quản lý


572.3.3. Nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi


582.3.4. Hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành


592. 4. Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.


602.5. Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


602.5.1 Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại một số địa phương thuộc một số quốc gia trên thế giới
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702.5.3. Bài học kinh nghiệm được rút ra
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75CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


753.1. Thiết kế nghiên cứu


773.2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng và giả thuyết nghiên cứu


773.2.1. Một số tham khảo


783.2.2. Khung nghiên cứu đề xuất


803.3. Phương pháp nghiên cứu định tính


803.3.1. Mục tiêu và nội dung của nghiên cứu định tính


803.3.2. Kết quả nghiên cứu định tính


823.4. Các biến và thang đo


863.5. Nghiên cứu định lượng


863.5.1. Thiết kế bảng hỏi


873.5.2. Kết quả nghiên cứu định lượng với các biến


903.6. Nghiên cứu định lượng chính thức


903.6.1. Thiết kế mẫu và phương pháp chọn mẫu


903.6.2. Thu thập dữ liệu


913.6.3. Phân tích dữ liệu
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95CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH NÔNG SẢN TẠI TỈNH BẮC NINH


954.1. Khái quát thực trạng kinh tế - xã hội và tình hình phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh


954.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh


974.1.2. Tình hình phát triển ngành nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022


1044.1.3. Xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP


1054.1.4. Phát triển hợp tác xã, kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn


1064.2. Thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


1064.2.1. Lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


1134.2.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


1164.2.3. Phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


1194.2.4. Thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


1274.2.5. Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản


1304.3. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại tỉnh Bắc Ninh


1304.3.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu


1314.3.2. Kiểm định độ tin cậy của các thang đo


1334.3.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá


1364.3.4. Kết quả phân tích tương quan và hồi quy


1384.4. Đánh giá chung thực trạng quản lý chuỗi cung xanh nông sản tại tỉnh Bắc Ninh


1384.4.1. Kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn


1444.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
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151CHƯƠNG 5 BỐI CẢNH, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CHO NÔNG SẢN TẠI TỈNH BẮC NINH


1515.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng tới quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


1545.2. Chủ trương, định hướng nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030


1565.3. Các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


1565.3.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, ban hành các chính sách quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản


1605.3.2. Hoàn thiện bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


1615.3.3. Hoàn thiện phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


1625.3.4. Hoàn thiện công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


1655.3.5. Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản


1655.4. Kiến nghị


1655.4.1. Kiến nghị với chính phủ


1665.4.2. Kiến nghị với tỉnh Bắc Ninh
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168KẾT LUẬN


171DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN


172DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
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	Doanh nghiệp

	EMS
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LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Năm 2023 đang trên đà trở thành năm nóng nhất, trong khi 8 năm qua là 8 năm nóng nhất được ghi nhận trên toàn cầu. Đây là hệ quả của hơn một thế kỷ đốt nhiên liệu hóa thạch, sử dụng năng lượng và đất không bền vững. Nhiệt độ trái đất đã tăng 1,10C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Sự nóng lên của trái đất đã làm trầm trọng thêm cường độ và tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt, lũ lụt, bão và những biến đổi khí hậu không thể đảo ngược. Nếu không có gì thay đổi, chúng ta đang hướng tới mức tăng nhiệt độ 3°C - hướng tới một thế giới nguy hiểm và bất ổn. Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) có hiệu lực vào ngày 21 tháng 3 năm 1994 nhằm ngăn chặn sự can thiệp “nguy hiểm” của con người vào hệ thống khí hậu được 198 quốc gia phê chuẩn. Ngay sau COP26, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam. So với 2 năm trước tại COP26 Glasgow, áp lực hiện nay cực lớn. Nhiệt độ toàn cầu và lượng khí thải nhà kính tiếp tục phá kỷ lục, không có lục địa nào không bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên và dữ dội hơn (Trương Khắc Trà, 2023). Cop28 đang diễn ra từ ngày 30/11-12/12/2023 thực hiện rà soát các kế hoạch hành động về khí hậu đầy tham vọng và cấp tốc hơn.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Bộ Tài nguyên và môi trường đã trình Chính phủ ban hành Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị COP26; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn đến năm 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030; Kế hoạch hành động của các ngành thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26…
Để hoàn thiện khung pháp lý về giảm phát thải khí nhà kính (KNK), bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với BĐKH, Bộ Tài nguyên và môi trường đã xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Nghị định 06/2022/NĐ-CP về quy định giảm nhẹ phát thải KNK và bảo vệ tầng ô-zôn; Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK (trong đó, 1.912 cơ sở có mức phát thải KNK hàng năm từ 3.000 tấn CO2 trở lên phải có trách nhiệm thực hiện kiểm kê KNK); trình Thủ tướng xem xét ban hành danh mục phân loại xanh quốc gia làm cơ sở phân loại dự án ưu tiên cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), với vai trò là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, Bộ KH&ĐT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện Chiến lược; đồng thời có những hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương đưa những nội dung liên quan đến tăng trưởng xanh vào trong các quy hoạch, các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. 
Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là xu thế của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến khốc liệt, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên và dịch bệnh (Lưu Quốc Đạt và Đỗ Thị Minh Huệ, 2022). Để thực hiện các hiệp định và cam kết về môi trường, nhiều quốc gia và địa phương đã có nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển và quản lý chuỗi cung ứng xanh (Wu và các cộng sự, 2018; Fu và các cộng sự, 2023). Quản lý chuỗi cung ứng xanh gắn liền với quản lý các mắt xích của nó bao gồm thiết kế xanh, vận hành xanh (gồm thu mua xanh, logistics đầu vào và đầu ra xanh, logistics ngược), quản lý chất thải và sản xuất xanh (Srivastava, 2007; Wang và Gupta, 2011). Dưới góc độ quản lý nhà nước, quản lý chuỗi cung ứng xanh là sự tác động có tổ chức của chính quyền cấp tỉnh vào các giai đoạn của chuỗi cung ứng xanh theo một hệ thống tổng thể từ việc hình thành các chiến lược, kế hoạch quản lý, cho tới triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế và môi trường. Quản lý chuỗi cung ứng xanh có vai trò quan trọng nhằm giúp các doanh nghiệp, địa phương đạt được không chỉ các mục tiêu hiệu quả kinh tế mà còn giải quyết các vấn đề về môi trường (Mahendra và Williamson, 2015; Wang và Zhang, 2022).  

Tổng quan tài liệu cho thấy đã có nhiều nghiên cứu xem xét các khía cạnh khác nhau của quản lý chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, có rất ít các nghiên cứu xem xét quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ của quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản (Khandelwal và các cộng sự, 2021; Ramzan và Li, 2023). Có một số nghiên cứu đề cập tới tác động đơn lẻ của một số yếu tố tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nói chung và chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng, bao gồm các yếu tố liên quan tới chính sách, nguồn nhân lực quản lý, công nghệ, cũng như các doanh nghiệp/bộ phận bên trong chuỗi cung ứng xanh (Lezoche và các cộng sự, 2020; Nguyễn Thị Thu Hà, 2020; Vu và Trinh, 2021; Palazzo và Vollero, 2022; Fu và các cộng sự, 2023). Tuy nhiên, dường như chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động tổng thể của các yếu tố tới kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. 

Năm 2019, Châu Âu đã tiến hành bàn thảo về Thỏa thuận Xanh Châu Âu (European Green Deal - EGD) nhằm hướng đến mục tiêu giảm thiểu sự phát thải khí nhà kính và hạn chế sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo về mặt phát triển kinh tế. Thỏa thuận hướng đến tham vọng một môi trường không ô nhiễm (đảm bảo không có chất độc hại), năng lượng sạch và an toàn với giá thành phù hợp, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái, hỗ trợ đa dạng sinh học, nâng cao nguồn vốn tự nhiên của EU, thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển trên cơ sở một nền kinh tế sạch và bền vững, hệ thống sản xuất thực phẩm lành mạnh và thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả và có trách nhiệm với các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên... Thỏa thuận Xanh coi các sản phẩm bền vững là tiêu chuẩn ở EU. Nhiều ý tưởng về các quy định và chính sách với sản phẩm bền vững đang được xem xét, công bố. Do vậy, Việt Nam cần tuân thủ các tiêu chuẩn này, bao gồm cả quản lý chuỗi cung ứng xanh để đảm bảo nguồn gốc, an toàn và bền vững của sản phẩm. Chuỗi cung ứng xanh nói chung và chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng sẽ trở thành xu thế bắt buộc cho phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương và cho cả nước.
Nông nghiệp là ngành trong thời gian qua có nhiều thành tựu về tăng trưởng xuất khẩu nhưng cũng sử dụng các nguồn tài nguyên về đất và ô nhiễm về tài nguyên đất, nước, đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến độ che phủ rừng. Vì thế, quyết tâm trong 10 năm tới là vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng của ngành khoảng 2,5-3% hằng năm để đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế quốc dân; đồng thời ngành Nông nghiệp cũng đã thực hiện cam kết của mình, hiện nay phát thải của nông nghiệp khoảng 30%, tương đối cao, trong khi tiềm năng của ngành giảm tốt. Bộ NN&PTNT cũng có cam kết đến năm 2030 giảm 10% phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp. Đến 2050, thực hiện đúng cam kết của Chính phủ là "Net Zero" phát thải trong nông nghiệp (Hà Phong, Quang Thương, 2023).
Bắc Ninh đã phát triển từ một tỉnh thuần nông trở thành tỉnh có nền công nghiệp phát triển hiện đại nhất cả nước. Năm 2022, Đất nông nghiệp bị thu hẹp chỉ còn 47% diện tích đất tự nhiên để nhường đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ. Tỷ lệ lực lượng lao động trẻ đã chuyển đổi phần lớn sang tham gia vào sản xuất công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đã tạo điều kiện cho các hình thức liên kết, tích tụ ruộng đất, đầu tư sản xuất hàng hóa quy mô lớn được hình thành. Đã có nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung; chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại, gia trại, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất của các trang trại, gia trại còn thấp do nông sản sản xuất ra còn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu. Bắc Ninh cũng chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông lâm thuỷ sản; việc mở rộng sản xuất đối với nhiều trang trại còn gặp khó khăn do chưa được cấp đất ổn định lâu dài; chưa hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo tiêu chí về quy mô diện tích theo quy định của Chính phủ. Hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa thực sự được kết nối và đáp ứng theo xu thế phát triển chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Nhận thức được vấn đề đó, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã chú trọng để hướng tới hình thành và xây dựng các chuỗi cung ứng xanh nông sản trong tương lai. Xuất phát từ những vấn đề trên, NCS đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý chuỗi cung ứng nông sản xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” nhằm chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng cũng như thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao kết quả quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ của nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Luận án nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu như sau:

· Luận giải cơ sở lý luận về quản lý với chuỗi cung ứng xanh nông sản;

· Xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

· Đánh giá được thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

· Đề xuất được một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao kết quả quản lý và phát triển cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

 Để đạt được mục tiêu đề ra, luận án tiến hành các nhiệm vụ nghiên cứu sau:

· Tổng quan các nghiên cứu về liên quan tới chuỗi cung ứng xanh và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, chỉ ra khoảng trống trong các chủ đề nghiên cứu này so với tên đề tài
· Luận giải cơ sở lý luận và tham khảo thực tiễn về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
· Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại tỉnh Bắc Ninh, chi ra kết quả và hạn chế, nguyên nhân của hạn chế.
· Trình bày thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

· Đề xuất một số giải pháp và một số khuyến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là chuỗi cung ứng xanh nông sản và quản lý nhà nước đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản.
Tuy tên luận án là “Quản lý chuỗi cung ứng nông sản xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” nhưng qua các hội thảo, bảo vệ chuyên đề từ cấp Bộ môn, Khoa, Seminar tổng thể. Tập thể giáo viên hướng dẫn và NCS đi đến thống nhất từ khóa làm việc cho luận án là “Quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản”.

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về mặt nội dung: Luận án giới hạn nội dung nghiên cứu là quản lý nhà nước đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với các phương diện: xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch quản lý; đào tạo, tập huấn nhân lực; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý phát triển, ứng dụng công nghệ; quản lý môi trường; và kiểm tra và giám sát. Tổng quan tài liệu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Tuy nhiên, các yếu tố được xem xét trong luận án gồm có: chính sách quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý, ứng dụng công nghệ trong quản lý và bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng. Luận án không xem xét tác động của các yếu tố thuộc về tự nhiên, biến đổi khí hậu,… tới chuỗi cung ứng cũng như quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
Về mặt không gian: Luận án tiến hành đánh giá thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, được hiểu là quản lý hoạt động cung cứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phạm vi khảo sát được giới hạn tại các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh như Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Công thương, Chi cục bảo vệ môi trường của sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức sản xuất kinh doanh trong chuỗi cung ứng nông sản.

Về mặt thời gian: Phạm vi nghiên cứu từ năm 2018 - 2022. Dữ liệu sơ cấp được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 3 - tháng 6 năm 2023. Giải pháp đề xuất cho 2030 – 2035.   

4. Đóng góp mới của luận án

4.1. Về lý luận

Từ cam kết của Chính phủ Việt Nam về giảm phát thải đến nay, công tác quản lý phát triển xanh nói chung, quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng đang được thể chế hóa tiến tới đạt được mục tiêu cam kết vào năm 2050. Việc nêu ra những xu hướng phát triển mang tính tất yếu này, tổng hợp và luận giải cơ sở lý luận về quản lý chuỗi cung ứng xanh đối với nông sản là sự bổ sung cơ sở lý luận về quản lý chuỗi cung ứng xanh đối với nông sản theo cách tiếp cận quản lý kinh tế. 
Cụ thể, các nội dung này bao gồm: xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch quản lý; đào tạo, tập huấn nhân lực; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý phát triển, ứng dụng công nghệ; quản lý môi trường; và kiểm tra và giám sát.

Tiếp đến, luận án xác định các yếu tố ảnh hưởng tới QLNN đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản, gồm có các yếu tố: chính sách quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý, ứng dụng công nghệ trong quản lý và bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng.

Thứ ba, luận án đã xây dựng các thang đo đo lường các yếu tố ảnh hưởng và thang đo kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
4.2. Về thực tiễn

Luận án có các đóng góp mới về mặt thực tiễn như sau

Thứ nhất, xác định được các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng cho xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết quả phân tích cho thấy có 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, gồm có: Tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc (CS), Nhận thức của chủ thể quản lý (NT), Nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi (NL) Hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành (DN). Trong số các yếu tố này thì yếu tố CS có ảnh hưởng mạnh nhất, tiếp đến là DN, NT và NL.
Thứ hai, đánh giá được thực trạng phát triển ngành nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022

Thứ ba, đánh giá được hiện trạng quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trên các phương diện: bộ máy quản lý; chiến lược, chính sách và kế hoạch quản lý; đào tạo, tập huấn nhân lực trong quản lý; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý phát triển công nghệ; quản lý môi trường; kiểm tra và giám sát công tác quản lý.

Thứ tư, luận án đã đề xuất 05 nhóm giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2030, bao gồm: (i) hoàn thiện công tác lập kế hoạch, ban hành các chính sách quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản; (ii) Kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản; (iii) hoàn thiện phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản; (iv) Hoàn thiện công tác thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; (v) Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản;
5. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu gồm 05 chương chính:


Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
Chương 2: Cơ sở lý luận về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại cấp tỉnh/thành. 
Chương 3: Thiết kế và phương pháp nghiên cứu.
Chương 4: Thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại tỉnh Bắc Ninh.
Chương 5: Bối cảnh, định hướng và một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản tại tỉnh Bắc Ninh
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH NÔNG SẢN
1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu về chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng xanh
Chuỗi cung ứng là một hệ thống liên kết các đơn vị kinh doanh từ giai đoạn sản xuất, gia công, đóng gói, phân phối cho đến tiêu dùng cuối cùng. Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các hoạt động và quá trình liên quan đến sản xuất và phân phối sản phẩm từ nguyên vật liệu đến khách hàng cuối cùng. Nó là một mạng lưới các công ty và tổ chức liên kết với nhau để sản xuất và cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng. Chuỗi cung ứng hiện nay là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong ngành kinh doanh và có tầm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển và cạnh tranh của các doanh nghiệp. 

Các công trình nghiên cứu về chuỗi cung ứng được thực hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau nhưng thường tập trung vào hai nội dung chính là (i) tính hợp tác trong chuỗi cung ứng (ii) vai trò của chuỗi cung ứng. 

1.1.1. Các nghiên cứu về chuỗi cung ứng
Nghiên cứu chuỗi cung ứng là một lĩnh vực quan trọng trong kinh tế học và quản lý doanh nghiệp. Nó tập trung vào việc nghiên cứu và phân tích các hoạt động và quy trình trong chuỗi cung ứng, từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng. Việc nghiên cứu về chuỗi cung ứng đã giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hoạt động chuỗi cung ứng của mình và đưa ra các giải pháp để tối ưu hoá hoạt động này. Các nghiên cứu chuỗi cung ứng thường tập trung vào các yếu tố như quản lý đơn đặt hàng, quản lý kho, quản lý vận chuyển, quản lý nhà cung cấp, quản lý thông tin và quản lý rủi ro. Các nghiên cứu này có thể được áp dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ sản xuất, bán lẻ, du lịch đến dịch vụ khác. Nghiên cứu về chuỗi cung ứng đã được các nhà khoa học sớm nghiên cứu và sau đây là một số nghiên cứu tiêu biểu trên thế giới như:

Một số nghiên cứu tập trung làm rõ nội hàm, đặc điểm và sự vận hành của chuỗi cung ứng. Barratt (2004) đã chỉ ra khái niệm và các cách tiếp cận khác nhau về chuỗi cung ứng hợp tác, sự cần thiết phải hiểu rõ về sự hợp tác trong chuỗi cũng như sự cần thiết nâng cao sự hợp tác trong chuỗi cung ứng. Theo tác giả thì cách tiếp cận dựa trên mối quan hệ về nhu cầu và hành vi của người tiêu dùng sẽ là khái niệm chính xác nhất về hợp tác. Hợp tác trong chuỗi bao gồm sự hợp tác theo chiều ngang và hợp tác theo chiều dọc, bên cạnh đó tác giả cũng chỉ ra rằng quá trình hợp tác giữa các thành viên trong chuỗi không phải là việc dễ dàng. Tuy nhiên nghiên cứu mới chỉ tiếp cận từ người tiêu dùng, do đó cần có các nghiên cứu tiếp cận từ các thành phần khác của chuỗi cung ứng. Mohamed và các cộng sự (2006) đã chỉ ra rằng có khoảng 1/3 lượng rau quả được người sản xuất bán trực tiếp cho người tiêu dùng nhờ các “chương trình hỗ trợ hoặc chợ đêm” do chính quyền và hiệp hội địa phương hoặc FAMA hỗ trợ; 2/3 lượng rau quả còn lại được tiêu thụ thông qua các trung gian phân phối. Con đường đi của rau quả sau thu hoạch cũng rất dài. Những hạn chế này khiến chuỗi khó tìm kiếm giá trị gia tăng (GTGT) và nâng cao chất lượng. Các nhà tổ chức chuỗi Malaysia đã thực hiện một cuộc cải tổ lớn trong ngành hàng rau quả, đó là dần thay thế chuỗi truyền thống bằng chuỗi hiện đại, tập trung nâng cao chất lượng rau quả và vận hành theo cơ chế linh hoạt, thống nhất. Chuỗi mới vận hành trên cơ sở vai trò lãnh đạo và điều phối của các nhà bán lẻ có quy mô lớn. Điều này làm giảm đáng kể số lượng các trung gian bán buôn giúp chuỗi gọn nhẹ, ít xung đột, giá thành rau quả được giảm đáng kể, chất lượng gia tăng do không phải chờ đợi quá lâu trong khi chờ tiêu thụ. Ngoài ra, các nhà bán lẻ này còn tích hợp cả chức năng bán buôn vào chuỗi siêu thị/đại siêu thị/chuỗi cửa hàng tiện ích. Phương thức hoạt động chuyên nghiệp cộng với quy mô lớn, các chuỗi bán lẻ thực hiện các kết nối với nhà sản xuất và các đối tác thông qua hợp đồng, điều này giúp người nông dân tránh được các rủi ro thị trường. Đồng thời chuỗi nhà bán lẻ còn cung cấp cho các đối tác các sáng kiến thoả mãn thị trường,giải pháp tiết kiệm chi phí, ban hành các tiêu chuẩn chất lượng tư nhân... Reddy và các cộng sự (2010) đã đưa ra các cách thức để tạo ra GTGT cho chuỗi giá trị: Khác biệt hóa sản phẩm trên cơ sở gia tăng chất lượng, áp dụng mức giá cạnh tranh với từng đối tượng khách hàng. Chế biến sâu sản phẩm để có thể tiêu dùng trực tiếp. Áp dụng công nghệ bảo quản hiện đại giữ rau quả tươi lâu, chất lượng ổn định. Ở Andhra Pradesh, ngành bán lẻ chủ yếu theo kiểu truyền thống, nhưng các cửa hàng theo mô hình hiện đại đang ngày càng phổ biến. Sự có mặt của chuỗi bán lẻ hiện đại tạo ra bình diện cạnh tranh công bằng cho nhiều chuỗi khác, giúp giảm thiểu các rủi ro về giá cả và sản xuất, từ đó tăng lợi nhuận cho người sản xuất nông nghiệp. Nhu cầu của người tiêu dùng về các sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng, an toàn... đang dần xóa bỏ mô hình sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Các cửa hàng bán lẻ hiện đại giúp khách hàng có cơ hội được sử dụng sản phẩm có chất lượng, thuận tiện hơn. Ở Andhra Pradesh đã xuất hiện mô hình với các tổ chức và cơ chế tăng cường sự tham gia của các hộ sản xuất nhỏ vào chuỗi giá trị thực phẩm hiện đại. Nhu cầu về giảm trung gian phân phối cũng được lưu tâm nhằm gia tăng giá trị cho các thành viên chuỗi.

Một số nghiên cứu đã làm rõ mối quan hệ hợp tác giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới đến việc chia sẻ thông tin và sự cộng tác trong chuỗi cung ứng. Simatupang và các cộng sự (2002) đã tìm hiểu về mối quan hệ hợp tác giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng để đi đến thiết lập cách thức phân loại toàn diện cho các mô hình hợp tác này. Bốn mô hình hợp tác được đề cập đến trong nghiên cứu, bao gồm: đồng bộ hóa các dữ liệu thống kê, chia sẻ thông tin, thúc đẩy liên kết và nghiên cứu tổng hợp. Nhóm nghiên cứu đã dùng phương pháp lấy mẫu thực tế để kiểm nghiệm các giả thuyết đưa ra. Mẫu thực tế là một số doanh nghiệp thương mại hoạt động trong lĩnh vực phân phối. Nghiên cứu tạo ra sự vận dụng và kết hợp sáng tạo những kiến thức về mạng lưới hợp tác trong chuỗi cung ứng. Kết quả nghiên cứu mở đường cho hướng tiếp cận mới về quan hệ phối hợp giữa các chủ thể trong kênh phân phối cũng như giải pháp làm thế nào để thúc đẩy quan hệ hợp tác và đi đến mục tiêu chung. Kết quả nghiên cứu cũng gợi mở về mô hình nghiên cứu trong tương lai, tập trung vào nghiên cứu thực nghiệm để đánh giá tác động của các mô hình hợp tác chính trong chuỗi cung ứng, từ đó xác định được cơ hội cũng như thách thức cho doanh nghiệp trong kênh phân phối. Handfield và Bechtel (2002) đã đưa ra mô hình nhằm xây dựng các mối quan hệ chủ yếu giữa nhà cung cấp và người mua dựa vào sự tín nhiệm, các nhà cung cấp buộc phải đầu tư vào tài lực và nguồn nhân lực, những người mua phải vận dụng các hợp đồng một cách thận trọng để kiểm soát các mức độ phụ thuộc liên quan đến mối quan hệ. Mô hình đưa ra biến phụ thuộc là trách nhiệm của các thành viên trong chuỗi cung ứng thông qua các biến độc lập là mức độ tín nhiệm và sự phụ thuộc vào người mua, hợp đồng, mức độ đầu tư vào tài sản cố định, nguồn nhân lực…Các tác giả cũng đưa ra giả định rằng tất cả các biến phụ thuộc có quan hệ thuận với trách nhiệm chuỗi cung ứng ngoại trừ sự phụ thuộc của người mua thông qua 9 giả thuyết. Kết quả cho thấy rằng thậm chí trong những trường hợp khi lượng cầu vượt quá khả năng cung ứng của nhà cung cấp (lượng cung), sự khan hiếm xảy ra và khi đó hợp tác để xây dựng lòng tin - sự tín nhiệm (trust) trong mối quan hệ chuỗi có thể cải tiến được trách nhiệm nhà cung cấp và nâng cao sự hợp tác trong chuỗi cung ứng. Vereecke và Muylle (2006) tập trung xem xét mối quan hệ giữa sự hợp tác trong chuỗi và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nghiên cứu ở Châu Âu. Nghiên cứu này chỉ ra rằng tính hợp tác cao trong chuỗi càng cao sẽ đem lại hiệu quả hoạt động tốt hơn của doanh nghiệp, và sự hợp tác trong chuỗi không có tác động ngược đến hiệu quả hoạt động; và mặc dù chuỗi cung ứng hợp tác không đảm bảo cho thành công của doanh nghiệp nhưng nó là một thước đo quan trọng trong đánh giá mối quan hệ với khách hàng và nhà cung ứng. Nghiên cứu đã chỉ ra được vai trò thuận chiều giữa tính hợp tác với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, tuy nhiên nghiên cứu giới hạn ở các doanh nghiệp ở Châu Âu. Frazier và các cộng sự (2009) đã xem xét mối quan hệ giữa doanh nghiệp bán lẻ và doanh nghiệp cung cấp, thể hiện qua việc chia sẻ các thông tin chiến lược nhằm tăng tính cạnh tranh và phát triển sản xuất dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Tác giả thu thập dữ liệu từ các doanh nghiệp bán lẻ, phỏng vấn các nhà quản lý bởi họ thường là người chịu trách nhiệm chia sẻ các thông tin chiến lược. Sau đó tác giả tiến hành khảo sát, thu thập dữ liệu về các thông tin bên ngoài và thông tin nội bộ. Nhóm tác giả đưa ra kết luận rằng việc chia sẻ thông tin chiến lược giữa doanh nghiệp bán lẻ với doanh nghiệp cung cấp là một khâu quan trọng trong công tác hoạch định chiến lược dài hạn cho cả hệ thống. Quá trình chia sẻ thông tin phụ thuộc vào vị trí của doanh nghiệp bán lẻ và mức độ phụ thuộc của họ vào doanh nghiệp cung cấp. Bên cạnh đó, có một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này đó là mức độ ổn định của thị trường, sự tin tưởng giữa các bên và độ am hiểu thị trường của doanh nghiệp bán lẻ. Nghiên cứu mở ra một lĩnh vực mới cho các kênh tiếp thị với việc chia sẻ các thông tin chiến lược, làm phong phú các chiến lược tiếp thị bằng cách nhấn mạnh vai trò của các thành viên trong kênh tiếp thị. Ngoài ra, nghiên cứu còn cung cấp cách thức, hướng dẫn cho nhà quản lý trong việc tiếp cận thông tin chiến lược từ các doanh nghiệp bán lẻ. Negi và Anand (2014, 2015) đã khái quát hóa các mô hình chuỗi cung ứng rau quả từ truyền thống cho tới hiện đại, trong đó chuỗi cung ứng truyền thống chiếm 95-98% tổng giá trị cung ứng ra thị trường, các tác nhân trung gian chiếm giữ khoảng 75% tổng GTGT trong toàn chuỗi. Điểm nổi bật của nghiên cứu là tác giả đã chỉ ra những vấn đề và thách thức trong chuỗi cung ứng rau quả ở Ấn Độ bao gồm: Thiếu các chuỗi lạnh, phân chia lợi ích trong chuỗi không công bằng (thương nhân địa phương thống trị chuỗi, các tác nhân trung gian chiếm giữ phần lớn thu nhập của người nông dân), cơ sở hạ tầng và thiết bị sản xuất yếu kém, chất lượng sản phẩm, nhận thức của người nông dân hạn chế, tổn thất sau thu hoạch lớn,... Ấn Độ giải quyết mối lo lắng thường tập trung vào thương nhân, vận tải, người tiêu dùng.

Lee và các cộng sự (2010) đã khảo sát 271 doanh nghiệp sản xuất ở miền nam Hàn Quốc về các nhân tố bên trong tổ chức, các nhân tố về công nghệ và các nhân tố về mối quan hệ với bên ngoài tổ chức ảnh hưởng đến việc chia sẻ thông tin và sự cộng tác trong chuỗi cung ứng, từ đó đưa ra ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố cùng với các thang đo của nó bao gồm: niềm tin, sự thỏa thuận, sự phụ thuộc lẫn nhau, mối quan hệ lâu dài, sự hỗ trợ của nhà quản lý, sự tương đồng trong văn hóa, mục tiêu kinh doanh, chất lượng của thông tin và sự thay đổi công nghệ. Các tác giả đã chỉ rõ những khái niệm liên quan đến đến các nhân tố ảnh hưởng và đã kiểm định được giả thuyết về việc các nhân tố này có ảnh hưởng thuận chiều đến sự chia sẻ thông tin và sự cộng tác trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên khi đánh giá về tác động đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thì chủ yếu tác giả đề cập đến hiệu quả trong việc vận chuyển, lưu kho hàng hóa và khả năng đáp ứng khách hàng, chưa đề cập đầy đủ đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Hà và các cộng sự (2010) đã chỉ ra rằng các nhân tố trong chuỗi cung ứng hợp tác bao gồm việc cùng nhau tham gia vào các quyết định của chuỗi, mức độ chia sẻ thông tin và chia sẻ lợi nhuận, rủi ro thông qua việc tổng hợp phân tích rất nhiều các nghiên cứu về vấn đề này. Bên cạnh đó nghiên cứu chỉ ra sự ảnh hưởng của niềm tin (bao gồm niềm tin về khả năng và niềm tin về sự hiệu quả) đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng và hiệu quả hoạt động giao vận. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng để tăng hiệu quả hoạt động giao vận thông qua việc cùng nhau đưa ra các quyết định của chuỗi thì các nhà cung ứng cần xây dựng niềm tin với các đối tác, một khi các nhà cung ứng tin tưởng, cởi mở và suy nghĩ tích cực thì nhà sản xuất và người mua cũng tin tưởng theo, từ đó làm tăng sự hợp tác trong chuỗi và hiệu quả hoạt động giao vận. Như vậy, nghiên cứu mới chỉ tập trung vào một nhân tố ảnh hưởng đến tính hợp tác trong chuỗi cung ứng là niềm tin, trong khi vẫn còn nhiều nhân tố khác chưa được đề cập. Wu và các cộng sự (2018) chỉ ra 4 nhân tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ thông tin và cộng tác trong chuỗi cung ứng, đó là niềm tin, sự thỏa thuận, sự trao đổi lẫn nhau và quyền lực. Tiếp đó nghiên cứu chỉ ra sự ảnh hưởng của chia sẻ thông tin và cộng tác trong chuỗi cung ứng đến hiệu quả hoạt động của chuỗi ở cấp độ doanh nghiệp và ngành. Thông qua nghiên cứu, chúng ta đã có cái nhìn khái quát về các nhân tố này và một lần nữa khẳng định mức độ ảnh hưởng thuận chiều đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng. Nghiên cứu đặc biệt nhấn mạnh giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin để gắn kết các thành phần của chuỗi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi. Việc nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của hợp tác đến hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng càng làm rõ hơn vai trò của hợp tác trong chuỗi cung ứng và sự cần thiết nghiên cứu về sự hợp tác trong chuỗi cung ứng ở mỗi ngành hàng khác nhau. Bảng hỏi nghiên cứu hướng tới điều tra các nhà quản lý tuy nhiên kết quả của nghiên cứu có gần 24% là phiếu trả lời của nhân viên, do đó có thể có những thông tin chưa được chính xác. Hudnurkar và các cộng sự (2013) đã tổng hợp và đưa ra 28 nhân tố có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng, bao gồm: sự cam kết, niềm tin, sự thích ứng, kế hoạch tạo dựng quan hệ với khách hàng, các thành phần trong chuỗi, chiến lược kinh doanh, chia sẻ thông tin, hỗ trợ của chính phủ, sự khác biệt về văn hóa, quyền lực, .... và đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của việc chia sẻ thông tin trong chuỗi cung ứng hợp tác. Thông qua việc nghiên cứu ngẫu nhiên 69 nghiên cứu đã công bố, nhóm tác giả đã đưa ra các khái niệm về chuỗi cung ứng hợp tác và các nhân tố ảnh hưởng. Cuối cùng nhóm nghiên cứu đã phân tích để chỉ ra những lợi ích chính của việc hợp tác trong chuỗi cung ứng bao gồm: giảm chi phí, giảm tồn kho, tăng tính minh bạch và giảm hiệu ứng bullwhip. Nghiên cứu đưa ra quá nhiều nhân tố (28 nhân tố) nhưng lại không phân tích sâu từng nhân tố, bên cạnh đó việc nghiên cứu ngẫu nhiên 69 nghiên cứu đã công bố mà không theo tiêu chuẩn lựa chọn nào cũng có thể đưa đến kết quả chưa thực sự có ý nghĩa. Huỳnh Thị Thu Sương (2013) đã nghiên cứu sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ. Kết quả cho thấy 6 nhân tố gồm tín nhiệm, quyền lực, thân quen, tần suất, chính sách và thái độ có ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng. Luận án đã hệ thống hóa những vấn để lý luận chung về chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng, các nhân tố ảnh hưởng đến hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi cung ứng đồ gỗ trên thế giới và của Việt Nam. Nghiên cứu thể nghiệm vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu đó là phương pháp định tính như chuyên gia, suy diễn, sử dụng kỹ thuật định tính và định lượng như phỏng vấn chuyên sâu cùng các phương pháp định lượng như: phân tích Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá, kiểm định hồi qui bội. Mỗi phương pháp đã được vận dụng theo từng nội dung của luận án. Do vậy, nghiên cứu là một công trình thử nghiệm kết hợp giữa nghiên cứu hàn lâm lặp lại và nghiên cứu ứng dụng, qua đó đã xây dựng và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hợp tác trong chuỗi cung ứng gỗ. Chình ví vậy, kết quả nghiên cứu đã phản ánh độ tin cậy cũng như bổ sung và phát triển về mặt phương pháp luận trong đánh giá sự hợp tác và đề xuất một số giải pháp mang tình khả thi như duy trì hoạt động giao dịch với đối tác; chú trọng xây dựng hình ảnh doanh nghiệp; xây dựng văn hóa doanh nghiệp…
1.1.2. Các nghiên cứu chuỗi cung ứng xanh
Khi vấn đề môi trường ảnh hưởng đến điều kiện sống của dân số thế giới trở nên rõ ràng hơn, thì nhận thức về môi trường cũng được chú trọng hơn (Stuart, 2015). Người dân bắt đầu chú ý nhiều hơn đến hậu quả tiềm tàng của tác động toàn cầu này từ chính các sản phẩm (Hugos, 2011). Chuỗi cung ứng xanh đang được xem là một giải pháp chính để doanh nghiệp trở nên bền vững hơn. Quản lý chuỗi cung ứng xanh là quá trình đưa các tiêu chí môi trường vào việc ra quyết định trong quản lý chuỗi cung ứng truyền thống. Quá trình này bao gồm tất cả các khía cạnh như thiết kế sản phẩm, mua, tìm nguồn cung ứng, lựa chọn nhà cung cấp và sản xuất, cũng như giao vận (Carter và Rogers, 2008). Lưu Quốc Đạt và các cộng sự (2017) đã chỉ ra rằng cùng với sự gia tăng nhận thức của cộng đồng về vấn đề môi trường và các quy định của chính phủ, lựa chọn và phân nhóm nhà cung cấp xanh đã trở thành vấn đề chiến lược giúp doanh nghiệp giành và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Nghiên cứu này xây dựng mô hình ra quyết định tích hợp mới để lựa chọn phân nhóm nhà cung cấp xanh. Mô hình đề kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để xác định trọng số và phương pháp lý tưởng (TOPSIS) để xếp hạng và phân nhóm các nhà cung cấp xanh tiềm năng. Mô hình đề xuất cho phép giá trị tỷ lệ của các lựa chọn và trọng số của các tiêu chuẩn đánh giá được biểu diễn dưới dạng các biến ngôn ngữ. Cuối cùng, mô hình đề xuất được ứng dụng trong trường hợp thực tế để làm rõ quy trình tính toán của mô hình. Nghiên cứu đã trình bày mô hình MCDM (mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn) tích hợp để lựa chọn và phân nhóm nhà cung cấp xanh của công ty TNHH Cannon Việt Nam. Trong đó, phương pháp AHP được sử dụng để xác định trọng số và phương pháp TOPSIS được sử dụng để xếp hạng phân nhóm các nhà cung cấp xanh. Lý thuyết tập mờ đã được ứng dụng nhằm lượng hóa giá trị tỷ lệ của các lựa chọn cũng như trọng số của các tiêu chuẩn đánh giá. Đỗ Thị Bình (2021) đã xem xét ảnh hưởng của các bên liên quan đến việc theo đuổi loại hình chiến lược này cũng như những lợi thế cạnh tranh đạt được đối với các DN xuất khẩu Việt Nam từ góc độ tiếp cận các bên liên quan. Bằng việc điều tra 275 nhà quản lý thuộc 75 DN xuất khẩu nông sản, thủy sản và dệt may, bài nghiên cứu khẳng định rằng thái độ, nhận thức, quan điểm của các nhà quản lý cấp cao; sự quan tâm của khách hàng trên thị trường nước ngoài; sức ép của các cơ quan quản lý và chính phủ các quốc gia xuất khẩu; sức ép của các bên liên quan xã hội về vấn đề môi trường có tác động tích cực đến việc theo đuổi chiến lược xuất khẩu xanh của các DN xuất khẩu Việt Nam. Ngoài ra, việc theo đuổi chiến lược này giúp các DN điều tra đạt được lợi thế cạnh tranh khác biệt hóa chứ không phải lợi thế chi phí thấp. Kết quả nghiên cứu là gợi ý để tác giả đưa ra hàm ý, kiến nghị đối với các nhà hoạch định chính sách công và các DN xuất khẩu Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng chiến lược xuất khẩu xanh.

1.2. Tổng quan các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh
1.2.1. Các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng 

Zhang và Aramyan (2009) đã phát triển khung lý thuyết cho quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm các yếu tố tiên quyết và hậu quả cũng như một loạt các giả thuyết để kiểm chứng thực nghiệm. Bài báo đề xuất một khung lý thuyết quản lý chuỗi cung ứng, trong đó cấu trúc quản lý bao gồm hai chiều: quản lý hợp đồng và quản lý quan hệ. Nghiên cứu có ý định đề xuất mối quan hệ bổ sung giữa hợp đồng và các khía cạnh quan hệ như niềm tin trong bối cảnh Trung Quốc. Cần có nghiên cứu trong tương lai để kiểm chứng mô hình này. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình khá độc đáo vì đa số các bài báo liên quan đến đề tài này tập trung vào nông nghiệp hợp đồng trong khi ít nghiên cứu liên quan đến các vấn đề về niềm tin và quan hệ. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hợp đồng và các quan hệ ít được đề cập. Bài báo này đánh giá một khái niệm mới về cấu trúc quản lý hai chiều trong chuỗi cung ứng thực phẩm, trong đó lý thuyết kinh tế chi phí giao dịch và lý thuyết quan hệ được kết hợp để nghiên cứu các mối quan hệ quản lý giữa các nhà sản xuất quy mô nhỏ tại Trung Quốc và những người mua của họ.

An Thị Thanh Nhàn (2010) đã phân tích việc đầu tư vào các mối quan hệ trong chuỗi cung cấp của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính làm phương pháp chủ đạo trong nghiên cứu quản lý hiệu quả mối quan hệ trong chuỗi cung ứng. Tác giả từ lập luận phân tích mô hình mối quan hệ liên doanh nghiệp trên các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ trong chuỗi cung ứng. Tiếp đến tác giả sử dụng các lý thuyết này vào tập trung phân tích các ứng dụng của nó trong hướng phát triển quan hệ với NCC (Nhà cung cấp) thông qua phân tích một doanh nghiệp cụ thể là doanh nghiệp General Motors. Bài nghiên cứu chỉ ra việc xử lý các quan hệ với các NCC trong các tình thế khác nhau trong tương quan cạnh tranh của thị trường cung cấp và giá trị của loại hàng hóa và dịch vụ được cung cấp là hết sức cần thiết. Khi hàng hóa và dịch vụ có tổng giá trị thấp, số lượng NCC bị giới hạn thì tạo ra giá trị bằng cách giảm chi phí giao dịch, chi phí tím kiếm và so sánh các nguồn khác nhau có thể cao hơn giá trị đem lại từ nỗ lực này. Mặt khác khi tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ từ thấp – trung bình, có nhiều NCC và chi phí chuyển đổi NCC thấp thì việc theo đuổi các mối quan hệ ở cấp độ cao hơn có thể không hiệu quả bởi chi phí cho mối quan hệ này có thể cao hơn lợi ích mang lại. Khi giá trị hàng hóa cao và số lượng NCC nhiều thì việc đàm phán hợp đồng cần tập trung vào các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng như là chi phí, chất lượng, giao hàng, đóng gói, giao vận, quản lý tồn kho và dịch vụ. Khi số lượng NCC ít và giá trị hàng hóa ở mức cao thì hàng hóa và dịch vụ sẽ tiêu tốn phần lớn chi phí mua hàng và tính năng của sản phẩm có vai trò quan trọng nó giúp tạo ra sự khác biệt hóa của sản phẩm.
1.2.2. Các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh
Quản lý chuỗi cung ứng xanh (Green supply chain management –GSCM) được phát triển trên nền tảng từ quản lý chuỗi cung ứng truyền thống. Tuy nhiên, sự phân định và làm rõ ý nghĩa của quản lý chuỗi cung ứng xanh luôn là một sự khó khăn trong từng lĩnh vực. Quản lý chuỗi cung ứng xanh bắt nguồn từ định hướng quản lý môi trường của quản lý chuỗi cung ứng, nghĩa là các lựa chọn quản lý môi trường được tích họp cùng với quá trình ra quyết định chuyển đổi các “nguồn tài nguyên” thành sản phẩm “có thể sử dụng được”. Quản lý chuỗi cung ứng xanh không những đơn giản là để “thân thiện với môi trường” mà còn là “ý thức kinh doanh” tốt và tạo ra lợi nhuận cao hơn. Nó là yếu tố thúc đẩy giá trị kinh doanh chứ không phải trung tâm chi phí (Wilkerson, 2005).

Quản lý chuỗi cung ứng xanh (là một công cụ quản lý sáng tạo mới, có thể được sử dụng làm công cụ chiến lược để nâng cao khả năng cạnh tranh và thúc đẩy hiệu quả về môi trường và tài chính của doanh nghiệp. Quản lý chuỗi cung ứng xanh là quá trình tích hợp các ý tưởng môi trường vào quản lý chuỗi, bao gồm quá trình thiết kế sản phẩm, lựa chọn và tìm nguồn cung ứng nguyên liệu, quy trình sản xuất, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng, cũng như quản lý trọn đời sản phẩm sau khi sản phẩm không còn giá trị sử dụng (Zhu và Sarkis, 2004). Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh khá đa dạng, bao hàm cả những người tham gia và thực hành quản lý chuỗi cung ứng, mua sắm xanh, chuỗi cung ứng tích hợp từ nhà cung cấp, nhà sản xuất đến khách hàng, và ngược lại (Rao và Holt, 2005; Zu và Sarki, 2005). Quản lý chuỗi cung ứng xanh chịu tác động từ cả các nhân tố bên ngoài và các nhân tố bên trong tổ chức. Nhân tố bên ngoài chủ yếu liên quan đến áp lực từ các bên liên quan, trong khi các nhân tố nội bộ có liên quan đến các chiến lược kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp (Testa và Iraldo, 2009). Các tác động của hoạt động quản lý chuỗi cung ứng đối với hiệu quả kinh tế và môi trường có thể được phân biệt dựa vào nguồn gốc của các áp lực này (Zhu và cộng sự, 2007). Các cam kết của doanh nghiệp đối với vấn đề môi trường có thể cải thiện khả năng thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh (Drumwright, 1994; Green và cộng sự, 1996). Tuy nhiện, động lực để thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh có thể đến hoàn toàn từ bên ngoài, nếu doanh nghiệp không có năng lực tự thực hiện (Maloni và Brown, 2006). Mặc dù các nghiên cứu về quản lý xanh tăng lên, nhưng chỉ có một số nghiên cứu liên quan đến các nhân tố thúc đẩy tổ chức thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh. Hầu hết các nghiên cứu trước đây tập trung tìm mối quan hệ giữ quản lý chuỗi cung ứng xanh với hiệu quả kinh tế và môi trường. 

Tseng và các cộng sự (2017) đã tổng quan các nghiên cứu liên quan tới quản lý chuỗi cung ứng xanh. Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Scopus và ISI Web của Science. Nghiên cứu đã lựa chọn khách quan 880 bài báo và tiến hành phân tích dữ liệu. Đã có 236 bài báo từ ISI Web of Science được phân tích để trình bày những hiểu biết cùng với phân loại dựa trên các nội dung được phân tích bao gồm phát triển khái niệm, hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng, mô hình áp dụng và mô hình tối ưu hóa, các đánh giá hoạt động và hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng xanh. Nghiên cứu cho thấy các công trình nghiên cứu đã phân tích rào cản của quản lý chuỗi cung ứng xanh và cho thấy xu hướng ngày càng tăng của việc áp dụng các mô hình tối ưu hóa để tăng cường cho việc ra quyết định một cách hiệu quả nhất. Hơn nữa, nghiên cứu cũng cho thấy một sự phát triển các nghiên cứu trong việc đánh giá các hoạt động và hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng xanh. Mặc dù, khái niệm quản lý chuỗi cung ứng xanh bắt đầu trở nên phổ biến trong giới học giả từ đầu thế kỷ 20, nghiên cứu này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các ấn phẩm về chủ đề này sau năm 2010 cho đến nay. Nghiên cứu này xác định các tác giả có ảnh hưởng, các tạp chí hàng đầu, các quốc gia đóng góp hàng đầu, các tổ chức đóng góp hàng đầu và đóng góp của các ngành. Nghiên cứu cũng trình bày một mô hình khái niệm toàn diện nhưng đơn giản về quản lý chuỗi cung ứng xanh. Những phát hiện và hướng nghiên cứu trong tương lai của nghiên cứu về chuỗi cung ứng xanh đã tạo ra một hướng nghiên cứu mới để khám phá và đóng góp hơn nữa cho ngành học này.

Sarkis và các cộng sự (2017) đã xem xét tổng hợp các cơ sở lý luận liên quan đến GSCM với trọng tâm là xây dựng mô hình lý thuyết tổ chức để có thể áp dụng và phân tích các vấn đề liên quan đến GSCM. Tác giả thấy rằng các nhà nghiên cứu về GSCM đã bắt đầu áp dụng một số lý thuyết tổ chức theo những cách nhất định. Một số nghiên cứu cũng đã giúp hiểu và củng cố thêm về cơ sở lý luận trong lĩnh vực GSCM. Tác giả cũng định hướng về các khả năng cơ sở lý luận của GSCM trong tương lai. Nghiên cứu đã thực hiện một số quan sát và đánh giá ban đầu thông qua việc tổng hợp các dữ liệu đánh giá tại vùng nghiên cứu. Đầu tiên, cơ sở lý luận cung cấp một nguồn nền tảng lý thuyết rất có giá trị để nghiên cứu và tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực GSCM. Thứ hai, có nhiều cơ hội cho việc thử nghiệm các khung lý thuyết đã được xây dựng vào thực tiễn với những vấn đề còn tồn đọng phải giải quyết. Thứ ba, cũng có một không gian rộng rãi cho các lý thuyết mới kiểm định trong công tác quản lý, giới thiệu và phổ biến GSCM. Thứ tư, phần lớn tài liệu về các ứng dụng và sử dụng lý thuyết trong nghiên cứu GSCM được công bố tương đối gần đây. Điều này có nghĩa là chúng ta đang ở giai đoạn tăng trưởng của cơ sở lý luận cũng như phát triển thực tiễn của GSCM. Thứ năm, các lý thuyết tổ chức bổ sung và mới nổi có thể tồn tại có thể giúp giải quyết các vấn đề GSCM phát sinh trong tương lai mà quá khứ phát triển non trẻ của GSCM chưa trải qua. Cuối cùng, mặc dù nhóm tác giả đã xác định một số lý thuyết bổ sung, các nhà nghiên cứu trong GSCM có thể phát triển các lý thuyết có thể giải thích các hiện tượng tổ chức khác. Tác giả tin rằng bài báo này có thể phục vụ như một nền tảng tốt cho những người tìm cách phát triển lý thuyết và mở rộng nghiên cứu trong GSCM. Tác giả đã không thảo luận về các phương pháp và công cụ khác nhau có thể được sử dụng để điều tra mối liên kết của GSCM và lý thuyết tổ chức. Sự phát triển phương pháp và ứng dụng cho chuỗi cung ứng và nghiên cứu GSCM cũng là những lĩnh vực đầy hứa hẹn cho các nghiên cứu trong tương lai. Tác giả tin rằng sự phát triển đáng kể và cơ hội để hiểu thế giới của chúng ta tồn tại trong mối quan hệ của các nghiên cứu tổ chức dựa trên môi trường quan trọng này.

Quản lý chuỗi cung ứng xanh có thể được tiếp cạnh ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ba cách tiếp cận trong quản lý chuỗi cung ứng xanh là phản ứng - “bị động” do áp lực phải “tuân thủ các quy định”, “chủ động” và “tìm kiếm giá trị” (Kopicki & cộng sự, 1993; Van Hoek, 1999). Trong cách tiếp cận phản ứng, các DN cam kết sử dụng các nguồn lực tối thiểu để quản lý môi trường, bắt đầu dán nhãn các sản phẩm có thể tái chế và sử dụng các sáng kiến kết thúc quá trình sản xuất để giảm “tác động đến môi trường” của hoạt động sản xuất. Với cách tiếp cận chủ động, các DN bắt đầu đi trước các luật môi trường mới bằng cách thực hiện cam kết nguồn lực khiêm tốn để bắt đầu tái chế sản phẩm và thiết kế sản phẩm xanh. Trong cách tiếp cận tìm kiếm giá trị, các DN tích họp các hoạt động môi trường như mua sắm xanh và triển khai ISO như các sáng kiến chiến lược vào chiến lược kinh doanh. Phạm vi của quản lý chuỗi cung ứng xanh bao gồm từ giám sát phản ứng (bị động) của các chương trình quản lý môi trường chung đến các thực hành chủ động.

Các nghiên cứu quản lý chuỗi cung ứng xanh chủ yếu được thực nghiệm tại các nước có nền kinh tế phát triển. Các nghiên cứu ở các nước có nền kinh tế mới nổi còn rất ít, trong đó Việt Nam vẫn còn đang trong giai đoạn khởi động (Nguyễn thị Việt Anh và cộng sự, 2013). Về mặt học thuật, qua nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh cho thấy, mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chuỗi cung ứng xanh có những biến thể khá rộng. Điều này có thể được giải thích bởi chính đối tượng nghiên cứu là sự tham gia của các doanh nghiệp vào quản lý chuỗi cung ứng xanh. Việc hình thành, duy trì các hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố vô cùng đa dạng. Những lĩnh vực ngành nghề khác nhau, những nền văn hóa khác nhau, những nền kinh tế khác nhau và những biến số lớn tác động mạnh mẽ đến khái niệm này. Trong những nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là những nền kinh tế chuyển đổi, các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của doanh nghiệp đến quản lý chuỗi cung ứng xanh có những điểm khác biệt lớn so với những nền kinh tế phát triển. Qua việc tổng hợp các nghiên cứu trước đây, có thể nhận thấy rằng những nghiên cứu về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chuỗi cung ứng xanh ở các nền kinh tế chuyển đổi là rất hiếm. Ngoài ra, các nghiên cứu trước đây cho thấy lý thuyết thể chế có thể giải thích cách thức các nhân tố bên ngoài thúc đẩy thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi đặt ra. Đầu tiên, người ta thấy rằng tất cả các nhân tố bên ngoài và nguồn lực bên trong đều thúc đẩy thực hành quản lý môi trường (Clemens và Douglas, 2006), nhưng không rõ các nhân tố bên ngoài và bên trong thúc đẩy thực hành Quản lý chuỗi cung ứng xanh một cách tích cực như thế nào. Thứ hai, người ta đã chứng minh rằng động cơ của một doanh nghiệp chính trong một chuỗi cung ứng là chìa khóa làm xanh nhà cung cấp và khách hàng (Hall, 2001). Các quy định của chính phủ có thể là những nhân tố chính thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động quản lý môi trường (Rivera, 2004). Tuy nhiên, loại hình doanh nghiệp nào có thể được coi là doanh nghiệp chính trong chuỗi cung ứng, và loại có chế nào được thiết lập để thúc đẩy doanh nghiệp đó vẫn cần nghiên cứu thêm. Thứ ba, có nghiên cứu cho thấy áp lực quy phạm thúc đẩy doanh nghiệp nhận thức hơn về môi trường, nhưng nghiên cứu này cũng lập luận rằng lý thuyết thể chế mới, tích hợp các quan điểm mới như các giá trị đạo đức và tư duy sinh thái, là cần thiết để hiểu phản ứng của tổ chức đối với các vấn đề môi trường (Ball và Craig, 2010). Cùng với sự phát triển của chuỗi cung ứng toàn cầu, tính lan tỏa mang lại cơ hội để khuyến khích hợp tác giữa các doanh nghiệp, hoạt động theo chuỗi cung ứng giống nhau (Daniels và Perez, 2007), nhưng cơ chế phổ biến hợp tác này cần nghiên cứu thêm. Cuối cùng, những vấn đề liên quan đến các mối liên kết cảu áp lực bên ngoài từ lý thuyết thể chế với nội lực ví dụ như những vấn đề đề xuất thông qua quan điểm dựa vào nguồn lực cần được nghiên cứu thêm trong quản lý chuỗi cung ứng xanh (Sarkis và cộng sự, 2010). Ngày nay, người tiêu dùng thích các sản phẩm xanh không có tác động tiêu cực đến môi trường (Mahendra và Williamson, 2015). Khái niệm xanh hoá chuỗi cung ứng thường được hiểu là sự lựa chọn các nhà cung cấp liên quan đến môi trường và chỉ tiến hành khi kinh doanh với các đối tác phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc (Stuart và Vivieck, 2010). Tuy nhiên, sáng kiến chuỗi cung ứng xanh mang lại nhiều lợi ích hơn thế. Người ta thấy rằng quản lý chuỗi cung ứng xanh cung cấp hiệu quả sức mạnh tổng hợp trong toàn bộ mạng lưới chuỗi cung ứng trong tất cả các giai đoạn và cũng giúp DN tăng cường hiệu quả môi trường, hiệu quả tài chính và giảm thiểu chất thải (Pochampally và Gupta, 2009). Sức mạnh tổng hợp này cũng được kỳ vọng sẽ làm tăng lợi thế cạnh tranh, hình ảnh doanh nghiệp và tập trung vào khách hàng.

Nguyễn Thành Hiếu và các cộng sự (2017) đã tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả của doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng nhanh ở Việt Nam. Nghiên cứu chính thức được thực hiện với 479 doanh nghiệp thông qua phương pháp điều tra trực tiếp và khảo sát trực tuyến. Dữ liệu được xử lý và đưa vào sử dụng để phân tích thông qua phân tích thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá, nhân tố khẳng định và mô hình cấu trúc tuyến tính. Kết quả nghiên cứu đã xác định được mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả doanh nghiệp bao gồm (i) kết quả môi trường, (ii) kết quả hoạt động, (iii) kết quả đầu tư và (iv) kết quả chi phí. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ảnh hưởng đến kết quả doanh nghiệp, bao gồm (i) Quản lý môi trường, (ii) Giao vận ngược và (iii) Phục hồi đầu tư. Trong đó, kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động quản lý môi trường có tác động cùng chiều tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó, hoạt động giao vận ngược và phục hồi đầu tư có tác động ngược chiều với biến kết quả này. Hoạt động quản lý môi trường ảnh hưởng rất tích cực đến kết quả doanh nghiệp, trong đó trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả môi trường, kết quả hoạt động, kết quả đầu tư và kết quả chi phí. Cũng giống như các nghiên cứu trước đây, kết quả nghiên cứu này cho thấy quản lý môi trường là các hoạt động mà các doanh nghiệp áp dụng để đạt được mục tiêu, chính sách và trách nhiệm về môi trường. Quản lý môi trường tồn tại trong doanh nghiệp là động lực thực hiện các biện pháp tự quản lý của doanh nghiệp, như hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Tổng quan nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn đầu áp dụng hệ thống quản lý môi trường, hầu hết các doanh nghiệp đều tự chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động bên trong doanh nghiệp đảm bảo thân thiện với môi trường. Và sau này, các doanh nghiệp đã bắt đầu tư duy hướng đến kết quả môi trường cho toàn bộ chuỗi sản xuất, vòng đời sản phẩm và toàn bộ chuỗi cung ứng. Dựa trên kinh nghiệm của các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý môi trường, có thể kết luận rằng quản lý môi trường có thể mang lại kết quả cả trong việc quản lý các vấn đề môi trường của doanh nghiệp và trong việc xử lý các ảnh hưởng của môi trường xuất phát từ các giai đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng. Quản lý môi trường của một số doanh nghiệp bắt đầu tập trung vào chuỗi cung ứng và tin tưởng hợp tác với các nhà cung cấp thân thiện với môi trường nhằm cải thiện kết quả sinh thái và sau đó là kết quả kinh tế và cạnh tranh. Do vậy, các doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống quản lý môi trường nhằm quan sát và phân tích lượng phát thải sinh ra trong chuỗi sản xuất. Công cụ này cho phép mọi đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng nhận thức được các hoạt động của chuỗi cung ứng thay đổi như thế nào, chẳng hạn như chính sách vận chuyển đóng gói và lưu kho có thể ảnh hưởng đến phát thải khí CO2. Bằng cách áp dụng hệ thống này, doanh nghiệp có thể phân tích mối quan hệ giữa giảm phát thải và các nhân tố khác có ảnh hưởng đến sự thành công và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngoài việc chia sẻ các thông tin quan trọng này với các đối tác đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, và việc hợp tác với các đối tác này nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh về năng suất cao hơn có thể cải thiện kết quả cả về môi trường và kinh tế của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh. Do đó hệ thống quản lý môi trường nội bộ là nhân tố chính thúc đẩy áp dụng thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh.

Trần Thị Thúy Hằng (2020) đã xem xét mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Việt Nam. Tác giả thu thập dữ liệu cuộc khảo sát 222 doanh nghiệp nhỏ và vừa và áp dụng mô hình phương trình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (PLS-SEM) để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy, chính sách xanh và marketing xanh ảnh hưởng tích cực tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua kết quả nghiên cứu trên các khía cạnh là môi trường doanh nghiệp, môi trường xã hội. Về môi trường doanh nghiệp, tác giả chỉ ra rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chú trọng mục tiêu tài chính truyền thống thì có thể lựa chọn và thúc đẩy mạnh thực hành Marketing xanh thông qua chính sách nội bộ (liên quan đến độ nhạy về môi trường của ban quản lý) và chính sách bên ngoài (liên quan đến đến độ nhạy về môi trường của khách hàng). Các lãnh đạo cấp cao có thể thay đổi hành vi, phong cách lãnh đạo theo hướng cởi mở hơn, đổi mới hơn, chẳng hạn như trao quyền cho các quản lý cấp dưới và nhân viên để tạo điều kiện thuận lợi cho thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh. Để cải thiện kết quả môi trường của doanh nghiệp nhỏ và vừa nên tập trung hơn và hoạt động hợp tác bảo vệ môi trường với khách hàng. Thu hút khách hàng tham gia và tất cả các quy trình xanh giúp các công ty tận dụng kiến thức và nguồn lực của khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề môi trường và nâng cao hiệu quả môi trường kinh doanh như: giảm lượng khí thải, chất thải, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng để cải thiện kết quả xã hội, doanh nghiệp mỏ và vừa có thể mở rộng với nhà cung cấp. Hoạt động này cho phép doanh nghiệp tham gia cùng với nhà cung cấp trong việc thiết lập hoặc sửa đổi kế hoạch một cách phù hợp nhất nhằm tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn của người lao động nói riêng và cộng đồng nói chung

Đỗ Anh Đức và cộng sự (2020) đã tiến hành nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nghiên cứu này đề xuất một mô hình phương trình cấu trúc về mối quan hệ giữa bốn yếu tố: nhận thức bên trong (IA); áp lực của nhà cung cấp (SP); nhận thức của khách hàng (CA); áp lực của các quy định (RP) và ảnh hưởng của chúng đối với thực hành GSCM (PA) và hiệu suất sản xuất (PE). Kết quả phân tích cho thấy nhận thức từ nội bộ và nhận thức của khách hàng có liên quan tích cực đến việc thực hành GSCM và hiệu suất GSCM. Tuy nhiên, áp lực của các nhà cung cấp và áp lực của các quy định chỉ ảnh hưởng đến việc thực hành GSCM và không ảnh hưởng đến hiệu suất sản xuất. Lục Mạnh Hiển và các cộng sự (2021) Trong nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện mô hình quản lý chuỗi cung ứng xanh tại các công ty trên địa bàn Hà Nội cho thấy cả 4 nhân tố: Nhân thức từ bên trong doanh nghiệp, hợp tác với các nhà cung cấp, cam kết với khách hàng và tuân thủ các quy định về môi trường đều có tác động tích cực đến thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh tại các công ty ở Hà Nội.

1.3. Các nghiên cứu về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Vasileiou and Morris (2006) đã cho thấy rằng việc lợi nhuận giảm và rủi ro kinh doanh tăng là những mối quan tâm thiết yếu đối với người cung cấp và các thương nhân. Các tác giả đã chỉ ra một điều kiện giúp các nhà bán lẻ lớn có được niềm tin trong xã hội để đảm bảo một tương lai bền vững trong chuỗi cung ứng, đó là: quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả cần sự tin tưởng lẫn nhau, cần có sự chia sẻ giá trị và xây dựng được những mối quan hệ hợp tác có lợi giữa các bên liên quan như một phương tiện để giảm thiểu cả chi phí giao dịch cũng như rủi ro kinh doanh. Trong ngành công nghiệp sản xuất rau củ, sự tin tưởng lẫn nhau ảnh hưởng rất lớn đến sự phối hợp trong chuỗi cung ứng vì điều này là rất cần thiết cho việc giám sát và kiểm soát các thỏa thuận về các hoạt động cộng tác giữa các bên liên quan. Sự tin cậy lẫn nhau được hình thành nhanh nhất dựa trên việc thực hiện tốt các chức năng của từng thành viên cụ thể trong chuỗi cung ứng: các nhà bán lẻ kiếm được niềm tin của khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ tốt nhất, chất lượng tốt nhất với giá cả thấp nhất; nhà bán buôn kiếm được niềm tin của nhà bán lẻ bằng cách giao hàng kịp thời và nhà sản xuất kiếm được niềm tin của nhà bán buôn bằng cách cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất và an toàn nhất. Nghiên cứu mới chỉ tập trung vào một mặt hàng cụ thể tại Anh.

Blackburn and Scudder (2009) đã xem xét chiến lược chuỗi cung ứng cho các sản phẩm dễ hỏng. Các tác giả đã chỉ ra rằng mỗi phân khúc của chuỗi có thể được vận hành riêng biệt và không có những tác động lớn đến các phân khúc khác hoặc hoặc đến chất lượng chung của sản phẩm. Khái niệm chi phí thời gian cận biên được giới thiệu như một công cụ để phân tích chiến lược chuỗi cung ứng cho sản phẩm rau củ, cụ thể trong bài nghiên cứu là dưa hấu và ngô ngọt. Đối với các sản phẩm rau củ dễ bị hư hỏng, có giá trị hao mòn không ổn định và khó kiểm soát, một mô hình được phát triển cho từng phân khúc chuỗi riêng biệt, có khả năng tối ưu hóa hiệu quả của cả chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mô hình này chỉ có thể được áp dụng cho các sản phẩm khác nếu có những đặc tính về giá trị sản phẩm tương tự. Các sản phẩm rau củ khác với sự khác nhau về chi phí hoặc thời gian như cà chua và chuối (thường được thu hoạch trước khi chín và đạt tới giá trị cao nhất là sau khi thu hoạch) sẽ không giống như dưa hấu và ngô ngọt đạt giá trị cao nhất của chúng vào lúc thu hoạch. Do đó, chiến lược chuỗi cung ứng cho các sản phẩm rau củ phải được đa dạng, dựa vào thời gian và giá trị khác nhau của từng loại rau củ riêng biệt. 

Lê Thị Hoa Sen và Hồ Thị Hồng (2012) đã xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ rau an toàn ở tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phát triển. Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 5 năm 2011 ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin phân tích trong nghiên cứu này được thu thập thông qua thảo luận nhóm người sản xuất rau ở hai hợp tác xã Kim Thành và Quảng Thọ tỉnh Thừa Thiên Huế; phỏng vấn 161 hộ tiêu dùng ở hai Phường Tây Lộc và Thuận Hòa thành phố Huế và các tiểu thương ở chợ và cán bộ hai phường nói trên. Kết quả cho thấy rằng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn đang gặp rất nhiều khó khăn. Sản xuất rau an toàn có tính rủi ro cao hơn, năng suất thấp hơn rau thường từ 15 đến 30% và mất nhiều công lao động hơn rau thường. Trong khi đó người tiêu dùng còn thiếu nhận thức và thiếu thông tin về rau an toàn. Bên cạnh đó chưa xác định rõ cơ quan ban ngành quản lý và đảm bảo chất lượng rau an toàn nên khó tạo lòng tin cho người tiêu dùng. Do vậy, chỉ khoảng 20% sản lượng rau an toàn được bán vào thị trường cần có xác nhận rau an toàn. 80% sản lượng rau an toàn còn lại phải bán lẫn lộn với rau không sản xuất theo qui trình an toàn. Đây là những yếu tố chính cản trở sản xuất rau an toàn ở địa bàn nghiên cứu. Để đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại thành phố Huế cần tiến hành đồng thời nhiều giải pháp, trong đó chú trọng vào (i) nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng;(ii) cung cấp thông tin đầy đủ về rau an toàn; (iii) xác định cơ quan quản lý rau an toàn và (iv) tổ chức bán ở địa điểm thuận lợi cho người tiêu dùng.

Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Tuấn Sơn (2017) đã đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm rau sản xuất theo quy trình VietGAP (rau VietGAP) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm rau VietGap trên đại bàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu từ điều tra khảo sát người sản xuất và thảo luận với các cán bộ địa phương cho thấy toàn tỉnh hiện có 5 đơn vị chủ yếu là đầu mối trong tiêu thụ sản phẩm rau VietGAP thông qua 6 kênh tiêu thụ chính, trong đó sản phẩm rau VietGAP của tỉnh chủ yếu được tiêu thụ qua các HTX, tổ hợp tác (chiếm 53%) và qua các doanh nghiệp (khoảng 29%). Nhìn chung việc tiêu thụ rau VietGAP của tỉnh Hòa Bình gặp khá nhiều khó khăn do vấn đề liên kết trong tiêu thụ sản phẩm rau VietGAP chưa chặt chẽ, trình độ kỹ thuật của người sản xuất còn hạn chế, long tiên người tiêu dùng vào sản phẩm an toàn chưa cao. Tăng cường mối quan hệ liên kết giữa người sản xuất và các đơn vị tiêu thụ sản phẩm rau VietGAP, thúc đẩy xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng… là những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất rau VietGAP trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nguyễn Quang Phục và Nguyễn Đức Kiên (2021) đã phân tích tình hình tiêu thụ rau an toàn của các hộ gia đình tham gia mô hình thí điểm tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu thứ cấp được thu thập thông qua các báo cáo của chính quyền địa phương và các nghiên cứu trước đây. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn chuyên sâu 6 hộ tham gia mô hình. Bảng hỏi được sử dụng để khảo sát ý kiến của khách hàng về các sản phẩm rau an toàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy kênh tiêu thụ rau an toàn của các hộ khá đa dạng, nhưng số lượng và loại rau tiêu thụ hàng ngày quá hạn chế, chủ yếu tiêu thụ tại thị trấn A Lưới và các địa phương lân cận. Ngoài ra, rau an toàn chưa có nhãn mác, giấy chứng nhận nên gây nhiều khó khăn cho khách hàng trong lựa chọn sản phẩm, từ đó tạo ra sự nghi ngờ về chất lượng và làm giảm lòng tin của người tiêu dùng. Cần kiểm soát chặt chẽ hơn quy trình sản xuất, liên kết với Hợp tác xã nông sản A Lưới và tăng cường vai trò của chính quyền là những hàm ý chính sách quan trọng nhằm cải thiện tốt hơn vấn đề tiêu thụ các sản phẩm rau an toàn tại địa bàn nghiên cứu.

Nguyễn Thị Yến (2020) đã góp phần phát triển hệ thống thang đo cho các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tính cộng tác trong chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu Việt Nam. Mô hình cộng tác trong chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu Việt Nam bị chi phối bởi 6 nhân tố: trong đó 2 nhân tố thỏa thuận hợp tác và sự hỗ trợ của chính phủ tác giả đưa vào nghiên cứu đều có những tác động nhất định đến tính cộng tác, bên cạnh 4 nhân tố tín nhiệm, quyền lực, văn hóa, chiến lược kinh doanh Theo đó ba nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến tính cộng tác trong chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu Việt Nam là sự tín nhiệm, quyền lực và chiến lược kinh doanh. Đây có thể coi là nghiên cứu đầu tiên về các nhân tố ảnh hưởng đến tính cộng tác trong chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu Việt Nam, làm cơ sở lý thuyết cho các nghiên cứu sau với từng ngành nghề khác của Việt Nam

Lê Báo Toàn và Bùi Văn Trịnh (2018) đã chỉ ra rằng toàn cầu hóa đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quản lý chuỗi cung ứng theo quan điểm bền vững và dưới sức ép của thị trường thì phát triển bền vững là một xu thế tất yếu khách quan. Chuỗi cung ứng nông sản bền vừng là một chủ đề đang phát triển và cần được nghiên cứu thực nghiệm nhiều hơn vì nó có tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế, xã hội, môi trường và đóng góp quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trên thế giới. Cũng như chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp khác, chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, có trách nhiệm với xã hội và bảo vệ môi trường. Bài viết này đã đề cập đến sự tác động của các nhân tố kinh tế, xã hội và môi trường với lợi thế cạnh tranh của chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp. Kết quả đã cho thấy, lợi thế cạnh tranh của chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp có thể được đo bằng cách sử dụng: giá cả và chi phí, chất lượng, sự tin cậy giao hàng, đổi mới sản phẩm, và thời gian tới thị trường. Những khoảng trống nghiên cứu đã được xác định làm cơ sở cho việc đề xuất hướng nghiên cứu tương lai dựa trên tổng quan tài liệu.

1.4. Khoảng trống nghiên cứu

Thứ nhất, việc trình bày tổng thể các nghiên cứu trong nước và nước ngoài cho thấy đã có nhiều nghiên cứu xem xét các khía cạnh khác nhau của chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, có rất ít các nghiên cứu xem xét quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ của quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản (Khandelwal và các cộng sự, 2021; Ramzan và Li, 2023). Đặc biệt, nghiên cứu về quản lý nhà nước về chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thì chưa có nghiên cứu nào trước đây. 

Thứ hai, tổng quan tài liệu cho thấy có một số nghiên cứu đề cập tới tác động đơn lẻ của một số yếu tố tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nói chung và chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng, bao gồm các yếu tố liên quan tới chính sách, nguồn nhân lực quản lý, công nghệ, cũng như các doanh nghiệp/bộ phận bên trong chuỗi cung ứng xanh (Lezoche và các cộng sự, 2020; Nguyễn Thị Thu Hà, 2020;  Vu và Trinh, 2021; Palazzo và Vollero, 2022; Fu và các cộng sự, 2023). Tuy nhiên, dường như chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động tổng thể của các yếu tố tới kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, đặc biệt trong trường hợp cấp tỉnh/thành. 

Thứ ba, chưa có nghiên cứu định lượng nào xem xét ảnh hưởng của các yếu tố tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.   

Thứ tư, trên quan điểm kế thừa và tiếp tục phát triển từ các công trình nghiên cứu trước, luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tiếp cận từ góc độ quản lý nhà nước trên địa bàn cấp tỉnh. 
Luận án giới hạn nội dung nghiên cứu là quản lý nhà nước đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với các phương diện: xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch quản lý; đào tạo, tập huấn nhân lực; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý phát triển, ứng dụng công nghệ; quản lý môi trường; và kiểm tra và giám sát. Tổng quan tài liệu cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Tuy nhiên, các yếu tố được xem xét trong luận án gồm có: chính sách quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý, ứng dụng công nghệ trong quản lý và bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng. Luận án không xem xét tác động của các yếu tố thuộc về tự nhiên, biến đổi khí hậu,… tới chuỗi cung ứng cũng như quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.

Luận án tiến hành đánh giá thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, được hiểu là quản lý hoạt động cung cứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phạm vi khảo sát được giới hạn tại các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh như Ban Quản lý An toàn Thực phẩm, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Công thương, Chi cục bảo vệ môi trường của sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức sản xuất kinh doanh trong chuỗi cung ứng nông sản.
Tiểu kết Chương 1
Ở Chương 1, các nghiên cứu quốc tế và trong nước về chuỗi cung ứng xanh, quản lý chuỗi cung ứng xanh và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản đã được liệt kê và rà soát. Kết quả tổng quan cho thấy đã có nhiều nghiên cứu xem xét các khía cạnh khác nhau của chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ quản trị doanh nghiệp. Hiện nay, có rất ít các nghiên cứu xem xét quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ của quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản. Có một số nghiên cứu đề cập tới tác động đơn lẻ của một số yếu tố tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nói chung và chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng, bao gồm các yếu tố liên quan tới chính sách, nguồn nhân lực quản lý, công nghệ, cũng như các doanh nghiệp/bộ phận bên trong chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, dường như chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động tổng thể của các yếu tố tới kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, đặc biệt trong trường hợp cấp tỉnh/thành.
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH NÔNG SẢN CẤP TỈNH/THÀNH
2.1. Khái niệm, vai trò chuỗi cung ứng xanh nông sản và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
2.1.1 Chuỗi cung ứng

* Khái niệm

Định nghĩa phổ biến và nổi tiếng được đưa ra bởi Christopher (1998) đó là “Chuỗi cung ứng là một mạng lưới của các tổ chức tham gia, thông qua các liên kết với các doanh nghiệp và khách hàng, bằng các quá trình và các hoạt động khác nhau nhằm tạo ra giá trị gia tăng, được hình thành từ các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho người tiêu dùng cuối cùng”. Trong khi đó, khái niệm đơn giản và ngắn gọn nhất do Lambert, Stock và Ellram (1998) đưa ra “chuỗi cung ứng là sự liên kết của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ ra thị trường”. Nagurney, Anna (2006) cho rằng, chuỗi cung ứng (Supply chain) là một hệ thống các tổ chức, con người, hoạt động, thông tin và các nguồn lực liên quan tới việc di chuyển sản phẩm hay dịch vụ từ nhà cung cấp hay nhà sản xuất đến người tiêu dùng (Consumer). Hoạt động chuỗi cung ứng liên quan đến biến chuyển các tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu và các thành phần thành một sản phẩm hoàn chỉnh để giao cho khách hàng cuối cùng (người tiêu dùng). 

Nghiên cứu này tiếp cận theo chuyên ngành quản lý kinh tế, tác giả xác định khái niệm về chuỗi cung ứng như sau: “Chuỗi cung ứng là một hệ thống liên kết các đơn vị kinh doanh từ giai đoạn sản xuất, gia công, đóng gói, phân phối cho đến tiêu dùng cuối cùng. Chuỗi cung ứng bao gồm tất cả các hoạt động và quá trình liên quan đến sản xuất và phân phối sản phẩm từ nguyên vật liệu đến khách hàng cuối cùng. Nó là một mạng lưới các công ty và tổ chức liên kết với nhau để sản xuất và cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng”.
* Các thành phần trong chuỗi cung ứng

Một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh được xây dựng từ nhiều bộ phận khác nhau. Tất cả những bộ phận đó hoạt động cùng nhau để đưa sản phẩm từ nhà cung cấp nguyên liệu thô đến khách hàng cuối cùng. Cụ thể, một chuỗi cung ứng gồm có 5 thành phần cơ bản: nhà cung cấp nguyên liệu thô, nhà sản xuất, nhà phân phối, đại lý bán lẻ và khách hàng.

Nhà cung cấp nguyên liệu thô: Đây là đơn vị cung cấp nguyên liệu thô để sản xuất sản phẩm hoàn thiện. Nhà cung cấp nguyên liệu thô đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, vì không có nguyên liệu thô thì không thể sản xuất được sản phẩm cuối cùng.

Nhà sản xuất: Nhà sản xuất là đơn vị sản xuất sản phẩm hoàn thiện từ nguyên liệu thô được cung cấp bởi nhà cung cấp nguyên liệu thô. Nhà sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm hoàn thiện.

Nhà phân phối: Sau khi sản phẩm hoàn thiện được sản xuất, nhà phân phối sẽ đảm nhận việc phân phối sản phẩm này đến các đại lý bán lẻ. Nhà phân phối đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự liên kết giữa nhà sản xuất và đại lý bán lẻ.

Đại lý bán lẻ: Đây là đơn vị bán sản phẩm hoàn thiện đến khách hàng cuối cùng. Đại lý bán lẻ sẽ mua sản phẩm từ nhà phân phối hoặc nhà sản xuất và bán lẻ cho từng khách hàng. Các đại lý bán lẻ bao gồm các cửa hàng tiện lợi, siêu thị và tạp hóa.

Khách hàng: Đây là người cuối cùng sử dụng sản phẩm hoàn thiện. Khách hàng có thể mua sản phẩm trực tiếp từ đại lý bán lẻ hoặc qua các kênh bán hàng khác như trực tuyến hoặc trực tiếp từ nhà sản xuất nếu sản phẩm được bán trực tiếp.

* Vai trò của chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng giúp tối ưu hoá quy trình sản xuất và phân phối, giảm thiểu thời gian và chi phí cho các bên liên quan. Nó còn giúp tăng tính linh hoạt trong sản xuất và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của thị trường. Nếu chuỗi cung ứng được hoạt động hiệu quả, sản phẩm sẽ đến tay khách hàng một cách nhanh chóng, chất lượng cao và giá cả hợp lý.

Ngoài ra, chuỗi cung ứng còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Những phân tích về sự biến động của chuỗi cung ứng có thể giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định thông minh về các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối.

2.1.2. Chuỗi cung ứng xanh
* Khái niệm

Từ góc độ doanh nghiệp, chuỗi cung ứng xanh có thể được coi là cấu trúc hậu cần đảm bảo sản xuất và phân phối sản phẩm trên toàn cầu theo cách thức thân thiện với môi trường (BarbosaPóvoa 2009). Để đạt được mục tiêu như vậy, các công ty phải đầu tư vào việc thiết kế và lập kế hoạch tối ưu hóa cấu trúc hậu cần của họ, đồng thời tính đến sự cân bằng giữa lợi nhuận và tác động môi trường. Nhờ nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cả hai phía, khách hàng và DN, số lượng các hoạt động trong chuỗi cung ứng gây hại cho môi trường sẽ giảm. Việc tạo ra chuỗi cung ứng xanh là một quá trình mà trong đó các khía cạnh môi trường được tính đến trong mọi hoạt động chuỗi cung ứng như các quyết định liên quan đến tìm nguồi cung ứng nguyên vật liệu và vấn đề tạo ra các mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp (Gilbert, 2001). 
Đây là kết quả của nhận thức ngày càng tăng về tầm quan trọng của việc xử lý các vấn đề như vậy gắn với các chỉ số kinh tế truyền thống. Xu hướng này được thúc đẩy bởi một số phát triển, mà chính là các quy định chặt chẽ hơn của chính phủ và những thay đổi trong nhận thức của khách hàng đối với các hệ thống có ý thức về môi trường hơn, cuối cùng có thể dẫn đến doanh số bán sản phẩm cao hơn (Guillen Gosalbez và Grossmann 2009). Ở cấp quốc gia, chuỗi cung ứng xanh có thể giúp thay đổi khuynh hướng của thị trường trở nên xanh hơn, cùng với việc tạo ra các ưu đãi cho các DN để thực hiện đúng các hoạt động nhẳm bảo vệ môi trường (Gilbert, 2001). Từ đây, một tổ chức đơn lẻ, sự hình thành chuỗi cung ứng xanh làm cho nó có một lợi thế cạnh tranh đáng kể trong việc giảm chi phí để tạo ra thị trường mới cho các DN, tạo ra nhân tố hữu cơ nhiều hơn và hợp tác tốt hơn với các nhà cung cấp.
Dưới góc độ quản lý kinh tế nghiên cứu về chuỗi cung ứng xanh, tác giả lựa chọn định nghĩa như sau: Chuỗi cung ứng xanh là quá trình sử dụng đầu vào thân thiện với môi trường và biến các sản phẩm phụ của quá trình sử dụng thành thứ có thể cải thiện được hoặc tái chế được trong môi trường hiện tại. Quá trình này giúp cho các sản phẩm đầu ra và các sản phẩm phụ có thể được tái sử dụng khi kết thúc vòng đời của chúng, và như vậy tạo ra một chuỗi cung ứng bền vững. Toàn bộ ý tưởng về chuỗi cung ứng bền vững là để giảm chi phí và thân thiện với môi trường.

* Hoạt động chuỗi cung ứng xanh

Một số nhà nghiên cứu đã và đang tiến hành nghiên cứu chuỗi cung ứng xanh trong các lĩnh vực như thiết kế sản phẩm (Allenby, 1993; Gupta, 1995), thiết kế xử lý (Porter và Vander Lind, 1995; Klassen và McLaughlin, 1996), thực hành sản xuất (Winsemius và Guntram, 1992), mua bán (Handfield, Walson và cộng sự, 2002). Việc bổ sung giai đoạn làm xanh vào chuỗi cung ứng có thể tiến hành giải quyết được các hệ quả và liên kết chuỗi cung ứng với môi trường tự nhiên. Theo sau đó là các quy trình một vòng đời hoàn chỉnh của nguyên vật liệu với mỗi phần trong đó đều có thể ảnh hưởng đến môi trường.

Giao vận đầu vào và mua hàng: Các hoạt động mua lại nguyên liệu thô từ nhà cung cấp, quyết định mua hàng tương tự như nhà cung cấp và lựa chọn nhà cung cấp, lựa chọn nguyên liệu, thuê ngoài đều có thể gây ảnh hưởng lớn đến môi trường.

Sản xuất: Thiết kế sản phẩm hoặc quy trình, kiểm soát chất lượng, tháo dỡ, tái sản xuất, phục hồi đầu tư nguyên vật liệu.

Giao vận đầu ra và phân phối: Chức năng giải quyết các vấn đề quan hệ giữa DN và khách hàng, ví dụ như quảng bá, cũng như đóng gói và quản lý hàng tồn kho.

Giao vận ngược: Hợp nhất hoạt động thu hồi nguyên vật liệu, sản phẩm và các bộ phận cho chuỗi giao vận xuôi (Forward logistics), từ đầu vào là nguyên vật liệu và kết thúc khi hàng hóa được phân phối tới người tiêu dùng cuối cùng, bằng chương trình 3R: Tái sử dụng (reuse), tái sản xuất (remanufacture) và tái chế (recycle).

* Xu hướng tất yếu của chuỗi cung ứng xanh trong thời đại mới
Từ thập niên 90, các doanh nghiệp ở châu Âu và châu Mỹ đã phải đối mặt với áp lực giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường trong hoạt động kinh tế của họ. Chuỗi cung ứng xanh không chỉ giới hạn trong việc xem xét các vấn đề môi trường từ quá trình sản xuất, mà còn bao gồm thiết kế, tìm kiếm nguyên liệu, công nghệ sản xuất, phân phối, tiêu dùng, và sử dụng sản phẩm. Mục tiêu là giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái từ khắp các khâu của chuỗi cung ứng.

Năm 2015, các tập đoàn như Walmart (Mỹ) và Fujitsu (Nhật Bản) đã đặt ra yêu cầu và điều kiện mới đối với các nhà cung ứng của họ liên quan đến việc giảm chất độc hại và thực hiện "thu mua xanh." Các doanh nghiệp, chẳng hạn như HP (Mỹ), cũng áp dụng các yêu cầu giảm 20% phát thải khí nhà kính cho các nhà cung ứng trong hoạt động vận tải.

Chuỗi cung ứng xanh đã trở nên phổ biến ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt trong ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng. Điều này được thể hiện rõ qua chính sách thương mại dựa trên hàng rào kỹ thuật ngày càng tăng độ khó, các FTAs thế hệ mới (Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới).

Chẳng hạn, Uỷ ban Thương mại châu Âu chuẩn bị sẵn “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” để truất quyền buôn bán với những doanh nghiệp không tuân thủ vệ sinh an toàn, nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng thủy sản. Rõ ràng những doanh nghiệp đủ điều kiện “xanh” tự động loại bỏ rất nhiều đối thủ. Lý thuyết “tâm lý học hành vi kinh tế” khám phá ra bất kỳ doanh nghiệp nào cũng hướng tới việc làm hài lòng các bên liên quan gồm chính phủ, khách hàng, ngân hàng, cộng đồng và các hiệp hội,… Do vậy, các doanh nghiệp buộc phải triển khai chuỗi cung ứng xanh nhằm thỏa mãn yêu cầu từ các bên liên quan khác nhau. Đạt được trạng thái tâm lý này cũng là một loại lợi thế cạnh tranh đầy sức mạnh.
Tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc lần thứ 26 (COP26), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và khẳng định, mặc dù là nước đang phát triển, mới chỉ bắt đầu tiến hành công nghiệp hóa trong hơn 3 thập kỷ qua nhưng là nước có lợi thế về năng lượng tái tạo, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ bằng nguồn lực của mình, cùng với sự hợp tác và hỗ trợ về tài chính và chuyển giao công nghệ của cộng đồng quốc tế, nhất là các nước phát triển, trong đó có thực hiện các cơ chế theo Thỏa thuận Paris, để đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Trong bối cảnh Việt Nam trở thành thị trường thương mại ngoại biên lớn nhất của Mỹ vào năm 2022 và xuất siêu kỷ lục sang châu Âu và Nhật Bản, doanh nghiệp nội địa đã chứng minh sự sẵn sàng của họ để đáp ứng yêu cầu về sản phẩm "xanh," thân thiện môi trường. Phát triển xanh là một xu hướng tất yếu trong tương lai cho tất cả các ngành nghề, các doanh nghiệp và các địa phương. 
* Ý nghĩa và vai trò của chuỗi cung ứng xanh đối với doanh nghiệp.

Lợi ích đầu tiên của chuỗi cung ứng xanh là về hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và vận tải thực hiện các mô hình chuỗi cung ứng xanh đều có những cải thiện trong việc giảm thiểu năng lượng và chất thải cũng như giảm bao bì đóng gói trong phân phối (Industries Canada, 2008). 

Các doanh nghiệp phải tuân thủ tất cả các qui định về môi trường và pháp luật. Đối với bất kì tổ chức quốc tế nào, việc mở rộng và tăng thêm qui định mới có thể gây ra khó khăn cho chính bản thân DN. Nhưng các qui định đã được đưa ra và họ phải thực hiện nếu muốn tiếp tục kinh doanh. Vấn đề là làm thế nào để tạo ra một chuỗi cung ứng linh hoạt và thích ứng có thể phản ứng một cách nhanh chóng và tốn ít nguồn lực nhất.

Bên cạnh đó, thực hiện chuỗi cung ứng xanh cũng giúp đem lại các lợi ích kinh doanh cho doanh nghiệp. Người tiêu dùng hiện tại đã trở nên rất chủ động trong việc đưa các tiêu chí xanh vào quá trình lựa chọn sản phẩm của họ, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp bán lẻ và ô tô. Xanh hóa tất cả các bộ phận sẽ giúp doanh nghiệp định hướng được giá trị trong thương hiệu - và chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng trong đó.

Lợi ích của việc xanh hóa chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp như là: tiết kiệm chi phí hoạt động do giảm chất thải; giảm chi phí y tế và chi phí an toàn; chi phí lao động thấp hơn - điều kiện làm việc tốt hơn có thể làm tăng động lực và năng suất, và giảm sự cần thiết của nhân viên hậu cần; giảm chi phí vận chuyển, năng lượng, nhiên liệu; giảm sự phụ thuộc vào biến động giá của các nguồn tài nguyên; tăng tính tuân thủ các qui định; nâng cao danh tiếng trong mắt các nhà cung cấp và khách hàng, chưa kể đến các nhà đầu tư; tăng doanh thu do mối quan hệ tốt hơn với khách hàng - cải thiện chuỗi cung ứng tự động hóa làm tăng giá trị hợp đồng.

2.1.3. Khái niệm quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
* Nông sản

Nông sản là một trong những hàng hóa thiết yếu. Liên minh châu Âu đã đưa ra một danh sách các mặt hàng được coi là nông sản bao gồm: Động vật sống, thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau khi giết mổ, sản phẩm từ sữa, các sản phẩm có nguồn gốc động vật, cây sống và các loại cây trồng khác, rau, thâm, củ và quả có thể ăn được; cà phê, chè, phụ gia và các loại gia vị; ngũ cốc; các sản phẩm xay xát, hạt và quả có dầu; nhựa cánh kiến đỏ, gồm, nhựa cây và các chất nhựa; các loại rau khác; mỡ, dầu động vật hoặc thực vật; các chế phẩm từ thịt; đường và các loại kẹo đường; ca cao và các chế phẩm từ ca cao; các chế phẩm từ ngũ cốc, tinh bột, bột; các chế phẩm từ rau, hoa quả và thực vật; các phụ gia có thể ăn được hỗn tạp; đồ uống, rượu mạnh và giấm; thuốc lá và các sản phẩm tương tự. Từ danh mục các mặt hàng trên cho thấy, quan điểm của EU về cơ bản có nhiều điểm tương đồng với quan điểm của WTO, tuy nhiên, nếu so sánh với quan điểm nông sản của FAO thì quan điểm về nông sản theo WTO có điểm khác biệt là có tính cho một số mặt hàng chế biến.

Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ coi nông sản là các sản phẩm từ hàng hóa chưa chế biến như đỗ tương, ngũ cốc, lúa mỳ, gạo và bông thô đến các thực phẩm và đồ uống đã được chế biến có giá trị cao như xúc xích, bánh, bia rượu, các đồ gia vị được bán lẻ trong các cửa hàng, tiệm ăn. Theo Tổ chức Nông lương thế giới, nông sản phẩm/sản phẩm có nguồn gốc nông nghiệp là bất kỳ sản phẩm hay hàng hóa nào, dù là thô hay đã chế biến, được trao đổi trên thị trường cho mục đích tiêu dùng của con người (không kể nước, muối và các chất phụ gia) hay thức ăn cho động vật. Theo định nghĩa của Hiệp định về chương trình thuế quan ưu đãi cho khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) thì sản phẩm nông nghiệp có nghĩa là: Nguyên liệu nông nghiệp thô/các sản phẩm chưa chế biến và các nguyên liệu nông nghiệp thô/các sản phẩm chưa chế biến tương tự; và các sản phẩm đã qua sơ chế nhưng hình thức không thay đổi nhiều so với sản phẩm gốc. Có thể hiểu khái niệm nông sản một cách khái quát như sau: nông sản hay nông phẩm là sản phẩm do ngành sản xuất nông nghiệp tạo ra. Còn nông sản hàng hóa là nông sản được sản xuất ra từ nông nghiệp và được đưa ra thị trường để tiêu thụ.

Theo quan điểm của Việt Nam: Với cách hiểu đơn giản, nông sản là sản phẩm của ngành nông nghiệp. Theo nghĩa rộng, nông nghiệp sẽ còn cả lâm nghiệp và thủy sản. Theo quan điểm mới, trong kết quả ngành nông nghiệp không tính giá trị hoạt động lâm nghiệp và thủy sản. Hiện nay, cách hiểu về nông sản có phần thu hẹp hơn, tập trung chủ yếu vào sản phẩm thu được từ đất, khi đó, nông sản được hiểu là sản phẩm hàng hóa được làm ra từ tư liệu sản xuất đất đai.

Tổng hợp từ các quan điểm trên cho thấy: “Nông sản là sản phẩm của hoạt động sản xuất nông nghiệp, bao gồm thành phẩm hoặc bán thành phẩm thu được từ cây trồng, vật nuôi hoặc sự phát triển của cây trồng, vật nuôi (không bao gồm sản phẩm của ngành lâm nghiệp và ngư nghiệp)”. Đây là khái niệm rộng và tương đối phức tạp, vì thế để phù hợp với nội dung nghiên cứu, luận án sẽ đi sâu nghiên cứu với một số mặt hàng nông sản cụ thể thuộc nhóm cây trồng (sản phẩm làm ra từ tư liệu sản xuất đất đai). Đối với những nội dung cần khái quát chung về nông sản sẽ sử dụng theo khái niệm nông sản (đã trình bày ở trên) kết hợp với cách phân loại hàng hóa của SITC phiên bản 3 (World Bank, 2016), theo cách phân loại này, nông sản sẽ bao gồm các nhóm hàng hóa là SITC0 (Thực phẩm và động vật sống), SITC1 (Đồ uống và thuốc lá), SITC2 (Nguyên liệu thô, không dùng để ăn, trừ nhiên liệu) và SITC4 (Mỡ động vật và dầu thực vật). Tuy nhiên, trong nhóm SITC2 không tính đến SITC27 (phân bón thô/khoáng sản) và SITC28 (quặng kim loại/kim loại phế liệu) – bởi hai nhóm hàng hóa này không phù hợp với quan điểm về nông sản của WTO.
* Đặc điểm của nông sản

Nông sản bao gồm những sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của người dân ở mỗi quốc gia, đây là sản phẩm của ngành nông nghiệp mà bản chất là kết quả của quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi. Do vậy, nông sản mang một số đặc điểm của hoạt động sản xuất nông nghiệp:

Tính thời vụ: Quá trình sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản luôn mang tính thời vụ bởi các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển theo quy luật sinh vật nhất định. Mặt khác, do sự biến thiên về điều kiện tự nhiên khí hậu làm cho mỗi loại cây trồng có sự thích ứng riêng, tạo nên những mùa vụ khác nhau trong sản xuất. Vào khoảng thời gian chính vụ, nông sản thường dồi dào, phong phú về chủng loại, chất lượng khá đồng đều và giá rẻ, ngược lại, khi trái vụ thì nông sản khan hiếm, chất lượng không đều nhau và giá bán thường cao.

Nông sản phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên: Nông sản chịu tác động lớn từ điều kiện tự nhiên, đặc biệt là các điều kiện về đất đai, khí hậu và thời tiết. Đa phần các nông sản đều rất nhạy cảm với các nhân tố ngoại cảnh, do vậy, mọi sự thay đổi về điều kiện tự nhiên đều tác động trực tiếp tới sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Nếu điều kiện tự nhiên thuận lợi, cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường, cho sản lượng thu hoạch cao, chất lượng tốt, ngược lại, nếu điều kiện tự nhiên không thuận lợi như nắng nóng hoặc giá rét kéo dài gây hạn hán hoặc bão lụt sẽ gây sụt giảm về năng suất và sản lượng cây trồng

Chất lượng nông sản ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng: Chất lượng nông sản luôn là tiêu chí đầu tiên được người tiêu dùng quan tâm khi quyết định mua hàng. Tại các quốc gia phát triển, đối với hoạt động nhập khẩu nông sản, ngày càng có nhiều yêu cầu khắt khe đặt ra về chất lượng, vệ sinh ATTP, kiểm dịch, xuất xứ… của loại hàng hóa này. Nguyên nhân chính là do chất lượng của nông sản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng. Vì vậy, khi đời sống người dân được nâng lên thì chất lượng nông sản cũng cần được cải thiện tương ứng.

Nông sản có tính đa dạng: Nông sản có đặc điểm đa dạng cả về chủng loại và chất lượng, bởi nông sản được sản xuất từ các địa phương khác nhau với các nhân tố về địa lý, tự nhiên khác nhau, mỗi vùng, mỗi hộ dân, mỗi trang trại có phương thức sản xuất khác nhau với các giống nông sản khác nhau cho nên chủng loại cũng khác nhau, nông sản rất dễ bị hư hỏng, ẩm mốc, biến chất… do đó, chỉ cần để một thời gian ngắn trong môi trường không bảo đảm về độ ẩm, nhiệt độ, nông sản sẽ bị hư hỏng, giảm chất lượng.
* Quản lý chuỗi cung ứng xanh và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Đã có nhiều nghiên cứu đưa ra các khái niệm khác nhau về quản lý chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ quản trị. Quản lý chuỗi cung ứng xanh (Green Supply Chain Management – GSCM) là sự kết hợp giữa yếu tố môi trường vào quản lý chuỗi cung ứng, trong đó có thiết kế sản phẩm, tìm kiếm và lựa chọn nguyên vật liệu, quy trình sản xuất và phân phối sản phẩm cuối cùng. Quản lý chuỗi cung ứng xanh nhằm thu được đồng thời lợi ích tài chính và môi trường thông qua giảm thiểu rủi ro và tác động môi trường (Van Hoek, 1999). Với mối lo ngại ngày càng tăng cao trong những năm qua, các nghiên cứu cho thấy rằng bước đầu tiên để thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh bắt đầu từ việc mua xanh. Năm 1999, Webb và cộng sự đã nghiên cứu ảnh hưởng của các giai đoạn khác nhau của chuỗi sản xuất ví dụ như bước đầu tiên là giai đoạn mua, lựa chọn nguyên liệu phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường, đồng thời chú ý hơn đến giai đoạn tái chế nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực trong chuỗi cung ứng. Mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng tuân thủ chính sách và tiêu chuẩn xanh.

Bearing Point (2008) định nghĩa chuỗi cung ứng xanh là “một phương thức nhằm tối thiểu hóa tác động môi trường của một sản phẩm hoặc dịch vụ”, bao gồm tất cả các giai đoạn trong vòng đời của một sản phẩm, từ tìm kiếm nguyên liệu, thiết kế, sản xuất và phân phối cho đến khi sản phẩm tới người tiêu dùng cuối cùng và cách thức họ sử dụng sản phẩm đó (sửa chữa, dùng lại và tái chế). Trong khi mục tiêu cụ thể của GSCM thường là giảm phát thải CO2, các lợi ích hữu hình khác đối với tổ chức bao gồm: hiệu quả cao hơn của tài sản, sản xuất ít chất thải hơn, đổi mới nhiều hơn, giảm chi phí sản xuất, tái sử dụng nguyên liệu thô, tăng lợi nhuận, nhận thức về giá trị gia tăng đối với cơ sở khách hàng… Điều quan trọng đối với sự thành công của GSCM là cách tiếp cận của mỗi bên đối với các đối tác thượng nguồn và hạ nguồn của họ trong chuỗi cung ứng. 
GSCM là quá trình kết hợp các mối quan tâm về môi trường vào quản lý chuỗi cung ứng bao gồm thiết kế sản phẩm, tìm nguồn cung ứng và lựa chọn nguyên liệu, sản xuất, phân phối sản phẩm cuối cùng và quản lý thời gian cuối của sản phẩm. GSCM có thể đạt được bằng cách xem xét các vấn đề môi trường ở các giai đoạn mua, thiết kế và phát triển sản phẩm, sản xuất, vận chuyển, đóng gói, bảo quản, thải bỏ và cuối vòng đời sản phẩm. GSCM là sự tích hợp các mối quan tâm về môi trường trong các thực hành liên tổ chức của quản lý chuỗi cung ứng.

Srivastava (2007) định nghĩa phạm vi của GSCM là “từ giám sát phản ứng của các chương trình quản lý môi trường chung đến các hoạt động chủ động hơn được thực hiện thông qua các Rs khác nhau (Giảm thiểu, Tái sử dụng, Làm lại, Tân trang, Thu hồi, Tái chế, Tái sản xuất, Hậu cần ngược, v.v.).  Quản lý chuỗi cung ứng xanh gắn liền với quản lý các mắt xích của nó bao gồm thiết kế xanh (green design), vận hành xanh (green operation) gồm thu mua xanh, logistics đầu vào và đầu ra xanh, logistics ngược (reverse logistics), quản lý chất thải (waste management), và sản xuất xanh (green manufactures) (Guide và Srivastava, 1998; Srivastava, 2007).

Quản lý chuỗi cung ứng xanh là sự tích hợp giữa quản lý môi trường và quản lý chuỗi cung ứng, hay quản lý chuỗi cung ứng xanh là việc thiết kế để kết hợp các cân nhắc về môi trường vào việc ra quyết định ở từng giai đoạn của quản lý nguyên vật liệu của DN và chức năng giao vận thông qua hoạt động xử lý rác thải sau tiêu dùng (Handfield, Sroufe và Walson, 2005). Trong một số trường hợp, quản lý chuỗi cung ứng xanh được định nghĩa như là một mối quan hệ mua bán xanh khá đơn giản giữa người mua và nhà cung cấp. Trong các trường hợp khác, khái niệm rộng hơn về “vòng khép kín” của chuỗi cung ứng được xem là một chu kỳ giao vận không có điểm kết thúc của các nguyên vật liệu và các sản phẩm sử dụng lần đầu, tái sử dụng và quản lý từ trong nội bộ đến tới bên ngoài DN (Simpson và Power, 2005). Hoạt động của chuỗi cung ứng xanh đề cập đến bốn lĩnh vực được tìm thấy trong chuỗi cung ứng truyền thống, chẳng hạn như dòng hoạt động bên trên và dòng hoạt động bên dưới, và các hoạt động xảy ra trong quá trình tổ chức và giao vận, tập trung vào các hoạt động như thiết kế sản phẩm xanh, đóng gói và sản xuất xanh. Các quy trình giao vận được phân biệt bởi các hoạt động như quản lý sản xuất tức thời và quản lý chất lượng. 
Như vậy, trên cơ sở khái niệm về quản lý, khái niệm về chuỗi cung ứng xanh và nông sản, luận án đề xuất khái niệm về quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản ở phạm vi cấp tỉnh như sau: Quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản là sự tác động có tổ chức, có định hướng mục tiêu của chính quyền cấp tỉnh vào các giai đoạn của chuỗi cung ứng xanh nông sản (nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng) theo một hệ thống tổng thể từ việc hình thành các chiến lược, kế hoạch quản lý, cho tới triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế và môi trường. 
* Hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh

Bằng cách bổ sung thành phần “xanh” vào chuỗi cung ứng, công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh chia thành năm phạm vi chính: (i) quản lý môi trường nội bộ, (ii) mua sắm xanh, (iii) phục hồi đầu tư, (iv) thiết kế sinh thái và (v) giao vận ngược.

a. Hệ thống quản lý môi trường

Hệ thống quản lý môi trường (EMS) là một hệ thống mà các DN áp dụng để đạt được mục tiêu, chính sách và trách nhiệm về môi trường. EMS tồn tại trong DN là cơ sở động lực thực hiện các biệm pháp tự quản lý của DN, như hệ thống quản lý môi trường ISO 14001. Dựa trên tổng quan nghiên cứu liên quan, trong giai đoạn đầu áp dụng EMS, hầu hết các DN đều chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động bên trong DN đảm bảo thân thiện với môi trường bao gồm các quy trình, mệnh lệnh, hệ thống giám sát và các hoạt động giáo dục.

Gần đây, các DN đã bắt đầu tư duy hướng đến hiệu quả môi trường cho toàn bộ chuỗi sản xuất, vòng đời sản phẩm, và toàn bộ chuỗi cung ứng. Dựa trên kinh nghiệm của các tổ chức áp dụng EMS, có thể kết luận rằng công cụ EMS có thể mang lại hiệu quả cả trong việc quản lý các vấn đề môi trường của DN và trong việc xử lý các ảnh hưởng của môi trường xuất phát từ các giai đoạn khác nhau trong chuỗi cung ứng. Trong các thập kỷ gần đây, các DN bắt đầu tập trung vào chuỗi cung ứng và tin tưởng hợp tác với các nhà cung cấp thân thiện với môi trường nhằm cải thiện hiệu quả sinh thái và sau đó là hiệu quả kinh tế và cạnh tranh. Ví dụ, IBM đã thiết lập hệ thống EMS nhằm quan sát và phân tích lượng phát thải sinh ra trong chuỗi sản xuất. Công cụ này cho phép mọi đối tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng nhận thức được các hoạt động của chuỗi cung ứng thay đổi như thế nào, chẳng hạn như chính sách vận chuyển đóng gói và lưu kho có thể ảnh hưởng đến phát thải khí CO2. Bằng cách áp dụng hệ thống này, DN có thể phân tích mối quan hệ giữa giảm phát thải và các nhân tố khác có ảnh hưởng đến sự thành công và khả năng cạnh tranh của DN, chẳng hạn như giao hàng đúng hạn, giải pháp đóng gói và phân phối, giá thành sản xuất, v.v… Ngoài việc chia sẻ các thông tin quan trọng này với các đối tác đầu vào và đầu ra của DN trong chuỗi cung ứng, và việc hợp tác với các đối tác này nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh và năng suất cao hơn có thể cải thiện hiệu quả cả về môi trường và kinh tế của DN so với các đối thủ cạnh tranh. Do đó, sự kết hợp giữa EMS và các thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh có thể theo cách hiệp lực và bổ sung lẫn nhau nhằm đạt được hiệu quả môi trường, bởi vì khi cùng áp dụng thì chúng tạo ra tầm nhìn toàn diện hơn để xác định các hành động bền vững của các bên tham gia chuỗi cung ứng. Do đó, EMS là nhân tố thúc đẩy chủ yếu và là nhân tố trợ giúp áp dụng các thực hành quản lý chuỗi cung úng xanh (Testa, Iraldo và cộng sự, 2006).

b. Mua sắm xanh

Mua sắm xanh (Green purchasing) được mô tả  là hoạt động mua hàng quan tâm đến môi trường, nhằm mục đích bảo vệ các hoạt động mua bán phù hợp với môi trường, như giảm nguồn rác thải, giảm thay thế nguyên liệu, hỗ trợ tái sử dụng, tái chế (Carter và Ellram, 1998; Min và Galle, 2001); Zsidisin và Siferd, 2001). Khi thực hiện mua sắm xanh, yêu cầu sản phẩm được lựa chọn là sản phẩm có thể tái chế được, công khai tính chất về an toàn hay môi trường. Ngoài ra, các hoạt động môi trường, hệ thống quản lý môi trường và chứng nhận quản lý môi trường của nhà cung cấp.

Mua sắm xanh chủ yếu liên quan đến hoạt động kiểm toán môi trường của nhà cung cấp, là hoạt động đầu tiên trong dòng dịch chuyển của chuỗi cung ứng. Do đó, mua sắm có vị trí quan trọng, đóng một vai trò chính trong việc làm xanh quy trình và sản phẩm (Carter và Ellram, 1998; Preuss, 2001). Sự thành công của mua sắm xanh cũng dựa trên quyết định của DN (Rao, 2002), dựa trên mức độ linh hoạt trong quy trình mua sắm xanh. Tuy nhiên, khó khăn trong việc thực hiện mua sắm xanh chủ yếu xuất phát từ các lý do về tài chính và các mối quan tâm liên quan đến chi phí (Minvà Galle, 1997; Cox, Sarkis và cộng sự, 1999).

c. Thiết kế sinh thái.

Thiết kế sinh thái (Eco-design) là một quy trình có cấu trúc, bao gồm các sản phẩm và quy trình có tính chất sinh thái, cũng như nhu cầu thiết kế và phát triển sản phẩm định hướng hiệu quả môi trường của các bên liên quan của DN. Quá trình này được biết dưới nhiều thuật ngữ như thiết kế sinh thái hay thiết kế môi trường, thiết kế cân nhắc đến môi trường, thiết kế chịu trách nhiệm về môi trường, phát triển bền vững sản phẩm, thiết kê sản phẩm xanh và thiết kế vòng đời sản phẩm. Thiết kế sinh thái riêng biệt là một quy trình tích hợp các ý tưởng quan tâm môi trường vào trong thiết kế sản phẩm và phát triển nó (Drack, Wimmer và cộng sự, 2004). Đây là sự kết hợp các hoạt động và quy trình cải thiện thường xuyên hiệu quả sinh thái của sản phẩm theo cách sáng tạo. Fiksel (1996) cho rằng thiết kế sinh thái là một hoạt động đóng góp vào sự phát triển sản phẩm mới về mặt giá cả, hiệu quả, chất lượng và các đặc tính thân thiện môi trường, bằng cách kết hợp các nhân tố thiên nhiên vào trong hoạt động thiết kế sản phẩm. Theo Karna (1998), thiết kế sinh thái là một quy trình giảm tải trọng sinh thái trong toàn bộ vòng đời sản phẩm bằng cách tính đến yếu tố môi trường trong toàn bộ hoạt động phát triển sản phẩm. Koeleian và Menerey (1993) định nghĩa rằng thiết kế sinh thái là một quá trình có tổ chức cần có để thiết kế một sản phẩm bền vững cả về mặt kinh tế lẫn môi trường. Các chuyên gia khác nhấn mạnh rằng vòng đời vật chất của hàng hóa phải liên quan đến chu trình phát triển của nó. Wimmer và công sự (2004) gợi ý thiết kế sinh thái được xem là một trong các kỹ thuật thiết kế hữu ích nhất. Theo cách tiếp cận của Drack, Wimmer và cộng sự (2004) ở Hình 2.2 cho thấy thiết kế sinh thái được tính là một trong các bước có trong chu kỳ phát triển sản phẩm, với mục đích giảm tác động của sản phẩm lên môi trường và chỉ ra rằng thiết kế sinh thái không thể đứng một mình mà nó là một phần của quy trình phát triển và thiết kế sản phẩm.
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Hình 2.2: Tiếp cận thiết kế sinh thái

Nguồn: Drack, Wimmer và cộng sự, 2004

d. Giao vận ngược

Lý thuyết về giao vận ngược (Reverse logistics) đã bắt đầu được quan tâm nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và có hệ thống tại các nước phát triển từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Cho đến nay đã có rất nhiều quan niệm khác nhau về giao vận ngược. Trong đó, Rogers và Tibben – Lembke (1990) cho rằng giao vận ngược là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát một cách hiệu quả dòng chảy của nguyên liệu, bán thành phẩm và thông tin có liên quan từ các điểm tiêu thụ đến điểm xuất xứ với mục đích thu hồi lại giá trị hoặc xử lý một cách thích hợp.
Giao vận ngược là một phương pháp tiếp cận thiên về thực hành 3 “R”: Tái chế (recycle), tái sử dụng (reuse) và tiết giảm (reduce) lượng nguyên vật liệu thô sử dụng trong giai đoạn sản xuất (Carter và Ellram, 1998). Một vài nhóm sản phẩm đã và đang áp dụng các quy trình tái chế như ô tô, hóa học, máy tính, máy in, pin/ắc quy, hàng tiêu dùng lâu bền, bao bì… Quy trình này cũng chỉ vừa mới mở rộng phạm vi trong một số lĩnh vực khác. Quy trình giao vận ngược sẽ là giải pháp cốt lõi trong tương lai, không chỉ đối với các DN chuẩn bị áp dụng phương pháp tái chế mà còn cho những DN đang phải thanh toán chi phí cho xử lý sản phẩm lỗi hay phế phẩm. Giao vận ngược bắt đầu từ giai đoạn phát triển sản phẩm. Điểm cốt lõi ở giai đoạn này là xem xét hàm lượng nguyên vật liệu thô sử dụng trong sản xuất, để từ đó giảm sử dụng nguồn tài nguyên và chi phí khi tái chế các nguyên vật liệu.

e. Phục hồi đầu tư

Một trong các nhân tố chính liên quan đến kinh doanh bền vững là “chuyển nhượng tài sản” hay “phục hồi đầu tư”. Phục hồi đầu tư (Investment recover) thực hiện “bồi hoàn” giá trị tài sản bằng cách tái sử dụng và tái chế hay bán các tài sản khác. Mỗi DN trong từng ngành phải có bộ phận phục hồi đầu tư, phụ thuộc vào loại ngành nghề, nhóm tài sản có thể là thiết bị và máy móc sản xuất, phụ phẩm và phế thải, xây dựng và đất đai. Tính hiệu quả của phục hồi đầu tư được xem như một hoạt động thực hành trong phát triển bền vững mà trong đó các chương trình phục hồi đầu tư đóng vai trò quan trọng trong chiến lược bền vững. Đứng trên quan điểm kinh tế, phục hồi đầu tư nhằm mục đích tối đa hóa khoản thu về cho DN từ “tài sản thặng dư” thông qua hoạt động mua bán. Tạo ra giá trị bằng cách sắp xếp lại, giảm lượng tồn kho và tiết kiệm các chi phí liên quan như chi phí lưu kho, chi phí bảo trì và thuế. Trên quan điểm môi trường “tài sản thặng dư” có thể được chuyển nhượng bên trong DN hoặc bán ra ngoài, không để chúng biến thành phế liệu hay rác thải. Khuyến khích các hoạt động mua bán tài sản trực tuyến như đấu giá trực tuyến nhằm giảm thiểu tác động lên môi trường sinh thái bằng cách loại bỏ khâu vận chuyển qua các địa điểm trung gian.

2.2. Nội dung quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản ở cấp tỉnh/thành

2.2.1. Lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Mục đích của xây dựng kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản để giúp các cơ quan quản lý chủ động và đạt hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực của đơn vị, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trong kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản cần định hình rõ các mục tiêu chất lượng để hướng tới các kết quả chung của kế hoạch. 

Lập kế hoạch quản chuỗi cung ứng xanh nông sản tại các tỉnh/thành, bao gồm kế hoạch quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, kế hoạch quản lý, phát triển công nghệ, quản lý môi trường và kiểm tra giám sát,... Trong đó, cần xác định rõ mục tiêu của kế hoạch, những công việc cần thực hiện, nguồn lực để thực hiện các công việc, lộ trình thực hiện các công việc, những đơn vị, cá nhân tham gia vào các công việc. Kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại các tỉnh/thành có thể là kế hoạch hằng năm, kế hoạch tài chính ba năm hoặc năm năm; và đòi hỏi sự tham gia, phối hợp của nhiều cơ quan đơn vị khác nhau trong các tỉnh/thành. 

Kế hoạch quản lý các khía cạnh khác nhau của chuỗi cung ứng xanh nông sản được lập căn cứ chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị quản lý có liên quan tới chuỗi cung ứng xanh nông sản, các nguồn thông tin dự kiến về kế hoạch ngân sách của tỉnh, thực trạng thực hiện quản lý của các kỳ trước và cân đối nguồn lực của đơn vị quản lý. Trên cơ sở đó các đơn vị xác định được mức độ và quy mô của kế hoạch.

2.2.2. Kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

Quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản liên quan tới nhiều khâu, nhiều khía cạnh của chuỗi cung ứng là quản lý về môi trường trong quá trình sản xuất, về an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao,.... Do đó, quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn các tỉnh/thành cần có sự phối hợp của nhiều Sở, ngành và đơn vị chức năng có liên quan trong tỉnh. Tuy nhiên cần xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính trên từng khía cạnh quản lý. Trong điều kiện cho phép, các tỉnh/thành có thể thành lập cơ quan chuyên trách trong quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.

Bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản cấp tỉnh/thành hiện này thường được quản lý bởi nhiều đơn vị như:

Ban quản lý an toàn thực phẩm: Hiện trên cả nước có 3 tỉnh/thành thí điểm thành lập Ban quản lý an toàn thực phẩm là: Bắc Ninh, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh. Ban quản lý an toàn thực phẩm có chức năng: Lập kế hoạch quản lý an toàn thực phẩm (ATTP); Quản lý ATTP trong quá trình thu gom, sơ chế, giết mổ, bảo quản, vận chuyển và lưu thông, kinh doanh thực phẩm; Quản lý ATTP bếp ăn tập thể, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, cơ sở, kinh doanh ăn uống; Quản lý ATTP chợ đầu mối, đấu giá nông sản, chợ, siêu thị, hệ thống dự trữ, phân phối sản phẩm thực phẩm hàng hóa; Tuyên truyền các chính sách liên quan đến vệ sinh ATTP.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chi cục trồng trọt quản lý khâu sản xuất nông sản; Xây dựng các chính sách về nuôi trồng, phát triển thực phẩm an toàn, hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp cho các doanh nghiệp.
Sở Công thương: Có trách nhiệm xây dựng, thực hiện và kiểm soát quá trình lưu thông các sản phẩm thực phẩm an toàn, thực phẩm trong chuỗi cung ứng xanh.
Sở Tài nguyên và môi trường: Thông qua các hoạt động của Chi cục bảo vệ môi trường thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND cấp tỉnh/thành quản lý nhà nước về mặt môi trường, kiểm soát nguồn thải, xử lý ô nhiễm.

Sở Thông tin và truyền thông: Phối hợp với các đơn vị chức năng để thực hiện hoạt động quản lý chuỗi thông qua quá trình chuyển đổi số; thực hiện chức năng tuyên truyền theo chuyên đề.
2.2.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. 

Nguyễn Thị Nguyệt Anh & Lê Phan Hòa (2013) cho rằng chuỗi cung ứng xanh đang ngày càng phổ biến và các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần chuyển mình đáp ứng các tiêu chuẩn đó nếu muốn tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn nước ngoài. Để đạt được các mục tiêu về kinh tế và môi trường, nhiều quốc gia đã đưa ra các chính sách khác nhau để quản lý và phát triển nông sản cũng như chuỗi cung ứng xanh nông sản. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi nước mà các chính sách, quy định có nội dung khác nhau. Tại Việt Nam, mặc dù chưa có chính sách riêng nhằm quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản; tuy nhiên Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành nhiều chiến lược, chính sách nhằm quản lý nông sản xanh. Một số chính sách, quy định, kế hoạch tiêu biểu như: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh gia đoạn 2021-203, tầm nhìn 2050; Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2023; Chính sách phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh; Quy định về phát thải khí nhà kính trong sản xuất, kinh doanh; Chính sách an toàn vệ sinh thực phẩm.... Căn cứ vào các văn bản của Nhà nước, UBND cấp tỉnh/thành phố có nhiệm vụ xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện, quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn cấp tỉnh/thành theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, Chính phủ đã có những chính sách về quản lý chuỗi cung ứng xanh được ban hành ở cấp quốc gia nhưng các kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng xanh còn khá mới đối với người dân, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác. Do vậy, để các kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng xanh được các thành phần kinh tế hiểu và tiến hành theo thì rất cần các văn bản chính sách, các văn bản hướng dẫn cụ thể đến các cấp quản lý nhỏ hơn như: tỉnh, huyện, xã, thôn, các tổ chức kinh tế xã hội, các doanh nghiệp.... Để các chính sách này đi vào cuộc sống người dân một cách thực chất thì cần giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tuyên truyền chính sách với một số phương thức tuyên truyền phổ biến chính sách như:

- Hội thảo và chương trình đào tạo: Tổ chức hội thảo và buổi đào tạo cho các bên liên quan, bao gồm nông dân, nhà cung cấp và các cán bộ quản lý, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.

- Chiến dịch thông tin và chương trình tăng cường nhận thức: Triển khai chiến dịch thông tin qua nhiều kênh như mạng xã hội, truyền hình và radio, các tờ rơi, tranh cổ động trực quan sinh động thực tế để phổ biến các chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản và tăng cường nhận thức về những lợi ích và tầm quan trọng của chúng.

- Hợp tác với các hội và tổ chức nông nghiệp: Hợp tác với các hội và tổ chức nông nghiệp để tận dụng mạng lưới và các kênh truyền thông sẵn có của họ để tiếp cận các đối tượng rộng lớn trong cộng đồng nông dân, doanh nghiệp.

- Trang trại thử nghiệm và câu chuyện thực hành thực tế: Thiết lập các trang trại thử nghiệm tuân thủ các thực hành chuỗi cung ứng xanh và trình bày câu chuyện thực hành thực tế. Cách tiếp cận thực tế này có thể làm mô hình cho người khác và cung cấp bằng chứng rõ ràng về tác động tích cực của quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Cũng có thể tiến hành tổ chức cho các thành phần tham gia chuỗi cung ứng xanh nông sản đi học hỏi thực tế tại các địa phương khác như các mô hình kiểm soát và đo điếm lượng phát thải carbon trong quá trình trồng Thanh Long tại Ninh Thuận...

- Hội thảo, thảo luận và hành động vì chính sách: Tổ chức các hội thảo tập trung vào việc thảo luận và thúc đẩy chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh, kết hợp những người làm chính sách, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực liên quan đến chuỗi cung ứng xanh và đại diện cộng đồng để bàn luận về tầm quan trọng và triển khai các chính sách này.

- Hợp tác với các tổ chức giáo dục: Hợp tác với các tổ chức giáo dục để tích hợp nguyên tắc quản lý chuỗi cung ứng xanh vào các chương trình học liên quan. Điều này giúp xây dựng một thế hệ chuyên gia tương lai có kiến thức vững về các thực hành chuỗi cung ứng xanh nông sản và nông nghiệp bền vững.

- Thực hiện đối tác công tư: Thiết lập các đối tác giữa công và tư để chung sức thúc đẩy và triển khai các chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Sự hợp tác này có thể tận dụng tài nguyên và chuyên môn từ cả hai phía.

- Chương trình khuyến khích: Đưa vào chương trình khuyến khích, như hỗ trợ tài chính hoặc chiết khấu, để khuyến khích doanh nghiệp và nông dân áp dụng các thực hành chuỗi cung ứng xanh nông sản. Khuyến khích tài chính có thể là động lực mạnh mẽ để mọi người thực hiện nhanh chóng.

- Hệ thống đánh giá và theo dõi: Triển khai hệ thống đánh giá và theo dõi mạnh mẽ để theo dõi tiến trình và tác động của chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Các đánh giá định kỳ giúp xác định các điểm cần cải thiện và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
2.2.4. Thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
2.2.4.1. Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 

Căn cứ trên kế hoạch được phê duyệt, các đơn vị chức năng tiến hành triển khai hoạt động quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng xanh nông sản. Quản lý an toàn thực phẩm được triển khai trong hầu hết giai đoạn của chuỗi cung ứng, bao gồm các nội dung chính như sau:

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm; chương trình, quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch dài hạn và hàng năm về lĩnh vực an toàn thực phẩm;

- Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông, phân phối, kinh doanh đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi quản lý về an toàn thực phẩm của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương được phân công, phân cấp trừ sản xuất ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, hoạt động kiểm soát giết mổ do ngành nông nghiệp quản lý và hoạt động kiểm tra phòng, chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm do Sở Công thương chịu trách nhiệm quản lý;

- Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; tổ chức cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương đã phân cấp cho các Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ tự công bố sản phẩm. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương phân cấp cho các Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về kiểm nghiệm thực phẩm (thu thập, phân tích, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm); hướng dẫn và giám sát việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của tỉnh; nghiên cứu đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm, đưa ra các cảnh báo sự cố an toàn thực phẩm;

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý, xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;
- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức và số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban Quản lý; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và các sở, ngành có liên quan đến an toàn thực phẩm;
2.2.4.2. Quản lý về môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản
Quản lý môi trường là quá trình đảm bảo việc thực thi các chính sách, quy định về môi trường của các chủ thể trong chuỗi cung ứng nông sản. Quản lý môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản chủ yếu tập trung ở giai đoạn nguyên liệu, sản xuất và chế biến nông sản. Các nội dung triển khai thực hiện của quản lý về môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản, gồm có: 

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về môi trường trong lĩnh vực nông sản sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về môi trường.

- Thẩm định cấp, cấp lại, cấp đổi, điểu chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh; tước quyền sử dụng giấy phép, thu hồi giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Quản lý, điều tra, thống kê, kiểm soát nguồn thải, nguồn ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong chuỗi cung ứng nông sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật, gồm: hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường; tiếp nhận, quản lý số liệu quan trắc tự động liên tục đối với nguồn thải, nguồn ô nhiễm; kiểm tra, giám sát hoạt động quan trắc định kỳ đối với nguồn thải, nguồn ô nhiễm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý theo quy định.

- Kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2.2.4.3. Quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản

Mục tiêu của quản lý phát triển công nghệ trong chuỗi cung ứng xanh nông sản nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong quá trình nuôi trồng, sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản xanh. Quản lý ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản tập trung vào các nội dung chủ yếu như: quản lý phát triển các vùng nông sản hàng hóa tập trung, an toàn, ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa trong sản xuất; quản lý phát triển công nghệ sau thu hoạch (bảo quản và tiêu thụ nông sản).

Hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản là hoạt động rất mới, các nội dung thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng mới chỉ đang diễn ra ở giai đoạn đầu và mới chỉ được triển khai theo quy định của Nhà nước trong chiến lược tăng trưởng xanh. Vì vậy, tất cả các nội dung trong việc thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản còn đang ở giai đoạn hình thành sơ khai ban đầu và cần phải có thời gian, định hướng chính sách của Nhà nước nhằm phát triển cho các giai đoạn tiếp theo.

2.2.5. Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản

Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản tại các đơn vị quản lý trực thuộc. Sở Y tế, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh, thành phố sẽ thanh tra, kiểm tra các nội dung thanh tra về các quy định: 

- Kiểm tra, giám sát về đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng xanh nông sản, đảm bảo khả năng truy suất nguồn gốc sản phẩm;

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản thực hiện theo đúng cam kết, theo đúng tiêu chuẩn và quy chuẩn quy định của nhà nước, theo đúng các tiêu chuẩn đã được cấp phép;

- Kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong nuôi trồng, chế biến, bảo quản và thiêu thụ nông sản;

- Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án triển khai về môi trường, áp dụng công nghệ cao đảm bảo môi trường cho các sản phẩm nông sản.

Sở Y tế phối hợp với Sở nông nghiệp và phát triển nôn thông, sở tài nguyên môi trường và cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm, xử lý các trường hợp vi phạm; có giải pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm, vi phạm quản lý môi trường.

UBND tỉnh (thành phố) phân công trách nhiệm kiểm soát, theo dõi hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, an toàn trong công tác nuôi trồng, chế biến, bản quản nông sản, thực hiện bảo vệ môi trường đối với từng cơ sở tham gia vào chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh (thành phố) chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý tình trạng lạm dụng các chế phẩm sinh học, chế phẩm hóa học trong công tác nông trồng, chế biến nông sản, đặc biệt là các trường hợp có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm, tác động xấu đến môi trường... nhằm mục đích trục lợi cho bản thân. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn môi trường.
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

2.3.1. Tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc.
Thể chế của một quốc gia sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng. Nhà nước có các quy định về môi trường, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh hướng đến bền vững. Bên cạnh các quy định, hoạt động giám sát thực hiện và biện pháp chế tài hiệu quả sẽ thúc đẩy việc thực hiện xanh hóa chuỗi cung ứng. Để có thể chế đó, Nhà nước phải căn cứ vào các điều kiện, bối cảnh như sau:
- Bối cảnh quốc tế: 

+ Hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu
+ Hợp tác quốc tế về thương mại hàng hóa và dịch vụ

- Bối cảnh khu vực: 

+ Hợp tác khu vực trên tất cả các lĩnh vực như: Asean zero emission community (AZEC)
- Bối cảnh trong nước: 

+ Tình hình biến đổi khí hậu

+ Tình hình phát triền kinh tế, xã hội, an ninh kinh tế

+ Điều kiện phát triển của từng vùng miền, địa phương

+ Mạng lưới doanh nghiệp sản xuất, tiêu thị hàng hóa nông sản
Trên cơ sở chiến lược, định hướng và các chính sách quản lý của nhà nước, các tỉnh/thành ban hành các quy định, chính sách nhằm quản lý, hỗ trợ và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản. Chính sách quản lý của tỉnh/thành có vai trò quan trọng giúp định hướng và giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng liên quan các vấn đề về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,... Các chính sách quản lý của nhà nước như là: chính sách tín dụng và đầu tư, chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ liên kết giữa nhà nước, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà nông trong chuyển giao tiến bộ công nghệ, chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm,… (Nguyễn Thị Thu Hà, 2020). Fu và các cộng sự (2023) đã chỉ ra rằng trợ cấp của chính phủ có vai trò quyết định đầu tư bền vững về môi trường cho chuỗi cung ứng nông nghiệp. Các chính sách hỗ trợ rủi ro nông nghiệp có lợi thế đáng kể trong việc khuyến khích đầu tư bền vững về môi trường của nông dân nếu tình hình thời tiết bất lợi tương đối nghiêm trọng, so sánh với chính sách hỗ trợ cố định. Singh và các cộng sự (2023) đã khẳng định các khó khăn trong việc thực hiện các kế hoạch của chính phủ và các biện pháp quản lý rủi ro không đầy đủ tạo thành những rào cản quan trọng đối với chuỗi cung ứng thực phẩm nông nghiệp.

2.3.2. Nhận thức của chủ thể quản lý 
Nhận thức đầy đủ của đội ngũ cán bộ quản lý có vai trò quan trọng, quyết định kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn lập kế hoạch và triển khai thực hiện. Theo Lezoche và các cộng sự (2020), quản lý yếu kém có tác động tiêu cực tới an toàn, chất lượng, số lượng và lãng phí sản phẩm cũng như tài nguyên con người, công nghệ và thiên nhiên trong chuỗi cung ứng nông sản. Khandelwal và các cộng sự (2021) đã chỉ ra rằng thiếu kiến thức trong quản lý chuỗi cung ứng là một trong những thách thức của quản lý chuỗi cung ứng nông nghiệp. Mohseni và các cộng sự (2022) cũng đã cho rằng sự không tin của người tiêu dùng, thiếu hiểu biết và nhận thức của các quản lý, và vấn đề đánh giá hiệu suất được xem là những rào cản quan trọng nhất trong quản lý chuỗi cung ứng nông sản bền vững.
2.3.3. Nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi
Sự phù hợp về trình độ nguồn nhân lực của các thành viên tham gia chuỗi với quy trình công nghệ xanh hóa là rất cần thiết. Nếu doanh nghiệp cải tiến quy trình công nghệ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường mà không đào tạo nhân lực sử dụng được công nghệ mới thì khả năng chuyển đổi chuỗi cung ứng xanh không thực hiện được. Bên cạnh đó, các quy định về tiêu chuẩn môi trường và năng lượng cũng cần tính đến chất lượng nguồn nhân lực, cần tới ý thức tổ chức kỷ luật của các nhân lực trong các thành phần tham gia chuỗi cung ứng.
Cơ sở vật chất là yếu tố cơ bản trong hoạt động của doanh nghiệp trong việc thực hành chuỗi cung ứng xanh nông sản. Theo Cf.Arnold và cộng sự (2008), cơ sở vật chất được hiểu là các nguồn vật chất cấu trúc không gian và kỹ thuật trong hệ thống chuỗi cung ứng bao gồm kho bãi, phương tiện vận chuyển, kho lưu trữ, công nghệ và các cơ sở vật chất khác như hệ thống thông tin liên lạc tương ứng. Cơ sở vật chất là tổng thể các yếu tố vật chất, kỹ thuật, kiến trúc đóng vai trò nền tảng cho các hoạt động trong chuỗi cung ứng xanh nông sản diễn ra một cách bình thường.
Ứng dụng công nghệ trong quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản có vai trò quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý (Krishankumar và các cộng sự, 2022). Lezoche và các cộng sự (2020) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ thông minh trong phát triển nông nghiệp như giúp tiết kiệm nước, bảo vệ đất đai, hạn chế phát thải khí nhà kính và tăng năng suất thông qua việc làm nhiều hơn với ít hơn. Một số công nghệ chính được đề cập gồm kết nối vạn vật, khối chuỗi, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Khandelwal và các cộng sự (2021) đã chỉ ra rằng thiếu cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số chậm là những thách thức trong phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản. Các tác giả cũng chỉ ra tương lai của quản lý chuỗi cung ứng trong nông nghiệp đó là nông nghiệp hữu cơ, đổi mới công nghệ trong nông nghiệp, kết nối vạn vật, chuỗi khối và canh tác thông minh. Một số nghiên cứu đã chỉ ra việc thiếu ứng dụng cơ sở công nghệ hay cơ sở hạ tầng không đầy đủ, tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc là những rào cản ảnh hưởng đến việc áp dụng tính bền vững trong chuỗi cung ứng (Krishankumar và các cộng sự, 2022; Singh và các cộng sự, 2023) đã xem xét các rào cản ảnh hưởng đến việc áp dụng tính bền vững trong chuỗi cung ứng. Vu và Trinh (2021) đã chỉ ra vai trò của công nghệ blockchain và kết nối vạn vật (IoT) trong phát triển chuỗi cung ứng nông nghiệp bền vững. Nguyễn Thị Thu Hà (2020) đã chỉ ra việc ứng dụng công nghệ và kỹ thuật của các cơ sở kinh doanh ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng rau. 

2.3.4. Hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành
Bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng bao gồm các nhà cung cấp, nhà sản xuất, doanh nghiệp phân phối và nhà tiêu dùng. Các bộ phận, doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng cũng được xem là những tác nhân quan trọng quyết định sự thành công trong vận hành chuỗi cung ứng xanh nông sản. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố thuộc về các bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng có ảnh hưởng tới hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản như là: kiến thức, nhận thức và cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp về bảo vệ môi trường; sự sẵn sàng của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ mới; kỹ năng của nhân lực trong quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh; và nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm nông sản xanh (Nguyễn Thị Thu Hà, 2020; Khandelwal và các cộng sự, 2021; Wang và Zhang, 2022; Mohseni và các cộng sự, 2022). Chojar (2009) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố đối với quản lý chuỗi cung ứng trong nông nghiệp như là sự tin tưởng chung, sự lãnh đạo bởi một hoặc hai thành viên trong chuỗi cung ứng, việc điều chỉnh lại chiến lược để phát triển phương pháp sản xuất cải tiến để đáp ứng sở thích của người tiêu dùng và các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, và việc sử dụng thông tin thị trường một cách thông minh để giúp các nông dân nhỏ vượt qua những thách thức trong sản xuất và đáp ứng các thách thức của thị trường toàn cầu. Wang và Zhang (2022) đã chỉ ra rằng ý thức xanh của doanh nghiệp có ảnh hưởng quyết định đối với quản lý chuỗi cung ứng nông nghiệp bền vững. Theo Wu và các cộng sự (2018), nhận thức quản lý nội bộ và sự tham gia của chính phủ có tác động trực tiếp đến thực hành quản lý chuỗi cung ứng bền vững, và nhận thức quản lý nội bộ có tác động tích cực. Áp lực từ người tiêu dùng và áp lực ngành có tác động tích cực nhỏ đối với nhận thức quản lý nội bộ, trong khi tác động của sự tham gia của chính phủ đối với áp lực ngành rất đáng kể. Mohseni và các cộng sự (2022) đã chỉ ra rằng sự không tin của người tiêu dùng, thiếu hiểu biết và nhận thức của các quản lý là các rào cản đối với quản lý và phát triển chuỗi thức ăn bền vững.  
2. 4. Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
Đã có một số các nghiên cứu chỉ ra các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tiếp cận dưới góc độ quản trị. Có rất ít các nghiên cứu chỉ ra các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ quản lý nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực nông sản. Từ quan điểm lý thuyết, các nghiên cứu trước đây nhận diện được mối quan hệ giữa thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh và hiệu quả tổ chức bao gồm hiệu quả môi trường, kinh tế và hoạt động cũng như hiệu quả cạnh tranh. Rất nhiều nghiên cứu khám phá ra rằng thực hành Quản lý chuỗi cung ứng xanh có thể cải thiện hiệu quả môi trường (Florida, 1996; Zhu và Sarki, 2004). Geffen và Rothenberg (2000) đã khuyến nghị mối quan hệ hợp tác với nhà cung cấp, hỗ trợ cho việc áp dụng và phát triển thực hành bảo vệ môi trường. Hơn thế nữa, nó rất có ích cho mối quan hệ hợp tác giữa nhà cung cấp và khách hàng thông qua các hoạt động hợp tác nghiên cứu và phát triển hiệu quả môi trường.

Thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh tác động tích cực đến cải thiện môi trường (Wagner, Schaltegger và cộng sự, 2011). Nghiên cứu của Alvarez và cộng sự (2001) cũng cho thấy, thực hành quản lý môi trường như quản lý chuỗi cung ứng xanh có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh tế. Szwilski (2000) cũng cho rằng thực hành quản lý môi trường là chương trình sáng tạo có tính chiến lược và là công cụ nâng cao hiệu quả hoạt động của DN. Dodgson (2000), Dyer và Singh (1998) khẳng định, sự liên kết giữa các DN có thể làm tăng uy tín, giảm rủi ro, thúc đẩy tính sáng tạo và năng suất cũng như hiệu quả kinh doanh. Luận án kế thừa nghiên cứu của Mohseni và các cộng sự (2022), thống nhất tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản như sau: 
- Sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản với kế hoạch, chiến lược của tỉnh.

-  Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của nhà quản lý cấp tỉnh/thành. 
- Mức độ đầu tư công nghệ/chia sẻ công nghệ của các doanh nghiệp/tổ chức để thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản. 
- Kết quả giảm phát thải ra môi trường của các doanh nghiệp 
2.5. Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
2.5.1 Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại một số địa phương thuộc một số quốc gia trên thế giới
2.5.1.1. Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng xanh cho các sản phẩm nông sản của BangKok, Thái Lan
Thái Lan có thị trường nông sản phát triển nhanh. Một trong những mục tiêu trọng tâm của họ là xây dựng các trung tâm phân phối và bán hàng lớn. Để quản lý và phát triển các chuỗi cung ứng xanh cho các loại nông sản, thủ đô BangKok của Thái Lan đã có những kinh nghiệm như sau:

Kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch và xây dựng chính sách cho quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản:
- Quy hoạch vùng sản xuất cho các loại nông sản, ban hành các chính sách khuyến khích sản xuất như ưu tiên vay vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng và ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng thiết lập một cơ chế quản lý nguồn cung nước nhằm đảm bảo nguồn nước đủ và sạch cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch.

Kinh nghiệm trong việc kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản: 

- Chuỗi cung ứng nông sản của thủ đô Bangkok có ưu điểm chính là tinh gọn và sự liên kết chặt chẽ giữa các tác nhân tham gia chuỗi, bắt đầu từ nhà cung cấp đầu vào (giống, phân bón, công cụ...) cho đến quá trình sản xuất, thu hoạch của nông dân, nông sản sau đó được thu mua và chế biến ở nhà máy. Tại đây, quy trình đóng gói, dán nhãn, kiểm soát chất lượng được diễn ra chặt chẽ trước khi sản phẩm được vận chuyển, phân phối đến khách hàng.
Kinh nghiệm trong việc thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản:
- Các nhà sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu rau phải có chứng chỉ chất lượng về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau thì mới được tham gia vào thị trường xuất khẩu. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan đã kết hợp với các địa phương, các tổ chức, các thành phần kinh tế tư nhân để khai thác các dự án thí điểm về nông nghiệp trong đó có các loại sản phẩm nông sản an toàn.

- Chính quyền thủ đô Bangkok đã đề nghị với chính phủ Thái Lan phối hợp tích cực với Chính phủ các nước đang nhập khẩu là khối EU và Nhật Bản để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy chứng nhận và tăng thêm tính cạnh tranh của nông dân trong các công đoạn sản xuất và tiếp thị sản phẩm. Đồng thời, chính phủ cũng thường xuyên trao đổi với các nước để sản phẩm nông sản an toàn xuất xứ từ BangKok thâm nhập thị trường dễ hơn.

- Ngoài sự quản lý của chính phủ thì chính các tác nhân tham gia trong chuỗi cung ứng nông sản sạch cũng đã xác định được vai trò và tầm quan trọng của việc tham gia sâu vào các hoạt động của chuỗi, thay vì chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ bán hàng. Cụ thể, nhiều nhà bán lẻ và các siêu thị đã tham gia nhiều hơn vào các hoạt động logistics, như: họ thường áp đặt các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và tính an toàn của sản phẩm; họ chủ động đào tạo cho các nhà cung ứng về các tiêu chuẩn đối với sản phẩm nông sản cũng như những dịch vụ đi kèm; Bên cạnh đó, họ cũng tổ chức một chương trình vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với thực phẩm an toàn nói chung và nông sản sạch nói riêng.
Kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản:

- Xây dựng các bộ tiêu chuẩn cho các sản phẩm nông sản tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh cho sản phẩm. Khuyến khích áp dụng thực hiện nông nghiệp tốt (GAP), đồng thời ban hành các văn bản pháp quy về yêu cầu chất lượng VSATTP ở tất cả các khâu từ sản xuất cho đến tiêu thụ và kiểm soát nghiêm ngặt cả kênh xuất khẩu.
2.5.1.2. Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Sơn Đông là một tỉnh ven biển phía Đông Trung Quốc. Năm 2020, Sơn Đông có 102,6 triệu dân là tỉnh đông dân thứ hai Trung Quốc, đứng thứ ba về kinh tế với 102,6 triệu dân và 8,57 nghìn tỷ nhân dân tệ. Những năm qua, ngành hàng nông sản (rau, củ quả…) của tỉnh Sơn Đông đã rất phát triển và đang phấn đấu để trở thành nhà sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản (rau, củ quả…) lớn nhất thế giới. Tỉnh Sơn Đông đã có một số kinh nghiệm trong quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản như sau:

Kinh nghiệm trong việc kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản: 
- Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã khuyến khích việc hình thành các hội đoàn. Có thể coi đây là dạng liên kết theo ngành hàng mà qua đó các nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà kinh doanh nông sản gắn bó với nhau rất chặt chẽ. Ở Sơn Đông có nhiều mô hình tiên tiến như “Công ty + Trang trại + Hộ nông dân”, “Hiệp hội + Nhà máy chế biến + Hộ sản xuất nông sản”, “HTX + Nhà máy chế biến + Cơ sở sản xuất nông sản”,… Vấn đề liên kết liên doanh, sự gắn kết chặt chẽ giữa các khâu trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản đã được tỉnh Sơn Đông vận dụng rất thành công. Đây là bài học đáng để các nhà hoạch định chính sách quản lý vĩ mô ngành hàng nông sản của Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng có thể tham khảo và vận dụng.
- Việc quản lý chất lượng ngành hàng nông sản được chính quyền tỉnh Sơn Đông quy định cho từng cơ quan phụ trách, như: Sở Nông nghiệp được giao quản lý nhà nước quá trình sản xuất nông nghiệp, chất lượng và ATTP; Sở Y tế chịu trách nhiệm giám sát và quản lý vệ sinh thực phẩm quốc gia và thiết lập các tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm quốc gia; Ủy ban tiêu chuẩn hóa (AQSIQ) chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và điều phối việc chứng nhận - cấp chứng chỉ và đăng ký các sản phẩm có chất lượng. Hiện nay, chính quyền tỉnh Sơn Đông đã chú trọng kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản gồm quản lý cơ sở sản xuất, quản lý quá trình sản xuất, đóng gói và nhãn hiệu, giám sát thị trường, theo dõi chất lượng nông sản an toàn, minh bạch thông tin. Thông qua hội nông dân, chính quyền tỉnh trợ giúp nông dân ổn định giá nông sản và tổ chức lưu thông phân phối nông sản theo hợp đồng mua - bán rau. Tổ chức tiêu thụ nông sản chủ yếu được thực hiện qua 3 kênh chính:

Kênh 1: Nông dân → HTX → Trung tâm phân phối → Siêu thị → NTD.

Kênh 2: Nông dân → HTX → Người bán buôn → Người bán lẻ → NTD.

Kênh 3: Nông dân → Người vận chuyển → Người bán buôn → Người bán lẻ → NTD.

- Trong 3 kênh này thì kênh số 1 và số 2 với sự tham gia của HTX, Trung tâm phân phối nông sản là kênh hay được sử dụng và tiêu thụ với số lượng nông sản lớn nhất. Để ổn định giá và lưu thông nông sản, chính phủ đã thực hiện chương trình bảo đảm giá tiêu thụ theo hợp đồng, chương trình này được chính quyền tỉnh áp dụng từ năm 1976.
Kinh nghiệm trong việc thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

- Viện Nghiên cứu chất độc và hóa chất nông nghiệp được giao kiểm tra dư lượng chất độc trong nông sản thực phẩm. Chính sách thông tin minh bạch, chất lượng sản phẩm được thông báo rộng rãi trên các phương tiện đại chúng. Sản phẩm của các nhà sản xuất không đảm bảo chất lượng sẽ bị phạt từ 15.000 đến 75.000 nhân dân tệ. Chính quyền tỉnh Sơn Đông đã triển khai áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và bảo vệ môi trường vào sản xuất nông sản xanh thông qua các hợp đồng giữa HTX và nông dân.
2.3.1.3. Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

Kinh nghiệm về việc lập kế hoạch, chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

- Giá nông sản ở Gyeonggi-do dễ bị biến động, để quản lý thị trường nông sản, chính quyền tỉnh đã áp dụng các biện pháp bình ổn giá nông sản thông qua hệ thống thu mua nông sản của chính phủ hoặc trợ giúp nông dân giảm giá thành sản phẩm nông sản, hoặc thu mua trực tiếp, điều chỉnh thị trường bán buôn, ổn định cung qua kế hoạch sản xuất và dự trữ, cải tiến thông tin thị trường. Đối với một số loại nông sản để đảm bảo giá sàn, chính phủ áp dụng hợp đồng sản xuất và thu mua với nông dân, khi giá bán các loại nông sản của người nông dân thấp hơn giá sàn thì chính phủ thu mua trực tiếp và tư nhân giúp bảo quản dự trữ nông sản. Đối với một số nông sản có nhu cầu đặc biệt như ớt, tỏi, hành,… chính quyền tổ chức nhập khẩu để ổn định giá.
Kinh nghiệm trong việc thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

- Chính quyền tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc công nhận sở hữu tư nhân về đất nông nghiệp, thay đổi chính sách hạn điền từ 3ha/hộ lên 30ha/hộ; tạo điều kiện xây dựng các trang trại chuyên canh nông sản an toàn theo hình thức tập trung chuyên canh để dễ kiểm soát quá trình sản xuất, tiêu thụ, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm có chứng nhận nông sản an toàn được bán trực tiếp hoặc bán thông qua các kênh phân phối đặc biệt, có giá khác biệt với các sản phẩm sản xuất truyền thống. Do nhu cầu nông sản an toàn tăng cao, kênh phân phối nông sản an toàn cũng rất đa dạng, nhưng chủ yếu qua 3 hình thức: (i) Bán thẳng cho người tiêu dùng; (ii) Thông qua các tổ chức của người sản xuất, các hợp tác xã của NTD (người tiêu dùng); (iii) Các kênh phân phối đặc biệt, các cơ quan bảo quản, lưu giữ hàng.

Chính quyền Gyeonggi-do xin ý kiến Chính phủ về phát triển hình thức giao bán nông sản an toàn trên các sàn giao dịch giữa người sản xuất và các tổ chức người tiêu dùng. Chính quyền Gyeonggi-do có những chính sách phát triển nông sản an toàn, đẩy mạnh nông nghiệp thân thiện với môi trường với mục tiêu giảm các hóa chất dùng trong nông nghiệp, tăng các sản phẩm nông sản thân thiện với môi trường. Kế hoạch 5 năm lần thứ 2 nhằm đạt 5 mục tiêu: (i) Mở rộng sự hài hòa giữa nông nghiệp an toàn với môi trường; (ii) Đẩy mạnh chất lượng cuộc sống người dân thành thị thông qua việc cung cấp các nông sản chất lượng cao; (iii) Tăng cường sức cạnh tranh của các nông sản trong nước thông qua các sản phẩm thân thiện với môi trường; (iv) Nâng cao thu nhập của người nông dân tham gia sản xuất các sản phẩm nông sản thân thiện với môi trường; (v) Góp phần giữ gìn môi trường đất thông qua quản lý nông sản thân thiện mới môi trường.

Mỗi làng xã ở Gyeonggi-do có diện tích trên 10ha tham gia sản xuất các sản phẩm nông sản thân thiện với môi trường. Nhà nước đầu tư cho mỗi huyện dự án từ 0,2-0,9 triệu USD cho các hoạt động: Thành lập hệ thống cho vay trực tiếp để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường; Xây dựng chương trình kiểm soát sâu bệnh bằng các loại thiên địch tự nhiên; Đẩy mạnh chương trình phân phối và tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường; Xây dựng chương trình cải tạo đất: chủ yếu đẩy mạnh cải tạo nguồn đất theo yêu cầu cho phát triển nông nghiệp bền vững; Hỗ trợ chương trình xử lý phân bón của các động vật nuôi; Chương trình thí nghiệm lắp đặt các chuồng trại thân thiện với môi trường.

2.5.2. Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản từ một số địa phương trong nước

2.5.2.1. Kinh nghiệm của TP. Hồ Chí Minh trong việc quản lý chuỗi cung ứng cho nông sản an toàn.

Kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình sản xuất nông sản an toàn. Từ những năm 1996 - 1997, Thành phố đã tiến hành qui hoạch và từng bước xây dựng vùng sản xuất nông sản an toàn ở các quận, huyện ngoại thành. Việc canh tác rau ở ngoại thành gắn liền với quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp và quá trình đô thị hóa TP. Hồ Chí Minh.
Đối với kế hoạch phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn tiêu thụ trên địa bàn Thành phố, cần phát triển thành cụm công nghiệp, làng nghề. Khu nông nghiệp công nghệ cao của TP. Hồ Chí Minh có diện tích 88,17 ha, trong đó có 56,53 ha dành để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư. Đến nay, đã có 14 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tính đến năm 2019, có 13 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông sản an toàn, trong đó 10 doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất kinh doanh sử dụng 450 lao động. 
Kinh nghiệm trong việc thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Chuỗi cung ứng nông sản an toàn của TP Hồ Chí Minh tương đối chặt chẽ. Các đối tượng giữa các khâu có mối quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó vai trò của thương lái - hợp tác xã là chủ lực. Nông sản an toàn được hình thành từ các hộ trồng nông sản (hay gọi là tổ nông sản an toàn). Các HTX có nhiệm vụ là trồng nông sản theo qui trình đảm bảo an toàn, đồng thời xúc tiến việc thu gom, tập hợp sản phẩm để cung cấp cho các cửa hàng, các siêu thị, trung tâm bán sỉ hiện đại để hình thành nên mô hình mẫu trong việc cung cấp nông sản an toàn tại Thành phố. Đây là hình thức tương đối khác biệt với rau quả của Đà Lạt hay các nơi khác, khi vai trò thương lái không hoàn toàn riêng biệt mà nhiều phần gắn liền với HTX, khiến cho chuỗi giá trị nông sản ở đây đơn giản hơn các nơi khác. Trong chuỗi cung ứng này, thời điểm thu hoạch, bao bì, đóng gói, dán nhãn phần lớn được các HTX hoặc các công ty thu mua thực hiện để đảm bảo việc xác nhận nông sản an toàn. Nông dân chỉ đảm trách phần thu hoạch và chuyên chở đến điểm thu mua.

Do đó, vai trò của HTX/thương lái trong chuỗi cung ứng nông sản an toàn của TP. Hồ Chí Minh được xác định là khâu quan trọng nhất. Các thương lái thường có địa điểm sơ chế, có xe tải vận chuyển, có văn phòng giao dịch riêng. Tại các địa phương, HTX cũng đồng thời giữ luôn vai trò thương lái. Do đó, bài học của TP. Hồ Chí Minh là cần nâng cấp các cơ sở sơ chế, đóng gói, tập kết hàng hóa; hỗ trợ thông tin và phương pháp kỹ thuật đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cho HTX/thương lái; quảng bá về nông sản an toàn và khuyến khích sử dụng nông sản an toàn có nhãn mác, xuất xứ; vận động, thiết lập các điểm bán nông sản an toàn tại các chợ trong thành phố để nông sản an toàn đến mọi nơi phục vụ người dân với giá tốt nhất.
UBND Thành phố có giải pháp thúc đẩy việc tổ chức vùng sản xuất nông sản an toàn tập trung, qui mô lớn theo đúng chương trình và quy hoạch đã đề ra. Tổ chức việc kiểm tra và tái chứng nhận vùng nông sản an toàn một cách thường xuyên, chặt chẽ, với kỹ thuật kiểm tra cao. Hỗ trợ xây dựng và thực hiện những tiêu chuẩn nông sản an toàn theo tiêu chuẩn của các nước trong khu vực và trên thế giới, cũng như hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các HTX, các đơn vị đạt tiêu chuẩn.

2.5.2.2. Kinh nghiệm quản lý chuỗi cung ứng nông sản an toàn của thành phố Đà Nẵng

Kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

Phát triển nông sản an toàn được ngành Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng chú trọng. Tuy nhiên, hiện trạng ruộng đất của các hộ nông dân giai đoạn trước đây còn nhiều manh mún, nhỏ lẻ, khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ cao, nông dân hạn chế về áp dụng khoa học kỹ thuật và kiến thức khoa học. Vùng trồng nông sản an toàn chủ yếu tập trung ở các xã thuộc huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn. Để phát triển ngành nông sản an toàn một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, UBND Thành phố đã quy hoạch, phê duyệt danh mục 7 vùng thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với diện tích 500ha, gồm các lĩnh vực: trồng rau, hoa, nấm, cây dược liệu, chăn nuôi khép kín ứng dụng công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản.
Kinh nghiệm trong việc kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

Dưới dự hỗ trợ của các cơ quan phụ trách, đặc biệt là Hội Nông dân tại địa phương, thông qua các tổ hội được thành lập tự nguyện, người nông dân đã được tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng nông sản an toàn, hướng dẫn sử dụng thuốc nông dược an toàn, cách bón phân, phủ bạt, làm giàn đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chú trọng đến vấn đề ATTP.
Kinh nghiệm trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản:

UBND Thành phố cũng có các ưu đãi cho các bên tham gia vào chuỗi cung ứng nông sản an toàn như vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng nhãn hiệu, xúc tiến thương mại,... kết hợp với thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm.

Đối với khâu tiêu thụ, Đà Nẵng cũng rất quan tâm và tập trung nghiên cứu thúc đẩy phát triển các chợ lớn tại trung tâm thương mại thành phố thành các trung tâm mua sắm (chợ Hàn, chợ Cồn). Tại đây, các hộ kinh doanh nông sản an toàn có cơ hội để xây dựng hình ảnh và thương hiệu cũng như niềm tin của NTD đối với sản phẩm nông sản an toàn hơn.

2.5.2.3. Kinh nghiệm của tỉnh Bến Tre trong việc nâng cao chuỗi giá trị Bưởi da xanh 

Bưởi Da xanh là một sản phẩm trái cây quan trọng của tỉnh Bên Tre, mang lại thu nhập cao cho người nông dân với thị trường tiêu thụ rộng lớn cả trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, theo chiến lược phát triển nông nghiệp của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thì bưởi là một trong 12 loại trái cây chủ lực của khu vực Tây Nam Bộ, hướng tới phát triển nông nghiệp với quy mô lớn,tính chuyên nghiệp và thương mại cao. Tuy nhiên, việc tiêu thụ Bưởi vẫn chủ yếu là tiêu thụ trực tiếp trong nước và xuất khẩu, nên bị ảnh hưởng lớn vào thị trường. Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện quản lý chuỗi cung ứng cho Bưởi da xanh như:

Kinh nghiệm trong việc hiện hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

Đảm bảo hệ thống trồng theo tiêu chuẩn VietGap để đáp ứng được các tiêu chí tiêu thụ cho hệ thống các siêu thị trong nước và xuất khẩu, đảm bảo thị trường tiêu thụ rộng lớn và có thể đáp ứng được tiêu chuẩn chế biến cho các khâu tiếp theo.

Thực hiện nâng cao giá trị của trái Bưởi khi qua chế biến, không gì trong trái bưởi bỏ đi, kể cả vỏ. Mọi thành phần trong trái bưởi đều trở thành những món ăn hấp dẫn. Lớp vỏ màu xanh ngoài trái bưởi được gọt ra để chế biến thành món xí muội bưởi. Phía bên trong lớp vỏ xanh của trái bưởi, có 1 lớp cùi màu trắng. Lớp cùi này cũng được bóc ra để chế biến thành mứt cùi bưởi. Múi bưởi thì được tách ra, cho lên khay để bán. Hay các trái bưởi bị thẹo, bị nứt hoặc bị nám nếu bán nguyên trái sẽ khó tiêu thụ. Nhưng thực chất loại bưởi này có những múi bưởi bên trong rất ngon Bưởi nứt được lột ra, lớp vỏ và cùi thì làm xí muội, mứt, còn múi bưởi bên trong được tách ra, cho lên khay và tiêu thụ được ngay. Những trái bưởi non bị vứt đi bởi quá trình tỉa quả sẽ được chế biến làm thành si rô, mứt, xí muội sẽ làm tăng giá trị của trái Bưởi.

2.5.2.4. Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Giang trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ Vải Thiều
Những năm gần đây, việc liên kết vùng trong chuỗi sản xuất, chế biến, tiêu thụ vải thiều đã giúp thương hiệu “Vải thiều Bắc Giang” được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Nhìn nhận từ thực tiễn trong quá trình tiêu thu Vải thiều của tỉnh Bắc Giang, có thể rút ra các bài học kinh nghiệm.
Kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

- Bắc Giang nhất quán và xuyên suốt lấy chất lượng vượt trội, đặc trưng riêng có của vải thiều Bắc Giang làm tiêu chí sản xuất, tiêu thụ bền vững; tạo thế mạnh, chỗ đứng vững chắc trong chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ, làm nên thương hiệu vải thiều nổi tiếng trong và ngoài nước. 
Kinh nghiệm trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản:

- Tỉnh Bắc Giang đa dạng hóa các kênh phân phối, hình thức trao đổi, mua bán vải thiều cả phương thức truyền thống và hiện đại. Tỉnh xác định đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT); với 6 sàn TMĐT trong nước đã hợp tác trong những năm qua (Voso; Postmart; Tiki; Shopee; Sendo; Lazada) và Sàn TMĐT quốc tế Alibaba, Amazon.com cũng đã tham gia kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều. Giới thiệu, bán sản phẩm trên các mạng xã hội như facebook, zalo... 
- Bắc Giang đẩy mạnh, gắn tiêu thụ vải thiều với vùng du lịch. Bắc Giang đã đẩy mạnh xây dựng các sản phẩm du lịch, các tour, tuyến mới thu hút du khách qua các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm vườn đồi cùng với quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ vải thiều. Các du khách được đến thăm vùng vải đẹp và trù phú; thưởng thức ngay tại vườn những trái vải chín, căng tròn, mọng nước, ngọt lịm sẽ là những trải nghiệm khó quên; giúp vải thiều được giới thiệu, lan tỏa rộng khắp tới cộng đồng trong và ngoài nước. 

Kinh nghiệm trong việc thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

- Tổ chức kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bắc Giang vào các thị trường mới trên thế giới như Hoa Kỳ; Thái Lan, Italia, Singapore, các thị trường EU, Nhật Bản, ASEAN, UAE… thông qua của Đại sứ quán, Tham tán thương mại,
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đổi mới phương thức quảng bá, giới thiệu vải thiều ra thị trường thế giới bằng các tài liệu, thông tin về mùa vụ, chất lượng, sản lượng vải thiều; thông tin doanh nghiệp cung ứng vải thiều của tỉnh được số hóa, mã hóa QR và tuyên truyền tại các thị trường mới, tiềm năng đã góp phần kết nối việc tiêu thụ vải thiều giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước được thuận tiện, nhanh chóng; người tiêu dùng trong và ngoài nước yên tâm khi truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

2.5.3. Bài học kinh nghiệm được rút ra
Kinh nghiệm trong quá trình lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

- Cần quy hoạch vùng sản xuất nông sản an toàn cụ thể cho từng loại nông sản nhằm đảm bảo điều kiện về chất đất, nguồn nước và môi trường không khí; diện tích đất giao cho các, doanh nghiệp cũng như hộ sản xuất phải đảm bảo ứng dụng được khoa học kỹ thuật một cách thuận tiện.

- Cần có các chính sách khuyến khích sản xuất như: (i) hỗ trợ cơ sở hạ tầng đồng bộ, vay vốn đầu tư để sản xuất - kinh doanh nông sản sạch; (ii) chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) ban đầu, đăng ký nhãn hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm; (iii) cách thức tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước; (iv) vận động, hình thành nhiều điểm bán lẻ nông sản sạch tại các chợ và khu chung cư của để nhiều NTD biết đến và có cơ hội tiếp cận với nông sản sạch. Cũng như việc hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển chuỗi cung ứng nông sản an toàn.
Kinh nghiệm trong việc kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

- Cần xây dựng bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản một cách tinh gọn và có thể quản lý được các tác nhân tham gia chuỗi, bắt đầu từ nhà cung cấp đầu vào (giống, phân bón, công cụ...) cho đến quá trình sản xuất, thu hoạch nông sản sau đó là thu mua và chế biến ở nhà máy. Chức năng của các thành phần tham gia quản lý chuỗi phải được phân định rõ ràng, cụ thể.
Kinh nghiệm trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng nông sản an toàn. Đây là nền tảng cho hoạt động sản xuất nâng cao chất lượng, phẩm cấp an toàn cho sản phẩm hàng hóa vừa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, vừa đáp ứng yêu cầu ngặt nghèo của người tiêu dùng.

Kinh nghiệm trong việc thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

- Lựa chọn và ứng dụng một cách hiệu quả các quy trình sản xuất và công nghệ, phù hợp các quy trình sản xuất tiến bộ, như: VietGAP, GlobalGAP,… vào sản xuất nông sản an toàn.

- Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa các tác nhân sơ chế, chế biến, người vận chuyển nông sản, người bán buôn/bán lẻ và khách hàng. Các tác nhân này ngoài quan hệ tương tác qua lại còn có quan hệ chia sẻ lợi ích.
- Chính các tác nhân tham gia trong chuỗi cung ứng xanh nông sản cần xác định vai trò và sự cần thiết phải cung ứng nông sản đảm bảo an toàn, cũng như trách nhiệm của mình khi tham gia vào chuỗi. Thể hiện ở việc người sản xuất cần thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật trồng nông sản an toàn, nhà bán lẻ và các siêu thị cần phối hợp với người sản xuất để cung ứng sản phẩm đúng với yêu cầu về chất lượng, mẫu mã của NTD yêu cầu, cũng như thực hiện những hoạt động nhằm nâng cao niềm tin của khách hàng với nông sản an toàn.

- Các tác nhân cần xác định vai trò chủ đạo (đầu tàu) của chuỗi cung ứng xanh nông sản của mình tham gia là tác nhân nào? Từ đó, có được những chính sách liên kết chặt chẽ cao nhất, đồng thời tác nhân đầu tàu sẽ chủ động trong việc hỗ trợ các tác nhân còn lại về kế hoạch sản xuất, tiêu thụ bền vững, đảm bảo sức cạnh tranh cho toàn chuỗi. Đồng thời, xác định được các tác nhân nào thực sự cần thiết trong chuỗi để đảm bảo chuỗi ngắn gọn và hiệu quả, giảm thiểu chi phí cũng như mức ảnh hưởng của chất lượng nông sản.

- Khuyến khích liên kết, xúc tiến thương mại. Khuyến khích liên kết là điều kiện cần để thúc đẩy cộng tác trong chuỗi cung ứng, là nền tảng đảm bảo sự bền vững của chuỗi trong dài hạn. Khuyến khích liên kết bắt đầu từ thiện chí của một bên mong muốn dành những lợi ích cho bên kia trước, làm tiền đề cho quá trình làm ăn lâu dài. Việc khuyến khích liên kết cần căn cứ vào mục tiêu chiến lược kinh doanh của mỗi bên. Sự tương thích trong chiến lược kinh doanh sẽ thúc đẩy sự khuyến khích liên kết và ngược lại, sự khuyến khích liên kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các bên gắn chặt chiến lược kinh doanh của mình với hoạt động chung của chuỗi cung ứng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuỗi cung ứng. Khi ứng dụng công nghệ thông tin trong chuỗi sẽ đảm bảo các thông tin trên đó là chính xác, chi tiết. Các đối tác cũng cần kiểm tra trước khi đưa các thông tin đó lên hệ thống, từ đó đảm bảo sự tin tưởng giữa các đối tác trong chuỗi. Chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu Việt Nam có thể ứng dụng công nghệ Blockchain. Blockchain thực chất là một cơ sở dữ liệu chứa thông tin được quản lý đồng thời bởi nhiều người tham gia hệ thống. Chính vì thế ứng dụng công nghệ Blockchain trong chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu đồng nghĩa với việc tất cả các thành phần trong chuỗi phải cộng tác với nhau.
Kinh nghiệm trong hoạt động kiểm tra, giám sát quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

- Cần kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm tiêu thụ trên thị trường; đồng thời ban hành các văn bản pháp quy về yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ở tất cả các khâu từ khâu sản xuất, sơ chế, lưu thông và tiêu thụ; có các biện pháp chế tài và thực hiện xử phạt công khai, minh bạch những trường hợp vi phạm.
Chuỗi cung ứng xanh nông sản bao gồm các tác nhân: sản xuất, chế biến, kho chứa và bảo quản, vận chuyển và cung ứng, bán buôn/bán lẻ, tiếp cận thị trường và khách hàng. Phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản là hoạt động mở rộng quy mô, nâng cao năng lực của các tác nhân trong chuỗi, tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa các tác nhân liên quan đến việc cung cấp, sản xuất và phân phối nông sản xanh hoàn chỉnh. Bắt đầu từ nhà cung cấp các đầu vào phục vụ sản xuất nông sản xanh đến nhà sản xuất và nhà phân phối nông sản xanh để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên thế giới cho thấy các chuỗi đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau, từ nhà cung ứng đầu vào cho sản xuất đến các chủ sản xuất liên kết với nhau đến các trung gian vận chuyển sản phẩm hàng hóa đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Chuỗi cung ứng xanh nông sản là xu hướng và tất yếu trong xã hội hiện đại ngày nay.
Tiểu kết chương 2

Chương 2 tập trung làm rõ cơ sở lý luận về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn cấp tỉnh/thành. Có nhiều khái niệm khác nhau về quản lý chuỗi cung ứng, cũng như quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu đều tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng xanh dưới góc độ quản trị doanh nghiệp. Trong phạm vi của luận án, quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản là sự tác động có tổ chức, có định hướng mục tiêu của chính quyền cấp tỉnh vào các giai đoạn của chuỗi cung ứng xanh nông sản (nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng) theo một hệ thống tổng thể từ việc hình thành các chiến lược, kế hoạch quản lý, cho tới triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế và môi trường. Nội dung quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản gồm: Lập kế hoạch quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản, thực hiện quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản (quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý về môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản, quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản) và kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản gồm có: chính sách quản lý của tỉnh/thành, đội ngũ cán bộ quản lý, ứng dụng công nghệ và các bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng. Hiện nay có rất ít nghiên cứu đề cập tới các các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản dưới góc độ quản lý nhà nước. Trong phạm vi của luận án, một số tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản được sử dụng, bao gồm: sự đóng góp của chuỗi cung ứng xanh nông sản vào kinh tế của tỉnh, mức độ đầu tư công nghệ của các doanh nghiệp/tổ chức trong chuỗi cung ứng xanh nông sản, mức độ đóng góp của các doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản với kế hoạch, chiến lược của tỉnh. 

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế nghiên cứu
Luận án xuất phát từ việc đánh giá tổng quan các nghiên cứu liên quan tới chuỗi cung ứng, quản lý chuỗi cung ứng, nông sản xanh và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Kết quả tổng quan tài liệu là cơ sở giúp NCS xác định được nội hàm của quản lý chuỗi cung ứng xanh, các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh, cũng như các đóng góp mới của luận án. Tổng quan tài liệu cũng giúp NCS hình thành cơ sở lý thuyết, khung mô hình lý thuyết, các giả thuyết nghiên cứu, cũng như các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận án. 

Nguồn dữ liệu được sử dụng trong luận án gồm dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp. Trong đó, dữ liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu từ nguồn dữ liệu, báo cáo của tổng cục thống kê, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan trực thuộc có liên quan tới chuỗi cung ứng nông sản, Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, các dữ liệu công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều tra khảo sát sử dụng phiếu bảng hỏi. Đối tượng điều tra khảo sát chủ yếu là cán bộ làm việc tại các cơ quan trực thuộc tỉnh Bắc Ninh có liên quan tới chuỗi cung ứng nông sản, Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh và các doanh nghiệp nông sản trên địa bàn tỉnh.

Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu
Nguồn: NCS đề xuất

Luận án sử dụng tích hợp phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Trong đó, nghiên cứu định tính được sử dụng chính trong quá trình xây dựng, điều chỉnh thang đo, phiếu khảo sát, cũng như giải thích kết quả đánh giá thực trạng, cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý quản lý chuỗi cung ứng xanh tại tỉnh Bắc Ninh. Phương pháp phỏng vấn chuyên sâu và phân tích tổng hợp được sử dụng trong luận án. Nghiên cứu định lượng được áp dụng trong luận án để xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh tại tỉnh Bắc Ninh thông qua các phương pháp như: thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích yếu tố khám phá, phân tích tương quan và hồi quy. Trên cơ sở kết quả phân tích và đánh giá thực trạng luận án đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh tại tỉnh Bắc Ninh.
3.2. Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng và giả thuyết nghiên cứu
3.2.1. Một số tham khảo
3.2.1.1. Từ nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hà (2020)

Nguyễn Thu Hà (2020) đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng rau an toàn ở Hà Nội. Các nhóm yếu tố được đề cập gồm có: cơ chế, chính sách của nhà nước (chính sách tín dụng và đầu tư, chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ liên kết giữa nhà nước, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà nông trong chuyển giao tiến bộ công nghệ), công nghệ và kỹ thuật của các cơ sở kinh doanh, thị trường cung ứng rau an toàn.


Hình 3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng rau an toàn

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Hà (2020)

3.2.1.2. Từ nghiên cứu của Wu và các cộng sự (2018)

Wu và các cộng sự (2018) đã xem xét tác động của các yếu tố đến quản lý chuỗi cung ứng bền vững của các doanh nghiệp tại Trung Quốc. Các nhóm yếu tố được đề cập gồm có: bao gồm nhận thức quản lý nội bộ, áp lực ngành, áp lực từ người tiêu dùng và sự tham gia của chính phủ. 


Hình 3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chuỗi cung ứng 

bền vững của các doanh nghiệp

Nguồn: Wu và các cộng sự (2018)

3.2.2. Khung nghiên cứu đề xuất

Kết quả tổng quan cho thấy các nghiên cứu trước đây chủ yếu tiếp cận quản lý chuỗi cung ứng dưới góc độ của các cơ sở kinh doanh trong chuỗi (doanh nghiệp cung ứng và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh). Một số các nghiên cứu đã đề cập đơn lẻ một số các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng dưới góc độ quản lý của nhà nước. Cụ thể: chính sách của địa phương (chính sách tín dụng và đầu tư, chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ liên kết giữa nhà nước, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà nông trong chuyển giao tiến bộ công nghệ) (Nguyễn Thu Hà, 2020), sự tham gia của chính phủ (Wu và các cộng sự, 2018), trợ cấp của chính phủ (Fu và các cộng sự, 2023), luật môi trường (Wang và Zhang, 2022), nhận thức của cộng đồng, sự liên kết giữa nhà nước với nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà nông (Mohseni và các cộng sự, 2022), công nghệ (Vu và Trinh, 2021). 

Trên cơ sở kế thừa các mô hình và nghiên cứu có liên quan, tác giả đã đề xuất khung các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong khung nghiên cứu, các yếu tố có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: (1) Tính định hướng trong quy định chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, (2) Nhận thức của đội ngũ cán bộ tham gia quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh, (3) Nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi, (4) Hiểu biết của các đối tượng tham gia và hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản ở cấp tỉnh/thành. Kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản được đo lường thông qua các phương diện như là: Sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản với kế hoạch, chiến lược của tỉnh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của nhà quản lý cấp tỉnh/thành, mức độ đầu tư công nghệ/chia sẻ công nghệ của các doanh nghiệp/tổ chức để thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản và kết quả giảm phát thải ra môi trường của các doanh nghiệp. 

Hình 3.4. Khung nghiên cứu


Nguồn: NCS đề xuất

Trên cơ sở tổng quan các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trong Chương 2 và khung nghiên cứu, luận án tiến hành kiểm định các giả thuyết nghiên cứu sau:

Giả thuyết H1: Tính hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc ảnh hưởng thuận chiều tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Giả thuyết H2: Nhận thức của chủ thể quản lý có ảnh hưởng thuận chiều tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Giả thuyết H3: Nguồn lực thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi có ảnh hưởng thuận chiều tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Giả thuyết H4: Hiểu biết của các đối tượng cấu thành chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành có ảnh hưởng thuận chiều tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

3.3. Phương pháp nghiên cứu định tính

3.3.1. Mục tiêu và nội dung của nghiên cứu định tính

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu và khung lý thuyết có liên quan, NCS đã tiến hành xây dựng bảng hỏi sơ bộ bao gồm các thang đo các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tiêu chí đo lường kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Để xác định tính đầy đủ các thang đo các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cũng như sự phù hợp của các thang đo trong điều kiện thực tế của tỉnh, luận án tiến hành phỏng vấn chuyên sâu 05 chuyên gia, là những lãnh đạo đang trực tiếp phụ trách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh. Nội dung của phỏng vấn sâu tập trung vào các khía cạnh: (i) Đánh giá mức độ đầy đủ của các thang đo yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; (ii) xem xét tính phù hợp của mô hình đề xuất với điều kiện thực tế của chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; (iii) Chỉnh sửa câu chữ và các thang đo trong bảng hỏi. 

3.3.2. Kết quả nghiên cứu định tính

Các chuyên gia tham gia phỏng vấn đều cho rằng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế bền vững. Có rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, các chuyên gia tham gia phỏng vấn đều thống nhất việc phân chia các yếu tố ảnh hưởng thành 04 nhóm yếu tố, bao gồm: Thể chế nhà nước và tính định hướng trong quy định về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, nhận thức của chủ thể quản lý, nguồn lực để thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi và hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp độ tỉnh/thành. Tuy nhiên, các thang đo này cần được điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của tỉnh Bắc Ninh và Việt Nam. Các góp ý chính của các chuyên gia liên quan tới nội dung các thang đo, cách trình bày và chỉnh sửa câu chữ trong bảng hỏi như sau:

(i) Đối với yếu tố “tính định hướng của chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản”, các chuyên gia đề xuất bổ sung nội dung liên quan tới chính sách hỗ trợ đào tạo, tập huấn doanh nghiệp phát triển chuỗi cung ứng xanh. Các chuyên gia cũng gợi ý tách chính sách hỗ trợ, khuyến khích của tỉnh đối với phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản thành 02 biến quan sát, gồm: chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản và chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ xanh.

(ii) Đối với yếu tố “nhận thức của chủ thể tham gia quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản”, một số chuyên gia đồng ý bổ sung nội dung liên quan tới “sự sẵn sàng trong hỗ trợ thủ tục, chính sách cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng xanh nông sản”

(iii). Đối với yếu tố “Nguồn lực để thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi”, các chuyên gia đều thống nhất với các thang đo hiện tại.

 (iv) Đối với yếu tố “Hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành”, một số chuyên gia đề xuất bỏ biến quan sát liên quan tới “nguồn lực tài chính của doanh nghiệp”; bên cạnh đó, các chuyên gia đồng ý bổ sung nội dung liên quan tới “sự sẵn sàng của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ mới”, “doanh nghiệp chú trọng tới trách nhiệm xã hội” và “nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm nông sản xanh”.

(v) Các chuyên gia đề xuất một số câu hỏi mở ở cuối bảng hỏi lên quan tới các đánh giá, bình luận về thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cũng như các đề xuất các kiến nghị thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

3.4. Các biến và thang đo

Dựa trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước và kết quả phỏng vấn chuyên gia, các biến và thang đo trong luận án được trình bày trong Bảng 3.1 - 3.4 như sau.

(a) Tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc 

Chính sách quản lý bao gồm các chủ trương, chính sách, quy định của tỉnh nhằm định hướng cho việc quản lý, hỗ trợ và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản. Trên cơ sở tổng quan tài liệu và góp ý của các chuyên gia, các chính sách mang tính định hướng cho công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh được sử dụng trong luận án liên quan tới sự rõ ràng, đầy đủ trong chính sách hướng tới việc quản lý, hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản, chi tiết trong chính sách vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đào tạo, tập huấn doanh nghiệp về chuỗi cung ứng xanh nông sản. Bảng 3.1 trình bày thang đo chính sách định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc.
Bảng 3.1. Thang đo tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc
	Kí hiệu
	Nội dung
	Tài liệu tham khảo

	CS1
	Chính sách trong định hướng công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của nhà nước là rõ ràng
	Wu và các cộng sự (2018), Nguyễn Thị Thu Hà (2020), Fu và các cộng sự (2023), Wang và Zhang (2022), Mohseni và các cộng sự (2022), Singh và các cộng sự (2023)

	CS2
	Chính sách cho hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của nhà nước là đầy đủ
	

	CS3
	Chính sách quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh là chi tiết 
	

	CS4
	Chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản là phù hợp
	

	CS5
	Chính sách của nhà nước, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ xanh
	

	CS6
	Chính sách đào tạo, tập huấn doanh nghiệp phát triển chuỗi cung ứng xanh của toàn quốc là hiệu quả
	

	CS7
	Chính sách và quy định quản lý của quốc gia về môi trường là chặt chẽ 
	


(Nguồn: NCS tổng hợp và đề xuất)
(b) Thang đo nhận thức của chủ thể quản lý

Nhận thức đội ngũ cán bộ lãnh đạo có vai trò quan trọng quyết định kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong giai đoạn lập kế hoạch và triển khai thực hiện. Các biến đo lường thang đo nhận thực của đội ngũ cán bộ quản lý được nhiều nhà nghiên cứu đề cập gồm: sự am hiểu về quản lý chuỗi cung ứng xanh, được đào tạo về ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, sẵn sàng hỗ trợ thủ tục, chính sách cho các doanh nghiệp, có nhiều kinh nghiệm để thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, được đào tạo, tập huấn nhằm cập nhật kiến thức về kinh tế xanh. Bảng 3.2 trình bày thang đo nhận thức của chủ thể quản lý.
Bảng 3.2. Thang đo nhận thực của chủ thể quản lý

	Kí hiệu
	Nội dung
	Tài liệu tham khảo

	NT1
	Cán bộ quản lý quan tâm và am hiểu về quản lý chuỗi cung ứng xanh
	Chojar (2009), Mohseni và các cộng sự (2022), Lezoche và các cộng sự (2020)

	NT2
	Cán bộ quản lý được đào tạo về ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	

	NT3
	Cán bộ quản lý sẵn sàng hỗ trợ thủ tục, chính sách cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng xanh nông sản
	

	NT4
	Cán bộ quản lý có nhiều kinh nghiệm để thực hiện hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	

	NT5
	Cán bộ quản lý thường xuyên được cập nhật các văn bản mới nhất về quản lý môi trường
	

	NT6
	Cán bộ quản lý được đào tạo, tập huấn nhằm cập nhật kiến thức liên quan tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	


(Nguồn: NCS tổng hợp và đề xuất)
(c) Thang đo nguồn lực thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi
Bên cạnh định hướng của chính sách quản lý và nhận thực của chủ thể quản lý, nguồn lực thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi cung ứng xanh nông sản có vai trò quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý. Các biến đo lường thang đo ứng dụng công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản được nhiều nhà nghiên cứu đề cập gồm: hệ thống công nghệ hiện đại, đồng bộ, được cập nhật thường xuyên. Bảng 3.3. trình bày thang đo nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi.
Bảng 3.3. Thang đo nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi
	Kí hiệu
	Nội dung
	Tài liệu tham khảo

	NL1
	Doanh nghiệp có công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản là hiện đại
	Chojar (2009), Nguyễn Thị Thu Hà (2020), Vu và Trinh (2021), Lezoche và các cộng sự (2020), Krishankumar và các cộng sự (2022)

	NL2
	Công nghệ của doanh nghiệp trong quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh là đồng bộ
	

	NL3
	Nguồn nhân lực của doanh nghiệp phù hợp để thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	

	NL4
	Doanh nghiệp sẵn sàng nguồn lực tài chính để thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	


(Nguồn: NCS tổng hợp và đề xuất)
(d) Thang đo hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng nông sản xanh ở cấp tỉnh/thành
Đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng nông sản xanh ở cấp tỉnh/thành bao gồm các nhà cung cấp, nhà sản xuất, doanh nghiệp phân phối và nhà tiêu dùng. Các bộ phận, doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng cũng được xem là những tác nhân quan trọng quyết định sự thành công trong vận hành chuỗi cung ứng xanh nông sản. Các biến trong thang đo liên quan tới bộ phận, doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng bao gồm: kiến thức, nhận thức và cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp về các chính sách, chiến lược của tỉnh liên quan tới bảo vệ môi trường; sự sẵn sàng của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ mới; các nhân viên của doanh nghiệp được đào tạo về chuỗi cung ứng xanh; nguồn nhân lực của doanh nghiệp có kỹ năng trong quản lý chuỗi cung ứng xanh; doanh nghiệp chú trọng tới trách nhiệm xã hội và nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm nông sản xanh. Bảng 3.4 trình bày thang đo yếu tố liên quan tới mức độ hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản ở cấp tỉnh.
Bảng 3.4. Mức độ hiểu biết của các đối tượng tham gia và hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản ở cấp tỉnh/thành
	Kí hiệu
	Nội dung
	Tài liệu tham khảo

	DN1
	Lãnh đạo doanh nghiệp/tổ chức nắm rõ các chính sách, chiến lược của tỉnh liên quan tới bảo vệ môi trường
	Nguyễn Thị Thu Hà (2020), Wang và Zhang (2022), Nguyễn Thị Thu Hà (2020), Mohseni và các cộng sự (2022), Khandelwal và các cộng sự (2021)

	DN2
	Cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp/tổ chức về quản lý chuỗi cung ứng theo hướng xanh
	

	DN3
	Nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường 
	

	DN4
	Sự sẵn sàng của doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ mới 
	

	DN5
	Các nhân viên của doanh nghiệp được đào tạo về chuỗi cung ứng xanh 
	

	DN6
	Nguồn nhân lực của doanh nghiệp có kỹ năng trong quản lý chuỗi cung ứng xanh 
	

	DN7
	Doanh nghiệp chú trọng tới trách nhiệm xã hội 
	

	DN8
	Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm nông sản xanh
	


(Nguồn: NCS tổng hợp và đề xuất)
(e) Thang đo kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Bảng 3.5 trình bày thang đo kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Các biến trong thang đo kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản gồm có: sự đóng góp của chuỗi cung ứng xanh nông sản vào kinh tế của tỉnh, mức độ đầu tư công nghệ của các doanh nghiệp/tổ chức trong chuỗi cung ứng xanh nông sản, mức độ đóng góp của các doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản với kế hoạch, chiến lược của tỉnh. 
Bảng 3.5. Thang đo kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh 
cho nông sản
	Kí hiệu
	Nội dung
	Tài liệu tham khảo

	KQ_QL1
	Sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản với kế hoạch, chiến lược của tỉnh.
	Mohseni và các cộng sự (2022)

	KQ_QL2
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của nhà quản lý cấp tỉnh/thành.
	

	KQ_QL3
	Mức độ đầu tư công nghệ/chia sẻ công nghệ của các doanh nghiệp/tổ chức để thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản
	

	KQ_QL4
	Kết quả giảm phát thải ra môi trường của các doanh nghiệp
	


(Nguồn: NCS tổng hợp và đề xuất)
3.5. Nghiên cứu định lượng

3.5.1. Thiết kế bảng hỏi
Bảng hỏi được cấu trúc gồm 02 phần: Phần 1 bao gồm một số câu hỏi liên quan tới thông tin chung của đối tượng khảo sát như tên cơ quan/doanh nghiệp công tác, giới tính, thâm niên công tác, loại hình cơ quan/doanh nghiệp, vị trí công tác - chức vụ. Phần 2 bao gồm thang đó các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: (1) định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, (2) thang đo nhận thức của chủ thể quản lý, (3) thang đo nguồn lực thực hiện, (4) hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản ở cấp tỉnh/thành. Trong nghiên cứu này, mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu theo cụm kết hợp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn. 

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, NCS sử dụng phương pháp phỏng vân chuyên sâu nhằm lấy ý kiến của chuyên gia về thang đo các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản và thiết kế bảng câu hỏi điều tra khảo sát. Trong giai đoạn 2, NCS tiến hành khảo sát và phân tích sơ bộ thông qua 02 bước: kiểm định độ tin cậy của thang đo với hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích yếu tố khám phá - EFA. Trong giai đoạn 3, NCS tiến hành khảo sát và nghiên cứu chính thức với 04 bước: kiểm định độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha) và phân tích yếu tố khám phá, phân tích tương quan và hồi quy, kiểm định giá trị trung bình. 

3.5.2. Kết quả nghiên cứu định lượng với các biến
Mẫu được chọn trong nghiên cứu định lượng sơ bộ theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện với đối tượng là cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nông sản tỉnh Bắc Ninh. Số phiếu phát ra là 62 phiếu, số phiếu thu về và hợp lệ là 45 phiếu. Đối với nghiên cứu định lượng sơ bộ, tác giả tiến hành phân tích độ tin cậy của các thang đo sử dụng hệ số Cronbach alpha. Theo đó, các biến có hệ số tương quan biến tổng (Corrected item total correlation) nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại. Một thang đo có độ tin cậy tốt khi nó biến thiên trong khoảng [0,70 - 0,80]. Nếu Cronbach Alpha > = 0,60 là thang đo có thể chấp nhận được về mặt tin cậy (Nunnally và Berstein, 1994).

3.5.2.1. Đánh giá thang đo định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc
Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo chính sách quản lý trong Bảng 3.6 cho thấy giá trị của các biến trong các thang đo thỏa mãn độ tin cậy (hệ số tương quan biến tổng > 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha = > 0.7). Do đó, toàn bộ biến quan sát được giữ lại để đo lường trong nghiên cứu chính thức.
Bảng 3.6. Kiểm định sơ bộ thang đo định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc
	Cronbach's Alpha = 0.844

	Biến quan sát
	TB thang đo nếu loại biến
	Phương sai nếu loại biến
	Hệ số tương quan biến tổng
	Cronbach's Alpha nếu loại biến

	CS1
	24.40
	10.564
	.664
	.812

	CS2
	24.29
	11.074
	.688
	.808

	CS3
	24.29
	11.756
	.689
	.813

	CS4
	24.40
	11.155
	.734
	.803

	CS5
	24.51
	10.846
	.587
	.826

	CS6
	24.62
	12.195
	.464
	.841

	CS7
	24.56
	12.434
	.421
	.847


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)
3.5.2.2. Đánh giá thang đo nhận thức của chủ thể quản lý

Kết quả Bảng 3.7 cho thấy giá trị của các biến trong các thang đo nhận thức của chủ thể quản lý thỏa mãn độ tin cậy (hệ số tương quan biến tổng > 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha = > 0.7). Do đó, toàn bộ biến quan sát được giữ lại để đo lường trong nghiên cứu chính thức.

Bảng 3.7. Kiểm định sơ bộ thang đo đội ngũ cán bộ quản lý

	Cronbach's Alpha = 0.777

	Biến quan sát
	TB thang đo nếu loại biến
	Phương sai nếu loại biến
	Hệ số tương quan biến tổng
	Cronbach's Alpha nếu loại biến

	NT1
	20.07
	4.745
	.512
	.747

	NT2
	19.96
	4.725
	.558
	.735

	NT3
	19.82
	5.149
	.475
	.755

	NT4
	19.89
	4.965
	.524
	.743

	NT5
	19.93
	4.609
	.628
	.716

	NT6
	19.78
	5.131
	.445
	.762


 (Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)
3.5.2.3. Đánh giá thang đo nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi
Kết quả Bảng 3.8 cho thấy giá trị của các biến trong các thang đo nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi thỏa mãn độ tin cậy (hệ số tương quan biến tổng > 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha = > 0.7). Do đó, toàn bộ biến quan sát được giữ lại để đo lường trong nghiên cứu chính thức.
Bảng 3.8. Kiểm định sơ bộ thang đo nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi
	Cronbach's Alpha = 0.9

	Biến quan sát
	TB thang đo nếu loại biến
	Phương sai nếu loại biến
	Hệ số tương quan biến tổng
	Cronbach's Alpha nếu loại biến

	NL1
	12.78
	3.222
	.791
	.867

	NL2
	12.76
	3.325
	.833
	.851

	NL3
	12.80
	3.527
	.758
	.878

	NL4
	12.73
	3.609
	.732
	.887


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)
3.4.2.4. Đánh giá thang đo hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành.
Kết quả đánh giá sơ bộ thang đo nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi trong Bảng 3.9 cho thấy giá trị của các biến trong các thang đo thỏa mãn độ tin cậy (hệ số tương quan biến tổng > 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha = > 0.7). Do đó, toàn bộ biến quan sát được giữ lại để đo lường trong nghiên cứu chính thức.

Bảng 3.9. Kiểm định sơ bộ thang đo nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi
	Cronbach's Alpha = 0.838

	Biến quan sát
	TB thang đo nếu loại biến
	Phương sai nếu loại biến
	Hệ số tương quan biến tổng
	Cronbach's Alpha nếu loại biến

	DN1
	27.87
	8.709
	.721
	.797

	DN2
	27.96
	10.634
	.431
	.835

	DN3
	27.91
	9.310
	.591
	.816

	DN4
	27.89
	9.646
	.615
	.814

	DN5
	27.93
	10.291
	.520
	.826

	DN6
	28.02
	8.659
	.638
	.810

	DN7
	28.00
	8.955
	.577
	.819

	DN8
	27.96
	9.680
	.489
	.829


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)

3.5.2.5. Đánh giá thang đo kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh

Với thang đo quản lý chuỗi cung ứng xanh, kết quả đánh giá sơ bộ trong Bảng 3.9 cho thấy: giá trị của các biến trong các thang đo thỏa mãn độ tin cậy (hệ số tương quan biến tổng > 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha = > 0.7). Do đó, toàn bộ biến quan sát được giữ lại để đo lường trong nghiên cứu chính thức.

Bảng 3.10. Kiểm định sơ bộ thang đo quản lý chuỗi cung ứng xanh

	Cronbach's Alpha = 0.795

	Biến quan sát
	TB thang đo nếu loại biến
	Phương sai nếu loại biến
	Hệ số tương quan biến tổng
	Cronbach's Alpha nếu loại biến

	KQQL1
	11.67
	2.591
	.541
	.774

	KQQL2
	11.71
	2.528
	.502
	.795

	KQQL3
	11.44
	2.298
	.711
	.691

	KQQL4
	11.44
	2.253
	.679
	.705


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)

3.6. Nghiên cứu định lượng chính thức

3.6.1. Thiết kế mẫu và phương pháp chọn mẫu
Trong nghiên cứu này, mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu phân tầng và chọn mẫu ngẫu nhiên ở đơn vị chọn mẫu cuối cùng. Đối tượng khảo sát của nghiên cứu này là các cán bộ quản lý, lãnh đạo hiện đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tới chuỗi cung ứng nông sản, các doanh nghiệp, tổ chức trong chuỗi cung ứng nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Kích thước của mẫu áp dụng trong nghiên cứu được dựa theo yêu cầu của phân tích yếu tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) và hồi quy đa biến: (i) Đối với phân tích yếu tố khám phá EFA: Dựa theo nghiên cứu của Hair và các cộng sự (1998) cho tham khảo về kích thước mẫu dự kiến. Theo đó kích thước mẫu tối thiểu là gấp 5 lần tổng số biến quan sát; (ii) Đối với phân tích hồi quy đa biến: cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được tính theo công thức là 50 + 8*m (m: số biến độc lập) (Tabachnick và Fidell, 1996). Nghiên cứu có 04 biến độc lập, do vậy kích thước mẫu tối thiểu là: 50+8*4 = 82 quan sát. Như vậy, tổng số mẫu trong nghiên cứu là 191 hoàn toàn phù hợp với yêu cầu được đặt ra và đảm bảo tính đại diện cho tổng thể. 

3.6.2. Thu thập dữ liệu

Trong luận án, NCS sử dụng phương pháp tổng hợp, kế thừa để thu thập các tài liệu và dữ liệu thứ cấp liên quan tới chuỗi cung ứng nông sản, quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Thông tin thứ cấp được thu thập chủ yếu từ nguồn báo cáo của tổng cục thống kê, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Thông tin và truyền thông, sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý an toàn thực phẩm và Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan trực thuộc có liên quan tới chuỗi cung ứng nông sản, các dữ liệu công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua điều tra khảo sát sử dụng phiếu bảng hỏi. Đối tượng điều tra khảo sát chủ yếu là cán bộ làm việc tại các cơ quan trực thuộc tỉnh Bắc Ninh, các doanh nghiệp có liên quan tới chuỗi cung ứng nông sản, Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh và các doanh nghiệp nông sản trên địa bàn tỉnh. 

Việc thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua phiếu điều tra khảo sát. Phiếu điều tra khảo sát được gửi trực tiếp hoặc qua email. Tổng số phiếu được phát ra trong nghiên cứu là 230 phiếu, số phiếu thu về là 212 phiếu. Phiếu thu về, sau khi kiểm tra, tác giả loại bỏ những phiếu không hợp lệ. Kết quả có 21 phiếu trả lời không hợp lệ do các phiếu này điền thiếu một số thông tin quan trọng, hoặc đối tượng trả lời điền không đúng (các câu trả lời cho 1 điểm số như nhau). Cuối cùng, có 191 phiếu hợp lệ được sử dụng để phân tích dữ liệu chính thức. 

3.6.3. Phân tích dữ liệu 

Để kiểm định các thang đo của khung nghiên cứu và đánh giá sự phù hợp trên thực tiễn, cũng như phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, luận án sử dụng phương pháp phân tích yếu tố, với các bước như sau:

3.6.2.1. Phân tích thống kê mô tả

Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để mô tả đặc điểm của dữ liệu, mẫu nghiên cứu thông qua phân tích tần suất và phần trăm, cũng như trình bày thực trạng kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thống kê mô tả cũng được sử dụng để phân tích giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của từng thang đo trong khung nghiên cứu để bổ sung cho các phương pháp khác.

3.6.2.2. Phương pháp phân tích yếu tố

a. Kiểm định độ tin cậy Cronbach’ s Alpha

Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha sẽ giúp phản ánh mức độ đồng nhất của các biến quan sát trong cùng một thang đo, cho biết sự chặt chẽ và thống nhất trong các câu trả lời. Kiểm định độ tin cậy được tiến hành theo nguyên tắc sau: Mỗi yếu tố/tiêu chuẩn cần đảm bảo Cronbach’ s Alpha > = 0,60, nhưng không lớn hơn 0,95. Nếu Cronbach’ s Alpha > = 0,60 là thang đo có thể chấp nhận được về mặt tin cậy (Nunnally và Berstein, 1994). Nếu Cronbach’ s Alpha quá lớn (>0,95) cho thấy có nhiều biến không khác biệt nhau thì cũng cần xem xét lại (Nguyễn Đình Thọ, 2014). Hệ số tương quan biến tổng cho biết biến hiện tại có đóng góp nhiều hay ít cho thang đo chung. Những biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 sẽ được xem là biến rác và loại khỏi phân tích (Nullaly & Burstein, 1994). Nếu một biến đo lường có hệ số tương quan biến tổng (hiệu chỉnh) >=0,3 thì biến đó đạt yêu cầu. Các biến mà nếu nó bị loại bỏ sẽ giúp cho chỉ số Cronbach’ s Alpha tăng lên cũng có thể xem xét loại bỏ. 

b) Phân tích yếu tố khám phá

Sau khi xác định được độ tin cậy của thang đo, cần đánh giá giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của chúng. Giá trị hội tụ phản ánh mức độ hội tụ của một thang đo sử dụng để đo lường một nhóm yếu tố sau nhiều lần (lặp lại); các biến quan sát hội tụ về cùng một nhóm yếu tố. Giá trị phân biệt nói lên hai thang đo lường hai nhóm yếu tố khác nhau phải khác biệt nhau; các biến quan sát thuộc về nhóm yếu tố này và phải phân biệt với nhóm yếu tố khác. Phương pháp yếu tố khám phá (Exploratory Factor Analysis - EFA) được sử dụng để thực hiện việc này.

Sự thích hợp của phân tích yếu tố sẽ được xem xét bằng hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). Trị số KMO lớn có ý nghĩa phân tích yếu tố là thích hợp. Điều kiện là KMO trong khoảng từ 0,5 đến 1,0. Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig. < 0,05) sẽ được sử dụng để xem xét giả thuyết các biến không có tương quan trong tổng thể. Nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê (Sig. < 0.05) thì các biến quan sát có mối tương quan với nhau trong tổng thể. Phần trăm phương sai toàn bộ (Percentage of variance) > 50% sẽ được sử dụng để xem xét phần trăm biến thiên của các biến quan sát (Gerbing và Anderson, 1988). 

Độ hội tụ sẽ được xem xét tại bảng Pattern Matrix. Nghiên cứu sẽ sử dụng hệ số tải yếu tố (Factor loading) > 0,5 (Gerbing và Anderson, 1988). Các biến có trọng số (factor loading) nhỏ hơn 0,5 sẽ bị tiếp tục loại. Các biến tải lên ở hai yếu tố trở lên và chênh lệch nhau (tính theo trị tuyệt đối) dưới 0,3; hoặc các biến chỉ nằm tách biệt một mình ở một yếu tố cũng sẽ bị loại.

(c). Phân tích tương quan và hồi quy  

NCS sử dụng phân tích tương quan Pearson để đo lường mức độ tuyến tính của các biến phụ thuộc và biến độc lập. Luận án sử dụng phương pháp phân tích hồi quy bội để xác định các yếu tố cũng như mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại tỉnh Bắc Ninh. Phương trình hàm hồi quy bội sử dụng trong nghiên cứu có dạng như sau:

KQ_QL = f (CS, CB, CN, DN)

Trong đó: KQ_QL là kết quả hoạt động quản lý các chuỗi cung ứng xanh nông sản tại Bắc Ninh (biến phụ thuộc); các biến độc lập bao gồm: CS - Chính sách quản lý, CB - Đội ngũ cán bộ quản lý, CN - ứng dụng công nghệ, DN - bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng.
Tiểu kết chương 3
Ở chương 3, cách thức thực hiện nghiên cứu của luận án, từ thu thập dữ liệu và số liệu, đến xử lý, phân tích được mô tả. Trên cơ sở kế thừa các khung nghiên cứu có liên quan, luận án đã xác định 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, các yếu tố có khả năng ảnh hưởng tới hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: (1) Thể chế nhà nước và tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc, (2) Nhận thức của chủ thể quản lý, (3) Nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi, (4) Hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành. Kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản được đo lường thông qua các phương diện như là: Sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản với kế hoạch, chiến lược của tỉnh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của nhà quản lý cấp tỉnh/thành, mức độ đầu tư công nghệ/chia sẻ công nghệ của các doanh nghiệp/tổ chức để thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản, kết quả giảm phát thải ra môi trường của các doanh nghiệp. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, NCS sử dụng phương pháp phỏng vân chuyên sâu nhằm lấy ý kiến của chuyên gia về thang đo các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản và thiết kế bảng câu hỏi điều tra khảo sát. Trong giai đoạn 2, NCS tiến hành khảo sát và phân tích sơ bộ thông qua 02 bước: kiểm định độ tin cậy của thang đo với hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích yếu tố khám phá - EFA. Trong giai đoạn 3, NCS tiến hành khảo sát và nghiên cứu chính thức với 04 bước: kiểm định độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha) và phân tích yếu tố khám phá, phân tích tương quan và hồi quy, kiểm định giá trị trung bình. 

CHƯƠNG 4    THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG XANH NÔNG SẢN TẠI TỈNH BẮC NINH
4.1. Khái quát thực trạng kinh tế - xã hội và tình hình phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh
4.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ và thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng. Với diện tích chỉ 822,71km2, là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước. Theo thống kê năm 2022, Bắc Ninh đứng thứ 22 về số dân số trong các đơn vị hành chính của Việt Nam, với tổng dân số là 1.488.250 người, bao gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 4 huyện. Trong giai đoạn 2018-2022, Kinh tế Bắc Ninh đã có sự phát triển mạnh mẽ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Bắc Ninh tăng từ 161.708 tỷ đồng (năm 2018) lên 248.376 tỷ đồng (năm 2022), GPDP năm 2019 tương đương hơn 10,8 tỷ USD, xếp thứ chín trong cả nước về mức GRDP. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 7.250 USD, tương đương với 167 triệu đồng, xếp thứ ba cả nước. (Cục Thống kê Bắc Ninh, 2022). 
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Hình 4.1: Bản đồ địa lý hành chính tỉnh Bắc Ninh
Trong giai đoạn 2018-2022, kinh tế tỉnh Bắc Ninh đạt được mức tăng trưởng cao trước giai đoạn dịch Covid 19 và đang dần phục hồi vào năm 2021-2022 (Bảng 4.1). 

Bảng 4.1. Tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022

	Năm
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	GRDP
	10.60%
	1,1%
	1,36%
	6,9%
	7,39%



Cụ thể, mức tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2018 đạt 10.6% đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2018-2022. Trong đó, sản xuất công nghiệp khẳng định vững chắc là động lực tăng trưởng của tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 tăng 11,6% so với cùng kỳ; trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12%. Cũng trong năm 2018, toàn tỉnh có 89 xã/97 xã và 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Dưới tác động của đại dịch Covid, tăng trưởng GRDP tỉnh năm 2019, 2020 chỉ trên 1%. Trong các năm 2021, 2022, bất chấp những bất ổn của thế giới, kinh tế tỉnh Bắc Ninh đã hồi phục mạnh mẽ, GRDP năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt 248.376 tỷ đồng, tăng 7,39% so với năm 2021 góp phần đưa quy mô GRDP của tỉnh đứng thứ 9 cả nước và thứ 4 khu vực đồng bằng sông Hồng; số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, sản xuất công nghiệp duy trì nhịp độ khá; thương mại dịch vụ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tăng cao; các cân đối lớn tiếp tục được duy trì ổn định. Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến là khu vực công nghiệp-xây dựng, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chủ đạo dẫn dắt kinh tế Bắc Ninh tăng trưởng khá, ước tính cả năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,03% so với năm trước, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,01%, góp phần đưa giá trị gia tăng của khu vực công nghiệp ước tăng 6,93% so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp 5,03 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của tỉnh. Có khoảng 44% số sản phẩm đạt được mức tăng trưởng dương, trong đó có 2/6 sản phẩm chủ lực của tỉnh đạt được mức tăng khá là máy in và linh kiện điện tử..

4.1.2. Tình hình phát triển ngành nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022

Trong giai đoạn 2018 - 2022, nông nghiệp Bắc Ninh tiếp tục khắc phục những khó khăn về diễn biến dịch bệnh, thời tiết bất thường, diện tích sản xuất tiếp tục bị thu hẹp; giá giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc BVTV duy trì ở mức cao ảnh hưởng đến đầu tư thâm canh của người dân; dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn diễn ra rải rác, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao; ... Bằng sự quyết tâm, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu, ngành tiếp tục triển khai tích cực các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh về tăng cường quản lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, theo dõi sát sao diễn biến tình hình sản xuất nông nghiệp; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chỉ đạo sản xuất, tổ phản ứng nhanh 3 nhất để kịp thời tháo gỡ khó khăn, triển khai các giải pháp tổ chức sản xuất phù hợp, duy trì sản xuất ổn định. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở cùng với sự phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố; công tác đổ ải diễn ra thuận lợi, các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa được đẩy mạnh ứng dụng trong sản xuất, sâu bệnh trên cây trồng và dịch bệnh trong chăn nuôi, thủy sản được kiểm soát, dập tắt kịp thời, không xảy ra trên diện rộng; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được nâng cao, các sản phẩm OCOP được phát triển mạnh mẽ; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được triển khai sâu rộng... đã khuyến khích nông dân đầu tư sản xuất; góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đồng thời bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn tỉnh.

a. Kết quả sản xuất nông, lâm, thủy sản

Ước tính tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 (giá SS năm 2010) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 3.962,3 tỷ đồng, tăng 20,7 tỷ đồng (tăng 0,52%) so với năm 2021; chiếm 2,5% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh (năm 2021 là 2,7%). Giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản tiếp tục tăng, năm 2022 ước đạt 138,7 triệu đồng, tăng 3,8 triệu đồng/ha so với năm 2021.

b. Trồng trọt

Sản xuất cây hàng năm: Năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng ước đạt 72.515,1ha cây hàng năm (lúa, rau màu và cây công nghiệp) giảm 7.935,6 ha so với năm 2018, cơ cấu cây trồng chuyển dịch tích cực theo hướng mở rộng diện tích sản xuất các cây ngắn ngày, có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; giảm dần diện tích cây dài ngày, giá trị kinh tế thấp; hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng CNC, an toàn. Trong đó:

Sản xuất lúa: Toàn tỉnh gieo cấy 60.095,5 ha, đạt 99,3% diện tích kế hoạch năm, giảm 6.335 ha so với năm 2018. Năng suất bình quân 65,2 tạ/ha, tăng 3,4 tạ/ha so với năm 2018; sản lượng 391.822,7 tấn, giảm 18.621,2 tấn so với năm 2018. Cơ cấu giống chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ diện tích lúa năng suất, chất lượng cao, giảm tỷ lệ diện tích lúa tẻ thường. Cụ thể: lúa năng suất, chất lượng cao chiếm 70,9% diện tích gieo cấy (tăng 12,3% so với năm 2018).

Sản xuất cây rau màu, cây công nghiệp và cây hàng năm: toàn tỉnh gieo trồng 12.419,6 ha, giảm 1.599,8 ha so với năm 2018. Trong đó:

- Cây ngô: 974,7 ha, năng suất 54,2 tạ/ha, sản lượng 5.283,6 tấn; 

- Khoai tây: 2.003,2 ha, năng suất 146,9 tạ/ha, sản lượng 29.433,6 tấn; 

- Lạc: 480,5 ha, năng suất 27,2 tạ/ha, sản lượng 1.305,8 tấn; 

- Đậu tương: 172,8 ha, năng suất 23,5 tạ/ha, sản lượng 406,2 tấn; 

- Cây rau các loại: 7.995,8 ha, năng suất 272,6 tạ/ha, sản lượng 217.979,7 tấn.

- Cây khác: Diện tích 792,6 ha, trong đó, hoa các loại 120,4 ha.

Sản xuất cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm đã trồng 2.535,8 ha, tăng 54,3 ha so với năm 2018. Trong đó cây ăn quả là 2.358 ha, chiếm 93% diện tích cây lâu năm. Các địa phương đã tích cực chuyển đổi một số diện tích đất trồng cây hàng năm hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế cao hơn, đặc biệt là các loại cây ăn quả. 

c. Bảo vệ thực vật

Trong giai đoạn 2018-2022, nhờ việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dự tính, dự báo tình hình sinh vật hại và định hướng tốt việc sử dụng thuốc BVTV trên cây trồng... nên tỷ lệ thiệt hại do sinh vật gây ra trên cây lúa và trên rau màu cả năm ở mức thấp, đã góp phần đưa năng suất lúa tăng vượt hẳn so với kế hoạch. Tổng diện tích nhiễm bệnh năm 2022 là 49.408,7 ha (thấp hơn 10.936,4 ha so với năm 2021), diện tích phòng trừ 88.297,58 ha (thấp hơn 982,72 ha so với năm 2021). Trong đó diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 49.227,5 ha, diện tích phòng trừ là 88.145,58 ha. Năm 2020, tình hình các đối tượng sinh vật gây hại trên cây trồng có mật độ và diện tích nhiễm là trên 66,3 nghìn ha (cao hơn 10,9 nghìn ha so với năm 2019). Tuy nhiên, nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dự tính, dự báo tình hình sinh vật hại và định hướng tốt việc sử dụng thuốc BVTV trên cây trồng... nên tỷ lệ thiệt hại do sinh vật hại gây ra trên cây lúa năm 2020 là 0,32% (bằng 59,3% so với năm 2019) và diện tích phòng trừ sinh vật gây hại là hơn 119 nghìn ha đã góp phần đưa năng suất lúa tăng vượt hẳn so với kế hoạch. Tỷ lệ thiệt hại do sinh vật gây ra trên cây lúa cả năm 2022 là 0,27%, trên rau màu dưới 3%, đã góp phần đưa năng suất lúa tăng vượt hẳn so với kế hoạch. 

Trong năm 2022, tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện 123 lớp tuyên truyền, tập huấn phòng chống dịch hại cây trồng, phổ biến văn bản pháp luật mới về quản lý thuốc BVTV, giống cây trồng và phân bón cho 11.704 lượt đại biểu là cán bộ nông nghiệp, chủ trang trại trồng trọt và nông dân tiêu biểu. Tổ chức và cấp giấy chứng nhận 02 lớp bồi dưỡng chuyên môn cho 77 học viên. 

d. Chăn nuôi

Trong giai đoạn 2018-2022, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh ngày càng được hoàn thiện đáp ứng nguyện vọng của người chăn nuôi. Tuy nhiên, lĩnh vực chăn nuôi - thú y của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất là dịch bệnh Covid 19, bệnh Dịch tả lợn Châu phi và xuất hiện thêm bệnh mới - bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò. Trong khi đó, chăn nuôi nhỏ lẻ với điều kiện an toàn sinh học, vệ sinh thú y không đảm bảo, năng suất thấp, giá thành vật tư, thức ăn chăn nuôi cao đang là yếu tốt làm tăng rủi ro và giảm sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Mặt khác, việc sắp xếp tổ chức bộ máy thú y không còn đội ngũ cộng tác viên thú y thôn, khu phố khiến cho công tác giám sát dịch bệnh, triển khai các kế hoạch gặp nhiều khó khăn.

Tính tới cuối năm 2022, toàn tỉnh hiện có 531 trang trại, trong đó có 44 trang trại quy mô lớn; có 16 doanh nghiệp chăn nuôi lợn, gia cầm và chăn nuôi hỗn hợp. Có 72 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng ứng dụng công nghệ cao như: công nghệ chuồng lồng, chuồng kín với hệ thống làm mát, máng ăn, máng uống, vệ sinh tự động, trong đó có 06 doanh nghiệp chăn nuôi trực thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Công tác cải tiến, nâng cao chất lượng đàn giống vật nuôi được đẩy mạnh, có 06 cơ sở lớn chuyên sản xuất con giống lợn với hơn 10.000 con và 07 cơ sở lớn chuyên sản xuất con giống gà với hơn 392.000 con. Trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành một số mô hình liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi như: Hợp tác xã, câu lạc bộ, chăn nuôi gia công. Hiện trên địa bàn tỉnh có 18 HTX dịch vụ chăn nuôi và câu lạc bộ chăn nuôi; 13 trang trại chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp. Đến năm 2022, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 84.540 tấn, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể:

Chăn nuôi trâu, bò: Đàn trâu 3.326 con (năm 2022) tăng 17,3% so với năm 2021; năm 2020 đạt 2.801 con tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2019 và sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 207 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2019.  Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 259 tấn, đạt 129,5% kế hoạch, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021. Đàn bò 25.342 con (năm 2022), giảm 1,5% so với năm 2021. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 2.017 tấn, đạt 118,6% kế hoạch, tăng 1,5% so với cùng kỳ 2021. 
Chăn nuôi trâu, bò: Đàn trâu 2.801 con, đạt 103,7% kế hoạch, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2019 và sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 207 tấn, đạt 103,5% kế hoạch, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2019. Đàn bò 27.480 con, đạt 106,1% kế hoạch, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2019 và sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 2.004 tấn, đạt 111,3% kế hoạch, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Chăn nuôi lợn: Đàn lợn 299.200 con (2022), tăng 3,6% so với 2021; trong đó năm 2020 là 270.600 con, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng thịt xuất chuồng 59.687 tấn (2022), tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong khi sản lượng thịt xuất chuồng năm 2020 là 42.650 tấn, bằng 84,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Chăn nuôi gia cầm: Đàn gia cầm 6,697 triệu con (2022), tăng 8,5% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 22.577 tấn, đạt 118,8% kế hoạch, tăng 7,9% cùng kỳ năm 2021. Sản lượng trứng 291 triệu quả, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Sau khi dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi bùng phát và cơ bản đã được khống chế, chăn nuôi trang trại có xu hướng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 79 trang trại chăn nuôi theo tiêu chí kinh tế trang trại quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 72 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi theo chuỗi đã được hình thành và ngày càng phát triển, hiện có 43 cơ sở chăn nuôi liên kết theo chuỗi. Bên cạnh đó, đã hình thành một số vùng chăn nuôi cung cấp nguyên liệu cho chuỗi liên kết, mang lại hiệu quả cao, như: vùng chăn nuôi lợn tại một số xã ở các huyện Tiên Du, Thuận Thành, Yên Phong, Lương Tài; vùng chăn nuôi gia cầm tại một số xã ở các huyện Yên Phong, Từ Sơn, Tiên Du, Lương Tài, Thuận Thành; vùng chăn nuôi bò sữa, bò thịt tại một số xã ở các huyện Tiên Du, Thuận Thành, Quế Võ.

e. Sản xuất thuỷ sản

Sản xuất thủy sản, đặc biệt là nuôi cá lồng trên sông tiếp tục có vai trò quan trọng làm tăng sản lượng thủy sản của tỉnh, một số đối tượng nuôi lồng như: cá Nheo mỹ, cá Chép, cá Trắm cỏ, Trắm đen…. Đã góp phần thay đổi cơ cấu đàn cá thả nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế, năng suất, sản lượng và tăng thu nhập cho người nuôi, đồng thời tạo việc làm, cải thiện đời sống cho các hộ nuôi trồng thủy sản. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, thức ăn, quản lý môi trường, phòng trị bệnh tiếp tục được người nuôi áp dụng rộng rãi. Phương thức nuôi có sự chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất thâm canh cao, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất vì vậy đã giảm sức lao động, cá nuôi ngày càng năng suất, không xảy ra dịch bệnh lớn, chất lượng sản phẩm thuỷ sản nuôi ngày càng được cải thiện và tăng lên. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 162 vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung có diện tích từ 10ha trở lên, bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất thủy sản theo hướng hàng hoá, vùng nuôi an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nuôi theo hướng VietGAP để phát triển bền vững. Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thả cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản hàng năm được thực hiện có hiệu quả.

Năm 2022, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 40.500 tấn (2022), tăng 2,2% so cùng kỳ năm 2021 và tăng 1,3% so với kế hoạch năm. Trong đó: Sản lượng nuôi trồng ước đạt 39.450 tấn, thủy sản khai thác ước 1.050 tấn. Diện tích nuôi trong ao: 4.786,8 ha, bằng 99,1% so với cùng kỳ và đạt 99,3% so với kế hoạch 2022. Số lượng lồng nuôi trên sông 2.485 lồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2021. Sản xuất giống ước đạt 230,5 triệu con giống các loại, đạt 100,2% kế hoạch năm và bằng 100,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm 2021, diện tích nuôi trong ao đạt 5.150 ha, bằng 99,8% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượng lồng nuôi trên sông đạt 2.267 lồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019 (tăng 205 lồng). Tổng sản lượng thủy sản  đạt 38.630 tấn đạt 99,1% so với kế hoạch năm 2020, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: sản lượng nuôi trồng trong ao đất đạt 31.045 tấn, sản lượng cá lồng đạt 5.550 tấn; sản lượng khai thác đạt 1.180 tấn. Sản xuất giống, toàn tỉnh đạt sản xuất được 230,7 triệu con giống các loại, đạt 100,3% kế hoạch năm, đạt 97,84% so với cùng kỳ năm 2019.
f. Phòng, chống dịch bệnh động vật, thuỷ sản

Bệnh Dịch tả lợn châu Phi: Từ ngày 05/01-30/5/2022, bệnh dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại 13 hộ thuộc địa bàn 10 thôn, khu; 10 xã, phường của 05 huyện, thành phố: Quế Võ, Yên Phong, Tiên Du, Bắc Ninh và Từ Sơn làm 242 con lợn mắc bệnh, chết phải tiêu hủy toàn bộ, với tổng trọng lượng 8.851 kg.

Dịch Cúm gia cầm: Ngày 26/6/2022, trên địa bàn tỉnh, dịch Cúm gia cầm A/H5N1 xảy ra tại 01 hộ ở thôn Đồng Đông, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành làm 597 con gà mắc bệnh, chết phải tiêu hủy toàn bộ, với tổng trọng lượng 896 kg.

Tình hình dịch bệnh thủy sản: Nhìn chung, thời tiết trong năm tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của các đối tượng cá nuôi. Tình hình dịch bệnh thuỷ sản ổn định không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Để phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thuỷ sản phát sinh và lây lan ra diện rộng, Ngành đã kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống như sau:

Triển khai thực hiện 2 đợt “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường”, toàn tỉnh đã sử dụng trên 60.700 lít hoá chất, 1.660,7 tấn vôi bột; khử trùng, tiêu độc được 129,7 triệu m2...Vệ sinh thu dọn được hàng trăm tấn rác thải đốt, ủ và chôn huỷ; Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm: Đàn trâu, bò tiêm được: 76.653 liều vắc xin các loại; Đàn lợn tiêm được: 1.354.440 liều vắc xin các loại; Đàn gia cầm tiêm được: 28.795.326 liều vắc xin các loại; Đàn chó, mèo tiêm được: 226.800 liều vắc xin Dại; Đàn dê tiêm được: 4.300 liều vắc xin lở mồm long móng; Công tác kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. 

g. Lâm nghiệp

Tổng diện tích rừng và đất chưa có rừng của toàn tỉnh đến nay là: 597,14ha, trong đó: Diện tích có rừng: 556,2 ha (trong đó: Diện tích thành rừng: 544,13ha; diện tích đã trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng: 12,07 ha). Diện tích khác: 40,94 ha. Tỷ lệ che phủ rừng: 0,67%.

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2022; triển khai trồng được 369.842 cây phân tán các loại (bằng 130,8% kế hoạch năm, bằng 118,9% cùng kỳ năm trước) thuộc Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; khoán bảo vệ 420,47 ha rừng; thi công phát dọn thực bì với diện tích 5,91ha; thực hiện phun thuốc trừ sâu trên địa bàn huyện Tiên Du, thành phố Bắc Ninh với tổng diện tích 104,52 ha và 6 km băng xanh. Trình UBND tỉnh phê duyệt công bố hiện trạng rừng năm 2021; Đề án “Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023 - 2030”.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Trong năm 2022 đã phát hiện và xử phạt 09 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, xử phạt 10 đối tượng (4 cá nhân, 06 doanh nghiệp); tổng số tiền thu là 157,4 triệu đồng, tịch thu hơn 2m3 gỗ quý hiếm các loại. Tiếp nhận 01 vụ vi phạm về mua, bán lâm sản trái pháp luật, tịch thu hơn 2m3 gỗ xẻ Giáng hương trái to và thông báo tìm chủ sở hữu của 284 hộp gỗ xẻ Giáng hương (hơn 4m3) để xử lý theo quy định của pháp luật.

4.1.3. Xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP

Toàn tỉnh đang thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, quản lý, duy trì các tiêu chí trên cơ sở cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân cũng như thực hiện và phát huy tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,… Qua đó đã tạo cho nông thôn trong tỉnh một diện mạo văn minh, văn hóa, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. 100% số xã, huyện trong tỉnh đã và đang triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, Bắc Ninh là một trong 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 8/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 09 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đăng ký triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Tổ chức 30 hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho trên 3.000 lượt người tham dự là cán bộ trực tiếp ở cơ sở và nhân dân trên địa bàn tỉnh về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022, giai đoạn 2021-2025.
Về Chương trình OCOP: Năm 2022, tỉnh đã công nhận được 60 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên (trong đó 31 sản phẩm 3 sao, 29 sản phẩm 4 sao), vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đến nay, toàn tỉnh có tổng số 93 sản phẩm OCOP trong đó 34 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 59 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Tỉnh đã tổ chức 3 cuộc trưng bày sản phẩm OCOP với 40 cơ sở sản xuất tham gia cùng hơn 90 sản phẩm. Phối hợp tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại và sản phẩm OCOP - Bắc Ninh năm 2022 với quy mô 40 gian hàng tiêu chuẩn, có 20 cơ sở sản xuất trong tỉnh tham gia trưng bày hơn 60 sản phẩm OCOP, 26 cơ sở sản xuất của các địa phương khác trưng bày hơn 100 sản phẩm OCOP. Tham gia các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên; các tỉnh Nam Bộ tại Hà Nội và tại Hội thảo Văn hóa của Ủy ban Văn hóa giáo dục Quốc hội tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 30 hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cơ sở sản xuất kinh doanh với khoảng 3.000 người tham dự.

4.1.4. Phát triển hợp tác xã, kinh tế trang trại, ngành nghề nông thôn

Về HTX nông nghiệp: Trên địa bàn tỉnh hiện có 01 Liên hiệp HTX với 21 thành viên; có 556 HTX nông nghiệp trong đó có 289 HTX DVNN; số HTX nông nghiệp chuyên ngành là 267 (gồm có: 64 HTX trồng trọt, 41 HTX chăn nuôi, 24 HTX nuôi trồng thủy sản và 138 HTX tổng hợp), có 219 tổ hợp tác nông nghiệp.

Về trang trại: Trên địa bàn tỉnh có 209 trang trại đạt đủ tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT, trong đó có 50 trang trại trồng trọt, 86 trang trại chăn nuôi, 38 trang trại thủy sản, 35 trang trại tổng hợp.

Về ngành nghề nông thôn: Tỉnh hiện có 65 làng nghề, gồm: 41 làng nghề truyền thống, 24 làng nghề mới. Có 5 làng nghề truyền thống, 23 nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công, mỹ nghệ được UBND tỉnh công nhận. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Bảo tồn và phát triển làng nghề, nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025”. 

Ngành đã phối hợp tổ chức 7 lớp tuyên truyền về chính sách phát triển kinh tế trang trại cho 649 lượt người; 14 lớp tuyên truyền về chính sách ngành nghề nông thôn cho 1475 lượt người; 7 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 245 học viên trên địa bàn tỉnh.

4.2. Thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

4.2.1. Lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
Nhằm xây dựng các chuỗi cung ứng xanh nông sản, từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản, Tỉnh đã ban hành các quyết định về quy hoạch nông nghiệp; đồng thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản nói riêng như: hỗ trợ sản xuất tập trung; hỗ trợ sản xuất an toàn thực phẩm; hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà lưới, nhà kính; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; kinh phí lần đầu mua tem phục vụ truy xuất nguồn gốc…Qua đó tạo động lực thúc đẩy sự tham gia phát triển chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh …Đặc biệt, Tỉnh đã xây dựng, triển khai đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh” với 02 giai đoạn 2020-2022 và 2022-2025; trong đó phấn đấu đến năm 2025, 100% sản lượng nông lâm thủy sản chủ lực, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi. Theo chương trình hành động về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, Tỉnh đã xác định nhiệm vụ chiến lược là “đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản toàn diện, an toàn, hiệu quả, bền vững, phát huy tối đa lợi thế địa phương, đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, ổn định xã hội. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất hợp lý; tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cao”. 

Trên cơ sở nhiệm vụ chiến lược của tỉnh đã đề ra, ngày 14 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 595/KH-UBND về việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao (CNC), sản xuất hàng hóa giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của kế hoạch hướng tới đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp thông minh (nông nghiệp số) để tạo đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường sinh thái; góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cải thiện đời sống vật chất, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Xây dựng, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh theo chuỗi giá trị, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC. Các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông nghiệp CNC của tỉnh đã được ban hành như: Nghị Quyết số 147/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 06/2020/NQ- HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Nghị quyết số 07/2020/NQ- HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2022, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã ra Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND về việc Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Phạm vi của quy định là hỗ trợ hoạt động sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; sản phẩm tham gia chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, tập trung ưu tiên phân bổ ngân sách cho công tác phòng chống dịch bệnh, các chương trình phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chương trình OCOP, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các chương trình, dự án của các chủ thể lần đầu thực hiện hoặc mới xây dựng.

Trong những năm qua, nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nói chung và sản xuất trồng trọt nói riêng, tỉnh tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định 255/QĐ-TTg, ngày 25/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 với nội dung trọng tâm là phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó, tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến; đẩy mạnh cơ giới hóa trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm tổn thất sau thu hoạch, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến sâu. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh cho phù hợp với các quy định của pháp luật. Tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách để tham mưu xây dựng và đôn đốc chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, cụ thể: Chi cục đã chủ động tham mưu các nội dung liên quan ban hành Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND, ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; các Quyết định số 162/QĐ-UBND, ngày 11/5/2021 về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có giá trị kinh tế cao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030”; Kế hoạch số 596/KH-UBND, ngày 15/9/2021 cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch số 202/QĐ-UBND, ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao nhằm xây dựng và phát triển các vùng nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, hàng vụ, hàng năm đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế sản xuất từng vụ, năm và giai đoạn.

Đối với công tác quản lý ATTP, từ năm 2018 cho tới nay, ban quản lý ATTP đã tham mưu ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Ban đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành gần 60 văn bản gồm Chỉ thị, Quyết định, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về an toàn thực phẩm, đáng kể như: Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/3/2019 “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/3/2023 về “Triển khai thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong các dịp cao điểm: Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân... Trình UBND tỉnh phê duyệt 04 đề án, 04 mô hình về ATTP. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Mặt trận tổ quốc trong công tác “vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2018-2020”. Các văn bản chỉ đạo, điều hành được triển khai thực hiện kịp thời đã đáp ứng yêu cầu công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; có sự thống nhất, tránh chồng chéo giữa các Sở, ban, ngành. Căn cứ trên các chiến lược, kế hoạch của tỉnh, hàng năm Ban đã xây dựng kế hoạch quản lý, thanh tra, kiểm tra cụ thể trình UBND tỉnh, thanh tra tỉnh phê duyệt và tiến hành thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, Ban Quản lý ATTP đã tích cực chủ động triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, đột xuất đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm... Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm theo từng chuyên đề, gắn công tác thanh tra, kiểm tra với công tác giám sát hậu kiểm và được triển khai mạnh mẽ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã.

Để khuyến khích tiêu thụ nông sản các chính sách hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến, xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, giao thương hàng hóa, thông qua các hội nghị, hội thảo kết nối cung - cầu sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh có tiềm năng về thị trường tiêu thụ như: Hà Nội, Bắc Giang, Hải Dương... được tổ chức thường xuyên; hỗ trợ xây dựng và phát hành cẩm nang giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu cho nông sản; quảng bá thương hiệu, doanh nghiệp tiêu biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng: VOV, đài PTTH tỉnh Bắc Ninh, cổng thông tin “Tự hào hàng Việt Nam”,... Năm 2022, thực hiện Chỉ thị 1838/CT-BNN-BVTV, ngày 28/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, Chi cục đã tham mưu Sở ban hành văn bản 529/SNN-TTBVTV, ngày 14/4/2022 về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản trên địa bàn tỉnh.

Bước đầu đã hình thành có một số chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản ổn định, có hiệu quả như chuỗi sản xuất tiêu thụ lúa giống, lúa gạo thương phẩm chất lượng cao của các hộ nông dân, HTX DVNN với công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, công ty CP giống cây trồng Bắc Ninh; chuỗi rau an toàn với công ty TNHH Hương Việt Sinh, công ty TNHH XNK Hải Phong; chuỗi khoai tây với công ty Orion Việt Nam; chuỗi hành tỏi với công ty TNHH Cửu Long... đã tạo động lực khuyến khích sản xuất phát triển.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 6 thương hiệu thuộc sở hữu chung của cộng đồng được bảo hộ sở hữu trí tuệ bằng các hình thức Chỉ dẫn địa lý (sản phẩm Tỏi An Thịnh của huyện Lương Tài), Nhãn hiệu chứng nhận (4 sản phẩm: Khoai tây Quế Võ, Cà rốt Gia Bình, Gạo nếp Nhung Tam Sơn, Nếp cái hoa vàng Yên Phụ) và Nhãn hiệu tập thể (1 sản phẩm: Gạo tẻ thơm Quế Võ), đây là các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, chủ lực và các sản phẩm làng nghề truyền thống nổi tiếng của tỉnh

Đối với vấn đề môi trường, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách, quy định nhằm quản lý môi trường trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan tới chuỗi cung ứng xanh nông sản. Cụ thể: nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về quan điểm và nguyên tắc xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án điều tra hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Bảng 4.2 tổng hợp một số văn bản quản lý, phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh Bắc Ninh. 

Bảng 4.2. Một số văn bản quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản

	TT
	Văn bản quản lý

	1
	Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	2
	Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

	3
	nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Ninh về quan điểm và nguyên tắc xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

	4
	Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	5
	Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020

	6
	Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án điều tra hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh

	7
	Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	8
	Nghị Quyết số 147/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

	9
	Nghị quyết số 07/2020/NQ- HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	10
	Nghị quyết số 06/2020/NQ- HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	11
	Kế hoạch số 596/KH-UBND, ngày 15/9/2021 cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	12
	Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021 về việc đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao (CNC), sản xuất hàng hóa giai đoạn 2021-2025

	13
	Quyết định số 162/QĐ-UBND, ngày 11/5/2021 về việc phê duyệt Đề án “Chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có giá trị kinh tế cao tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng năm 2030

	14
	Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND, ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

	15
	Kế hoạch số 202/QĐ-UBND, ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao nhằm xây dựng và phát triển các vùng nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025


(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)   
4.2.2. Kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chưa có cơ quan chuyên trách trong quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Do đó, quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh là sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh, trong đó trọng tâm là Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) (chi tiết trong Hình 4.2).
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Hình 4.2. Bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thành lập Ban quản lý ATTP trực thuộc UBND tỉnh trên cơ sở Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh (sau đó là Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 về kéo dài thời gian thí điểm hoạt động Ban Quản lý ATTPT tỉnh Bắc Ninh). Ban Quản lý ATTP có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ban chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2018 trên cơ sở tiếp nhận nhiệm vụ và nhân sự của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và sở Công thương. Chức năng quản lý ATTP tập trung về Ban tạo thuận lợi cho người dân khi chỉ có một cơ quan quản lý ATTP tiến hành thanh tra cơ sở với tần suất theo quy định, tránh tình trạng mỗi năm một cơ sở, doanh nghiệp phải chịu sự kiểm tra của nhiều cơ quan quản lý nhà nước về ATTP đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực sản xuất của ngành đó. Bộ máy tổ chức của Ban Quản lý ATTP tỉnh đã được kiện toàn theo Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý như sau: Lãnh đạo: 01 Trưởng ban và 03 Phó Trưởng ban (hiện tại có 02 Phó Trưởng ban); Thành lập 03 phòng chuyên môn (Văn phòng, phòng Nghiệp vụ, phòng Thanh tra) và 05 Đội Thanh tra - Quản lý ATTP đóng trên địa bàn các huyện, thành phố. Hiện nay, tổng số biên chế được giao là 89 biên chế (23 công chức, 58 viên chức và 08 HĐ 68). Số biên chế có mặt hiện tại là 83 người (22 công chức, 54 viên chức và 07 HĐ 68). Bảng 4.3. trình bày số lượng nhân sự của Ban ATTP trong giai đoạn 2018-2023.

Bảng 4.3. Nhân sự ban ATTP trong giai đoạn 2018-2023

	Năm
	Tổng số
	Công chức
	Viên chức
	HĐ68

	2018
	55
	23
	24
	7

	2019
	71
	24
	40
	7

	2020
	77
	24
	46
	7

	2021
	83
	23
	53
	7

	2022
	84
	23
	54
	7

	10/2023
	83
	22
	54
	7


(Nguồn: Ban An toàn thực phẩm)

Ngoài ra, để quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, bên cạnh ban quản lý ATTP còn có sự tham gia của các đơn vị chức năng thuộc Sở NN&PT Nông thôn, sở Công thương, sở Thông tin và truyền thông. Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động buôn bán, tiêu thụ trên thị trường. Do vậy, khâu tiêu thụ sản phẩm nông sản trong chuỗi cung ứng xanh đã được sở công thương kết hợp với Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh hỗ trợ phát triển bằng các hoạt động xây dựng các chính sách cho hoạt động tiêu thụ các sản phẩm trên thị trường nói chung và các sản phẩm nông sản nói riêng. Ngoài ra, Sở công thương phối hợp với Ban quản lý an toàn thực phẩm để còn là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về quá trình lưu thông các sản phẩm nông sản trên thị trường một cách có trật tự, ổn định.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn  là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, cấp nước sạch nông thôn, đê điều, phòng, chống thiên tai, công tác khuyến nông, phát triển nông thôn, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tại tỉnh Bắc Ninh, Sở NN &PTNT đã kết hợp với Ban quản lý an toàn thực phẩm trong hoạt động quản lý nhà nước về chuỗi cung ứng xanh nông sảnthông qua các hoạt động xây dựng chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân, doanh nghiệp thực hiện sản xuất chế biến nhằm tạo ra các sản phẩm nông sản trong chuỗi cung ứng xanh nông sản.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh có chức năng năng tham mưu, giúp quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Do vậy, Sở thông tin và truyền thông sẽ là cơ quan hỗ trợ, phối hợp với Ban quản lý an toàn thực phẩm trong hoạt động quản lý an toàn thực phẩm của mình thông qua các hoạt động chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động triển khai thực thi và quản lý chính sách một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

 4.2.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Trong giai đoạn 2018-2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý ATTP và các đơn vị trực thuộc tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Cụ thể, ban Quản lý ATTP tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 10 lớp tập huấn, đào tạo và cấp chứng chỉ với khoảng 1.000 lượt người tham gia. Cụ thể: Phối hợp với Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức 06 lớp tập huấn, đào tạo, cấp chứng chỉ thanh tra chuyên ngành; lấy mẫu, xét nghiệm nhanh cho gần 1.000 lượt người; phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương tổ chức 01 lớp tập huấn “Nâng cao kỹ năng truyền thông cho 46 cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm”; phối hợp với Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng tổ chức đào tạo nghiệp vụ Quản lý An toàn thực phẩm cho 68 cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm; phối hợp Sở Y tế tổ chức lớp “Kỹ năng truyền thông và tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật”cho gần 200 người. Đội ngũ cộng tác viên an toàn thực phẩm được củng cố tại 126 xã, phường, thị trấn; được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm nên phần nào đã đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Bảng 4.4 trình bày công tác thông tin, giáo dục, truyền thông của Ban.   
Bảng 4.4. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông

	STT
	Nội dung
	Giai đoạn 2012-2017
	Giai đoạn 2018-2023

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

(9 tháng đầu năm)
	Tổng

	1
	Hội nghị, tập huấn tuyên truyền, cập nhật, xác nhận

kiến thức về  ATTP
	1.217 lớp

(44.704

người

tham dự)
	282

(16.829

lượt người tham dự)
	196

(24.465

lượt người tham dự)
	104

(16.838

lượt người tham dự)
	195

(10.151

lượt người tham dự)
	158

(11.672

lượt người tham dự)
	308

(6.565

lượt người tham dự)
	1.243 lớp

(86.520 lượt người tham dự)

	2
	Tuyên truyền trên phương tiện đại chúng 
	51.315
	13.644
	6.091
	16.508
	20.371
	2.716
	1.500
	60.830

	3
	Băng rôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền ATTP
	3.280
	965
	725
	842
	1.020
	964
	960
	5.476

	4
	Cấp phát tờ rơi, áp phích đảm bảo ATTP
	364.045
	0
	132.000
	211.361
	406.400
	96.700
	0
	846.461

	5
	Cấp phát đĩa

tuyên truyền đảm bảo ATTP
	713
	283
	220
	22
	23
	0
	0
	276

	6
	Truyền thông quan mạng xã hội 
	0
	0
	0
	10.000.000

lượt người quan tâm
	15.483.310

lượt người quan tâm
	8.614.520

lượt người quan tâm
	0
	Tiếp cận 34.097.830 lượt

người quan tâm

	7
	Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ, bản tin ATTP
	0
	01 số bản

tin với 30 tin, bài
	04 số bản tin với 125 tin, bài;
	06 số bản

tin với 110 tin, bài; 320 cuốn sổ tay
	06 số bản

tin với 110 tin, bài
	06 số bản tin với 110 tin, bài
	04 số bản

tin với 72 tin, bài
	320 cuốn sổ tay;

xuất bản 27 số bản tin với khoảng 26.000

cuốn và 557 tin, bài

	8
	Các hình thức truyền thông khác
	0
	251.171

lượt tin nhắn di động
	0
	488 lượt qua màn hình led
	864 lượt qua màn hình led
	172.800

lượt qua màn hình led, truyền thông qua xe buýt
	0
	174.152 lượt qua màn hình led; 251.171 lượt tin nhắn di động tới các hộ gia đình


(Nguồn: Tổng hợp các báo cáo của Ban an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức nhiều buổi đào tạo, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Cụ thể, trong năm 2022, Sở đã tổ chức được 10 lớp tập huấn kỹ thuật chuyên ngành, cho hơn 340 người tham dự;  phối hợp với các đơn vị tổ chức được 87 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hơn 7,6 nghìn người tham dự. Tổ chức được 11 hội nghị tổng kết các mô hình cho 660 lượt người tham dự; các cuộc hội thảo, tổng kết đều gắn với các mô hình khuyến nông, nhằm đánh giá kết quả đạt được của các mô hình và tuyên truyền nhân ra diện rộng. Cử trên 40 lượt cán bộ khuyến nông, nông dân điển hình tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ khuyến nông do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các cơ quan liên quan tổ chức; Năm 2021, sở đã tổ chức được 9 lớp tập huấn kỹ thuật chuyên ngành, cho hơn 300 lượt người tham dự; 135 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật với gần 11,3 nghìn người tham dự; 37 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản ứng dụng công nghệ cao cho nông dân các địa phương. Tổ chức 03 hội thảo với hơn 200 người tham dự; các cuộc hội thảo đều gắn với các mô hình khuyến nông, nhằm đánh giá kết quả đạt được của các mô hình và tuyên truyền nhân ra diện rộng. Cũng trong năm 2022, Sở đã phối hợp với các huyện, thành phố triển khai 39 lớp tập huấn, tuyên truyền chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, Chương trình OCOP và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cho 3.729 người tham dự.

4.2.4. Thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
4.2.4.1. Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

a. Hoạt động quản lý an toàn thực phẩm

Trong giai đoạn 2018-2022 và đầu năm 2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh đã áp dụng và triển khai có hiệu quả phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh” trong công tác quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trong chuỗi cung nứng nông sản từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã, đảm bảo các cơ sở đều được quản lý, kiểm soát về an toàn thực phẩm. Thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ký bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm trên địa bàn tỉnh là 10.675 cơ sở, 10.372 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện/ký bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm (đạt 97,2%, tăng 38% so với cùng kỳ giai đoạn 2012-2017) (chi tiết trong Bảng 4.4). Cụ thể: (i) Phân loại cơ sở theo lĩnh vực quản lý: Số cơ sở thuộc lĩnh vực Y tế: 5.057 cơ sở; số cơ sở thuộc lĩnh vực Nông nghiệp: 2.923 cơ sở; số cơ sở thuộc lĩnh vực Công thương: 2.695 cơ sở; (ii) Phân loại cơ sở theo tuyến quản lý: Tuyến tỉnh 485 cơ sở; tuyến huyện: 4.659 cơ sở; tuyến xã: 5.531 cơ sở. Trong gần 06 năm, Ban Quản lý đã thực hiện cấp 6.716 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện/ký bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh; tuyến xã thực hiện ký 3.656 bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm.
Bảng 4.5. Thống kê công tác quản lý, cấp phép, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống

	STT
	Nội dung
	Giai đoạn 2012-2017
	Giai đoạn 2018-2023

	1
	Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, ký bản cam kết đảm

bảo an toàn thực phẩm/tổng số cơ sở quản lý
	4.871/8.226  (đạt 59,2%)
	10.372/10.675  (đạt 97,2%)

	2
	Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/giấy tiếp nhận công bố hợp quy/giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố/tự công bố sản phẩm
	1.834
	4.811

	3
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tham gia “Chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn”
	02
	67

	4
	Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
	97
	20

	5
	Số mẫu giám sát hậu kiểm sau công bố
	0
	785


(Nguồn: Tổng hợp báo cáo của Ban An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh)

b. Hoạt động quản lý sản phẩm trong chuỗi cung ứng xanh nông sản

Trong giai đoạn 2018 - 09/2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã thực hiện cấp 407 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; 20 Giấy xác nhận quảng cáo; tiếp nhận và đăng tải 4.404 sản phẩm tự công bố của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm lên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Quản lý An toàn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Trong quá trình cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và đăng tải hồ sơ tự công bố sản phẩm đã luôn tiến hành đối chiếu các quy định về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm để yêu cầu cơ sở hoàn thiện hoặc chuyển sang thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm về công bố và tự công bố sản phẩm. 

Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh đã hướng dẫn, giám sát và xác nhận 67 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh với số lượng sản phẩm lớn cung cấp vào các thị trường có yêu cầu cao. Các sản phẩm được xác nhận chủ yếu là: trứng, gạo, rau, củ, quả, thịt và các sản phẩm từ thịt... (trong đó: 16 chuỗi thịt và các sản phẩm từ thịt; 01 chuỗi bún, bánh phở; 01 chuỗi xốt chua ngọt; 01 chuỗi kim chi các loại; 01 chuỗi đậu phụ; 03 chuỗi trứng; 03 chuỗi gạo; 35 chuỗi rau, củ, quả các loại; 05 chuỗi thủy, hải sản). Thông tin về cơ sở xác nhận chuỗi được công bố trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Ban Quản lý. Giai đoạn trước năm 2018, chỉ xác nhận được 02 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.

c. Xây dựng và triển khai các đề án, mô hình quản lý an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng xanh nông sản

Ban Quản lý ATTP đã tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện 04 đề án và 04 mô hình về an toàn thực phẩm. Cụ thể: triển khai thực hiện 04 Đề án: Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn” giai đoạn 2017-2021; “Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2019-2020”; “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2020-2025 và “Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2021-2025; Triển khai thực hiện 03 mô hình đảm bảo an toàn thực phẩm: Mô hình “Cung cấp thực phẩm an toàn trong các trường học trên địa bàn tỉnh”; “Bảo đảm an toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung đông người, phòng chống ngộ độc thực phẩm tập thể”; “Tuyến phố an toàn thực phẩm” và “Kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn thị xã Quế Võ”.
Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, mô hình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; ý thức, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm được nâng lên; số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh giảm rõ rệt qua các năm (đặc biệt trong 03 năm 2021, 2022 và 2023 không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người mắc). Từ đó, góp phần đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

4.2.4.2. Quản lý về môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản

Trong giai đoạn 2018-2022, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp từ chính sách, quy hoạch đến nhận thức của doanh nghiệp và cả người dân đối với công tác bảo vệ môi trường và xem đây như một tiền đề quan trọng, mang tính quyết định. Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND, ngày 03/3/2022 quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; xây dựng dự thảo Kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các địa phương giai đoạn 2022-2025; đôn đốc các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là việc đổi mới tư duy của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, cộng đồng và người dân. Đây là cơ sở quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường. 

Tỉnh đã lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong các chiến lược phát triển, quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, trong các chương trình, dự án... Hầu hết quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường lưu vực sông, khai thác tài nguyên khoáng sản... trên địa bàn Tỉnh đều tuân thủ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Các nhiệm vụ, dự án được triển khai đều phải phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và bảo đảm quy hoạch về bảo vệ môi trường. Công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường cũng được các cấp, ngành của Tỉnh tập trung triển khai đảm bảo chất lượng. Hiện nay, các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh đều thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là cơ sở để xem xét cấp phép đầu tư và thực hiện việc giao và thuê đất. Để kiểm soát ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả, Tỉnh còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý nước thải, tăng cường thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đô thị, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và phương tiện tàu.

Sở TN&MT, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh thực thi đưa pháp luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống, từng bước xử lý hiệu quả vấn nạn ô nhiễm môi trường tại các làng nghề của tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về BVMT trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bằng các hình thức: đình chỉ sản xuất có thời hạn, ngừng cung cấp điện; tập trung đầu tư xây dựng các công trình xử lý ô nhiễm môi trường khu dân cư, KCN; đánh giá, phân loại và lập dự án đầu tư xử lý đối với các làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như: Phong Khê, Văn Môn, Đại Bái, Khắc Niệm, Châu Khê và Đại Lâm. Kết quả đến nay: nhận thức trách nhiệm về công tác BVMT của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đã được nâng lên, công tác bảo vệ môi trường ngày càng được cộng đồng quan tâm; có 09/10 KCN đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo quy định; 02 đô thị đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt là thành phố Bắc Ninh với công suất 28.000 m3/ngày đêm và thị xã Từ Sơn với công suất 33.000 m3/ngày đêm; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tăng từ 50% (năm 1997) lên 95% (năm 2017), đã lắp đặt và vận hành 05 lò đốt NFI 05, 01 lò đốt VINABIMA, 01 lò LOSIHO với công suất từ 7-13 tấn rác/ngày/lò, 02 lò đốt công suất 20 tấn rác/ngày/lò và có 03 nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung đã đi vào hoạt động, công suất xử lý khoảng 400 tấn rác/ngày, góp phần giải quyết tình trạng bức xúc về rác thải tại các địa phương... Chi cục môi trường tham mưu lãnh đạo Sở trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND Quy định một số chính sách đầu tư, hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 19/8/2022 triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng dự thảo Kế hoạch Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 - 2025.

Ngoài ra, trong năm 2022, Chi cục môi trường phối hợp với Tổng cục Môi trường kiểm tra cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại cho 03 đơn vị, kiểm tra cấp Giấy phép nhập khẩu phế liệu cho 02 đơn vị; Phối hợp với PC05 - Công an tỉnh làm việc với các cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê và Phú Lâm, đã tiến hành niêm phong 01 cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê, kiểm tra đột xuất đối với 10 cơ sở; Phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra về thủ tục môi trường đối với 02 cơ sở; Tham gia đoàn kiểm tra theo Quyết định số 826/QĐ-STNMT ngày 15/12/2021 phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2022. Cùng với đó, ban hành văn bản gửi các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh về việc kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho kết nối và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban hành Hướng dẫn công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà.

4.2.4.3. Quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản

Trong giai đoạn 2018-2022, Sở NN&PTNT của tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng xanh nông sản. Cụ thể, Sở đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình trình diễn, các tiến bộ kỹ thuật về giống, biện pháp thâm canh mới trên các lĩnh vực sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra. Tạo điều kiện cho người nông dân tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ mới để áp dụng vào sản xuất, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2021, tỉnh đã triển khai, xây dựng được 07 mô hình trồng trọt; 03 mô hình chăn nuôi; 04 mô hình thủy sản, đạt 100% so với kế hoạch, các mô hình đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong năm 2022 đã triển khai xây dựng được 04 mô hình trồng trọt; 03 mô hình chăn nuôi; 02 mô hình thủy sản, đạt 100% so với kế hoạch; thực hiện 02 dự án khuyến nông Trung ương và 01 đề tài khoa học cấp tỉnh, các mô hình, dự án đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tổ chức 02 tọa đàm nông nghiệp với trên 100 đại biểu dự. Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức thành công Diễn đàn Khuyến nông trong nông nghiệp với chủ đề “Thúc đẩy phát triển sản xuất rau quả an toàn ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng nhà kính”, với 223 đại biểu đến từ 5 tỉnh, thành phố trong khu vực tham dự. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng 20 chuyên mục nông nghiệp công nghệ cao. Phối hợp tổ chức được 53 lớp tập huấn kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 6.100 đại biểu tham dự. 

Kết quả ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng xanh nông sản được thể hiện thông qua một số khía cạnh như:

a.  Phát triển các vùng nông sản hàng hóa tập trung, an toàn, ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa trong sản xuất

Các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến đã được đưa vào ứng dụng rộng rãi trong sản xuất, điển hình là tiến bộ về giống cây trồng - sản phẩm của CNC như: các giống lúa năng suất cao, chất lượng cao BC15, Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7, TBR225, nếp N87, N97, PD2, BM 9603; giống ngô NK4300, NK6654, HN88; giống khoai tây nhập nội Marabel, Solara, Atlantic; Cà rốt Ti103, VL444; Giống cây trồng nuôi cấy mô như: hoa Phong lan, chuối tiêu hồng, khoai tây;... nhờ đó, cơ bản diện tích sản xuất được sử dụng các giống năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao. Song song với việc đưa các quy trình công nghệ tiên tiến trong thâm canh như: sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; quản lý cây trồng, dịch hại tổng hợp (ICM, IPM); sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà kính, tưới tự động cũng đã được áp dụng trong sản xuất. Cùng với chính sách hỗ trợ quy vùng sản xuất tập trung đã giúp hình thành 1.242 vùng lúa năng suất, chất lượng với quy mô mỗi vùng từ 3 ha trở lên; 71 vùng rau màu chuyên canh quy mô từ 5 ha trở lên tập trung ở vùng đất chuyên màu và đất bãi, với các sản phẩm chủ lực như: Cà rốt, khoai tây, bí các loại, hành tỏi, rau xanh các loại...; 24 vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có quy mô từ 02 ha trở lên. 

Về ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa: Đã hình thành và phát triển được 69 cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao tổng diện tích 167 ha, trong đó 22 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 137,87 ha, 47 cơ sở sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ điều chỉnh vi khí hậu...) với tổng diện tích 29,13 ha, cho thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trồng trọt trên đơn vị diện tích, ước tính giá trị sản xuất công nghệ cao chiếm trên 25% trong tổng giá trị sản xuất trồng trọt.

Cơ giới hóa trong sản xuất cơ bản được ứng dụng trên tất cả các khâu, trước mắt đã giải quyết những khâu nặng nhọc, độc hại như làm đất, tưới nước, phun thuốc BVTV, thu hoạch và bảo quản: tỷ lệ cơ giới hoá khâu làm đất đạt trên 98%, gieo cấy đạt khoảng 10%, phun thuốc BVTV đạt trên 50% (nổi bật là mô hình ứng dụng công nghệ sử dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc BVTV), tưới tiêu đạt trên 98% diện tích, thu hoạch đạt trên 90%... bước đầu đã hình thành một số HTX dịch vụ, tổ dịch vụ cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến thu hoạch.

b. Phát triển công nghệ sau thu hoạch nâng cao giá trị và khuyến khích tiêu thụ sản phẩm nông sản

Công nghệ sấy khô được áp dụng chủ yếu trong bảo quản, chế biến thóc lúa. Toàn tỉnh hiện có 24 lò sấy nông sản, công suất sấy từ 10-30 tấn/ngày đêm, giúp các cơ sở bảo quản và chế biến lúa, gạo đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Công nghệ bảo quản lạnh được áp dụng nhiều trong bảo quản rau, củ, quả tươi đã góp phần kéo dài được thời gian sử dụng của sản phẩm, đồng thời giữ được chất lượng hàng hóa, nâng cao giá trị nông sản cho các cơ sở, hộ nông dân. Toàn tỉnh hiện có 65 kho lạnh với diện tích bảo quản 80-100 m2/kho, dùng bảo quản khoai tây, rau tươi các loại; 8 kho lạnh sâu của doanh nghiệp thể tích 150 - 200 m3/kho, bảo quản cà rốt và một số nông sản, tổng sản lượng bảo quản đạt trên 7.000 tấn/năm. Hệ thống máy sấy và kho lạnh giúp chủ động bảo quản giống trong sản xuất, lưu giữ nông sản nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị của nông sản
4.2.5. Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý đối với chuỗi cung ứng xanh nông sản 
Trong giai đoạn 2020-2023, Thanh tra Sở NN&PTNT đã triển khai nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành theo kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý một số tồn tại trong công tác quản lý sản xuất và kinh doanh nông sản và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, năm 2020, Sở đã thực hiện 04 cuộc thanh tra hành chính, 04 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch. Chánh Thanh tra Sở ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 10 tổ chức và 03 cá nhân có hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp có chất lượng không đảm bảo với tổng số tiền xử phạt là 180.900.000 đồng. Thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực của ngành; Năm 2021, Sở thực hiện 03 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó hoàn thành 02 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý một số tồn tại trong công tác quản lý ĐTXD và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Chánh Thanh tra Sở ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 tổ chức và 06 cá nhân với số tiền là 269.550.000 đồng. Thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực của ngành; năm 2022, Sở đã triển khai thực hiện và hoàn thành 04 cuộc thanh tra hành chính, thực hiện 15 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch, 01 cuộc kiểm tra đột xuất do UBND tỉnh chỉ đạo, trong đó hoàn thành 13 cuộc, số đơn vị được thanh tra, kiểm tra chuyên ngành là 182/182 đơn vị, đạt 100% so với kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý một số tồn tại trong công tác quản lý ĐTXD và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Số tổ chức, cá nhân vi phạm: 20 tổ chức, 14 cá nhân; đã ban hành và thực hiện xong 33 quyết định xử phạt VPHC với số tiền là hơn 355 triệu đồng; trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 quyết định xử phạt VPHC đối với 01 cá nhân với số tiền là 87,5 triệu đồng.

Ban Quản lý ATTP cũng đã tích cực chủ động phối hợp triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra liên  ngành, chuyên ngành, đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống,... Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm theo từng chuyên đề; gắn công tác thanh tra, kiểm tra với công tác giám sát hậu kiểm và triển khai mạnh mẽ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Kết quả: Tổng số lượt cơ sở thanh tra, kiểm tra 15.579 lượt cơ sở, trong đó: (i) Số cơ sở đạt là 12.290 cơ sở (chiếm 78%); (ii) Số cơ sở không đạt: 3.469 cơ sở (chiếm 22%). Ban hành 395 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 2.609.838.000đ; số tiền phạt trung bình/cơ sở đạt ≈ 6,61 triệu đồng/cơ sở; chuyển sang cơ quan khác xử lý 02 cơ sở với số tiền phạt 33.500.000đ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt 30 cơ sở với số tiền 601.000.000đ. So sánh với cùng kì giai đoạn trước (2012-2017): Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra giảm về số lượt nhưng tỷ lệ cơ sở đạt tăng 8,1%, số tiền xử phạt tăng gấp 1,93 lần, số tiền phạt trung bình/cơ sở tăng gấp 3 lần, số tiền xử phạt tại tuyến huyện, xã tăng gấp 6,6 lần; công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, đột xuất được tập trung đẩy mạnh và có hiệu quả rõ rệt. Bảng 4.6 và 4.7 thống kê kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh.

 Bảng 4.6. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm của Ban Quản lý ATTP

	Tổng hợp tình hình vi phạm
	Giai đoạn 2012-2017
	Giai đoạn 2018-2023

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

(9 tháng đầu năm)
	Tổng

	Tổng số lượt cơ sở được thanh, kiểm tra
	39.403
	3.964
	2.950
	1.358
	1.027
	2.201
	4.259
	15.759

	Số cơ sở có vi phạm
	11.963
	1.141
	764
	300
	171
	345
	748
	3.469

	Tỷ lệ vi phạm (%)
	30,36
	28,78
	25,90
	22,09
	16,65
	15,67
	17,56
	22,01

	Số cơ sở vi phạm bị xử lý
	604
	160
	120
	37
	33
	19
	26
	395

	Hình thức phạt chính

	Số cơ sở bị cảnh cáo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Số cơ sở bị phạt tiền
	604
	160
	120
	37
	33
	19
	26
	395

	Tổng số tiền phạt (ngàn đồng)
	1.348.850
	554.800
	937.285
	300.500
	390.003
	264.750
	162.500
	2.609.838

	Trung bình (ngàn đồng/vụ)
	2.20
	3.468
	7.811
	8.122
	11.818
	13.934
	6.250
	6.607

	Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

	Số cơ sở bị đình chỉ hoạt động
	0
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Số cơ sở bị thu hồi/tiêu huỷ sản phẩm
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu quảng cáo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý (số cơ sở/tiền phạt)
	0
	14/

134.250

.000
	2/

217.000

.000
	1/

8.500.00

0
	0
	13/

250.750.

000
	2/

240.000.

000
	32/

634.500.000


Bảng 4.7. Công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm

	Giai đoạn
	Tổng số mẫu
	Đạt theo quy định
	Không đạt

	
	
	Số mẫu
	Tỷ lệ (%)
	Số mẫu
	Tỷ lệ (%)

	2012-2017
	20.805
	16.704
	80,3
	4.101
	19,7

	2018-2023
	58.426
	52.079
	89,1
	6.347
	10,9


(Nguồn: Báo cáo Ban an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh)

4.3. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tại tỉnh Bắc Ninh
4.3.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
Dựa trên tổng quan tài liệu và ý kiến chuyên gia, nghiên cứu tiến hành xây dựng phiếu khảo sát với 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng, bao gồm: thể chế nhà nước và tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc (CS) với 07 biến quan sát, nhận thức của chủ thể quản lý (NT) với 06 biến quan sát, nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi (NL) với 04 biến quan sát, hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành (DN) với 08 quan sát. Các yếu tố phản ánh kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản với 04 quan sát. Bảng hỏi chính thức được gửi tới các cán bộ quản lý của các đơn vị trực thuộc tỉnh (Ban quản lý ATTP, Sở Công thương, Sở NT&PTNT, Sở TN&MT, Sở Thông tin và Truyền thông), lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất và kinh doanh chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Đặc điểm của mẫu thu thập được mô tả trong Bảng 4.8. Cụ thể: các cán bộ quản lý của các đơn vị trực thuộc tỉnh và lãnh đạo doanh nghiệp/bộ phận với tỷ lệ lần lượt là 25.1% và 74.9%; số lượng cán bộ tham gia khảo sát là nữ chiếm 46.1% và nam là 53.9%. Kết quả Bảng 4.8 cũng cho thấy trên 90% cán bộ, lãnh đạo tham gia khảo sát có thâm niên làm việc tại đơn vị là trên 5 năm. 
Bảng 4.8. Kết quả thống kê mô tả

	Biến
	Tần số
	Tỷ lệ

	Cơ quan công tác

	Cơ quan quản lý nhà nước
	48
	25.1

	Doanh nghiệp, tổ chức
	143
	74.9

	Giới tính

	Nữ
	88
	46.1

	Nam
	103
	53.9

	Thâm niên công tác

	Duới 5 năm
	17
	8.9

	5 đến 10
	113
	59.2

	>10
	61
	31.9

	Tổng
	191
	100.0


 (Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)
4.3.2. Kiểm định độ tin cậy của các thang đo 

Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo
Sau khi thu thập dữ liệu, nghiên cứu tiến hành phân tích độ tin cậy của các thang đo trong mô hình sử dụng hệ số Cronbach alpha (Bảng 4.9 - 4.13). Giá trị của các biến còn lại trong các thang đo có tính tin cậy cao với hệ số tương quan biến tổng > 0.3 và hệ số Cronbach’s Alpha = > 0.8 sau khi loại bỏ các biến không phù hợp gồm CS7, NT1, NT6, DN4 và DN8 (Chi tiết trong Phụ lục 2).

Bảng 4.9. Hệ số tin cậy Cronbach alpha thang đo chính sách quản lý (lần 2)
	Cronbach's Alpha = 0.887

	Biến quan sát
	TB thang đo nếu loại biến
	Phương sai nếu loại biến
	Hệ số tương quan biến tổng
	Cronbach's Alpha nếu loại biến

	CS1
	18.5864
	20.391
	.694
	.868

	CS2
	18.6021
	18.483
	.772
	.855

	CS3
	18.5759
	19.498
	.715
	.865

	CS4
	18.5236
	20.998
	.694
	.869

	CS5
	18.6806
	20.061
	.694
	.868

	CS6
	18.5759
	20.077
	.648
	.876


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)
Bảng 4.10. Hệ số tin cậy Cronbach alpha thang đo đội ngũ cán bộ quản lý (lần 3)

	Cronbach's Alpha = 0.865

	Biến quan sát
	TB thang đo nếu loại biến
	Phương sai nếu loại biến
	Hệ số tương quan biến tổng
	Cronbach's Alpha nếu loại biến

	NT2
	11.7853
	4.064
	.744
	.816

	NT3
	11.6545
	4.385
	.769
	.807

	NT4
	11.6597
	4.341
	.698
	.835

	NT5
	11.6911
	4.657
	.655
	.851


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)

Bảng 4.11. Hệ số tin cậy Cronbach alpha thang đo ứng dụng công nghệ

	Cronbach's Alpha = 0.829

	Biến quan sát
	TB thang đo nếu loại biến
	Phương sai nếu loại biến
	Hệ số tương quan biến tổng
	Cronbach's Alpha nếu loại biến

	NL1
	10.8429
	5.733
	.648
	.792

	NL2
	10.7435
	5.886
	.698
	.764

	NL3
	10.5916
	6.538
	.631
	.795

	NL4
	10.5759
	6.603
	.661
	.784


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)

Bảng 4.12. Hệ số tin cậy Cronbach alpha thang đo bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng xanh nông sản(DN) (lần 3)
	Cronbach's Alpha = 0.845

	Biến quan sát
	TB thang đo nếu loại biến
	Phương sai nếu loại biến
	Hệ số tương quan biến tổng
	Cronbach's Alpha nếu loại biến

	DN1
	17.3037
	12.002
	.622
	.821

	DN2
	17.3822
	11.490
	.598
	.826

	DN3
	17.5183
	11.419
	.609
	.823

	DN5
	17.2565
	11.350
	.724
	.802

	DN6
	17.2042
	11.490
	.579
	.830

	DN7
	17.3665
	11.381
	.639
	.817


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)

Bảng 4.13. Hệ số tin cậy Cronbach alpha thang đo kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	Cronbach's Alpha = 0.895

	Biến quan sát
	TB thang đo nếu loại biến
	Phương sai nếu loại biến
	Hệ số tương quan biến tổng
	Cronbach's Alpha nếu loại biến

	KQ_QL1
	10.9162
	5.582
	.731
	.892

	KQ_QL2
	10.9267
	5.110
	.774
	.877

	KQ_QL3
	10.9110
	5.029
	.796
	.869

	KQ_QL4
	10.8639
	4.813
	.831
	.856


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)
4.3.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá

Sau khi thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo, mô hình nghiên cứu còn 05 yếu tố với 24 biến quan sát. Trong nghiên cứu này phương pháp trích nhân tố được sử dụng là “Principal Component Analysis” với phép xoay “Varimax”. Thang đo được chấp nhận khi 0,5 ≤ KMO ≤ 1 (Hair và các cộng sự, 1998); hệ số Sig. = 0,000 của kiểm định Bartlett cho biết các biến quan sát tương quan với nhau có ý nghĩa thống kê; tổng phương sai trích có giá trị ≥ 50% (Gerbing và Anderson, 1988) và hệ số tải nhân tố ≥ 0,5 chứng tỏ đạt độ tin cậy thích hợp cho phân tích nhân tố. 

4.3.3.1. Phân tích nhân tố khám phá cho biến phụ thuộc phản ánh kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh

Sau khi phân tích Cronbach’s Alpha, 01 yếu tố (biến phụ thuộc) với 04 biến quan sát được đưa vào để phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả Bảng 4.13 thu được hệ số KMO bằng 0.844 < 1.0 chứng tỏ sự phù hợp của mô hình EFA; giá trị kiểm định Bartlett có ý nghĩa với Sig. = 0,000 chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng số quan sát. Kết quả ma trận xoay nhân tố trong Bảng 4.14 cho thấy tất cả các biến quan sát đều có hệ số Factor Loading > 0.6. Kết quả phân tích EFA cho thấy, 01 nhân tố giải thích được 70.088% > 50% sự biến thiên của bộ dữ liệu. Do đó, các biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu đạt giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.

Bảng 4.14. Kiểm định KMO và Bartlett đối với các biến phụ thuộc

	KMO and Bartlett's Test

	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
	.844

	Bartlett's Test of Sphericity
	Approx. Chi-Square
	476.693

	
	df
	6

	
	Sig.
	.000


Bảng 4.15. Ma trận xoay nhân tố cho biến phụ thuộc

	Factor Matrixa

	
	Factor

	
	1

	KQ_QL4
	.896

	KQ_QL3
	.851

	KQ_QL2
	.824

	KQ_QL1
	.774

	Extraction Method: Principal Axis Factoring.

	a. 1 factors extracted. 6 iterations required.


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)

4.3.3.2. Phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập 

Sau khi phân tích Cronbach’s Alpha, 05 nhân tố (biến độc lập) với 32 biến quan sát được đưa vào để phân tích nhân tố. Từ Bảng 4.15, hệ số kiểm định KMO tính được từ mẫu điều tra là 0.826 < 1.0. Như vậy, quy mô mẫu điều tra đủ điều kiện thích hợp để tiến hành phân tích nhân tố. Giá trị kiểm định Bartlett có ý nghĩa với Sig. = 0,000 chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng số quan sát. 

Bảng 4.16. Kiểm định KMO và Bartlett đối với các biến độc lập (lần 4)

	Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
	.826

	Bartlett's Test of Sphericity
	Approx. Chi-Square
	1624.469

	
	df
	136

	
	Sig.
	.000


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)
Để xác định các nhân tố chính, luận án sử dụng phương pháp rút trích nhân tố dựa vào giá trị Eigenvalue. Kết quả phân tích EFA cho thấy, 05 nhân tố giải thích được 59.145% > 50% sự biến thiên của bộ dữ liệu. Bảng 4.16 cho thấy tất cả các biến quan sát đều có hệ số Factor Loading > 0.6, các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu đạt giá trị hội tụ và giá trị phân biệt.
Bảng 4.17: Ma trận xoay các nhân tố (biến độc lập)

	Pattern Matrixa

	
	Factor

	
	1
	2
	3
	4

	CS2
	.813
	
	
	

	CS5
	.797
	
	
	

	CS1
	.788
	
	
	

	CS4
	.706
	
	
	

	CS3
	.690
	
	
	

	NT3
	
	.880
	
	

	NT4
	
	.778
	
	

	NT5
	
	.749
	
	

	NT2
	
	.748
	
	

	NL2
	
	
	.829
	

	NL4
	
	
	.813
	

	NL1
	
	
	.694
	

	NL3
	
	
	.630
	

	DN1
	
	
	
	.790

	DN5
	
	
	
	.765

	DN2
	
	
	
	.716

	DN7
	
	
	
	.638

	Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

	a. Rotation converged in 5 iterations.


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)
Như vậy, sau khi phân tích EFA thì mô hình có 04 yếu tố (biến độc lập) với 17 biến quan sát. Cụ thể: nhân tố chính sách gồm 05 biến quan sát (CS1, CS2, CS3, CS4, CS5); yếu tố đội ngũ cán bộ quản lý gồm 04 biến quan sát (NT2, NT3, NT4, NT5); yếu tố ứng dụng công nghệ gồm 04 biến quan sát (NL1, NL2, NL3, NL4) và yếu tố bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng xanh nông sản (DN1, DN2, DN5, DN7). 

4.3.4. Kết quả phân tích tương quan và hồi quy

4.3.4.1. Kết quả phân tích tương quan giữa các biến phụ thuộc và các biến độc lập

Bảng 4.18 cho thấy có mối quan hệ tương quan tuyến tính giữa các biến độc lập và các biến phụ thuộc do giá trị P_value đều nhỏ hơn 5%. Ngoài ra, hệ số Pearson giữa các biến này đều mang dấu dương, thể hiện mối quan hệ thuận chiều. Có nghĩa là giá trị các biến độc lập tăng thì càng làm gia tăng giá trị của các biến phụ thuộc. 

Bảng 4.18: Tương quan giữa các phụ thuộc và các biến độc lập

	Correlations

	
	KQ_QL
	CS
	NT
	DN
	NL

	Pearson Correlation
	KQ_QL
	1.000
	.512
	.373
	.466
	.374

	
	CS
	.512
	1.000
	.245
	.436
	.224

	
	NT
	.373
	.245
	1.000
	.333
	.345

	
	DN
	.466
	.436
	.333
	1.000
	.340

	
	NL
	.374
	.224
	.345
	.340
	1.000

	Sig. (1-tailed)
	KQ_QL
	.
	.000
	.000
	.000
	.000

	
	CS
	.000
	.
	.000
	.000
	.001

	
	NT
	.000
	.000
	.
	.000
	.000

	
	DN
	.000
	.000
	.000
	.
	.000

	
	NL
	.000
	.001
	.000
	.000
	.

	N
	KQ_QL
	191
	191
	191
	191
	191

	
	CS
	191
	191
	191
	191
	191

	
	NT
	191
	191
	191
	191
	191

	
	DN
	191
	191
	191
	191
	191

	
	NL
	191
	191
	191
	191
	191


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)

4.3.4.2. Ảnh hưởng của các yếu tố tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Dựa vào kết quả Bảng 4.15 và 4.17, luận án tiến hành phân tích tác động của các biến độc lập (CS, NT, DN, NL) tới biến phụ thuộc KQ_QL. Kết quả phân tích hồi qui bội sử dụng phương pháp bình phương cực tiểu trong Bảng 4.19 cho thấy có 04 yếu tố tác động tới biến phụ thuộc KQ_QL gồm CS, NTB, NL và DN (ở mức ý nghĩa 1%). 
Bảng 4.19: Kết quả ước lượng hệ số hồi quy với biến phụ thuộc KQ_QL
	Mô hình
	Hệ số chưa chuẩn hóa
	Hệ số chuẩn hóa
	t
	Sig.
	Correlations
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Zero-order
	Partial
	Part
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	.565
	.301
	
	1.880
	.062
	
	
	
	
	

	
	CS
	.287
	.053
	.346
	5.413
	.000
	.512
	.369
	.308
	.795
	1.257

	
	NT
	.177
	.069
	.162
	2.577
	.011
	.373
	.186
	.147
	.820
	1.219

	
	DN
	.216
	.072
	.202
	3.014
	.003
	.466
	.216
	.172
	.721
	1.388

	
	NL
	.158
	.058
	.171
	2.726
	.007
	.374
	.196
	.155
	.821
	1.218

	a. Dependent Variable: KQ_QL


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)
Hệ số xác định R2 hiệu chỉnh = 0.383 (Bảng 4.20), tức là các biến CS, NT, NL và DN đã giải thích được 38.3% sự biến thiên của biến phụ thuộc KQ_QL. Giá trị hệ số VIF (<10) và Durbin-Watson (1 < 1.657 < 3) cho thấy mô hình không xảy ra đa cộng tuyến và không có tự tương quan bậc nhất giữa các sai số kề nhau. 

Bảng 4.20: Giá trị hệ số xác định R2 và hệ số Durbin-Watson

	Model Summaryb

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
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	R Square Change
	F Change
	df1
	df2
	Sig. F Change
	

	1
	.629a
	.396
	.383
	.58384
	.396
	30.483
	4
	186
	.000
	1.768

	a. Predictors: (Constant), NL, CS, NT, DN

	b. Dependent Variable: KQ_QL


(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sảo của tác giả)

Mô hình hồi quy phản ánh tác động của các yếu tố đến KQ_QL như sau: KQ_QL = 0.565 + 0.287*CS + 0.177*NT + 0.216*DN + 0.158*NL. Theo phương trình này thì ảnh hưởng của nhân tố định hướng chính sách đối với kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản là mạnh nhất (+0.287), ảnh hưởng đến kết quả quản lý tiếp đến là yếu tố hiểu biết của đối tượng tham gia chuỗi cung ứng xanh nông sản (+0.216), Yếu tố nhận thức của chủ thể ảnh hưởng đứng thứ 3 (+0.177) đối với hiệu quả quản lý và mức độ ảnh hưởng yếu nhất trong các nhân tố chính là yếu tố nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi  (+0.158).

4.4. Đánh giá chung thực trạng quản lý chuỗi cung xanh nông sản tại tỉnh Bắc Ninh
4.4.1. Kết quả quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn
Công tác triển khai quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản đã nhận được sự phối hợp, quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền sự phối hợp của các sở, ban ngành ở địa phương và các cơ sở sản xuất và kinh doanh trong chuỗi cung ứng nông sản.

Công tác triển khai quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản đã nhận được sự phối hợp, quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền sự phối hợp của các sở, ban ngành ở địa phương và các cơ sở sản xuất và kinh doanh trong chuỗi cung ứng nông sản.

4.4.1.1. Công tác xây dựng chính sách, kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

Trong giai đoạn 2018-2022, công tác xây dựng chính sách và kế hoạch quản lý nhà nước về chuỗi cung ứng xanh nông sản đã đạt được những thành công nhất định như: tỉnh đã triển khai đề án “Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh” với 02 giai đoạn 2020-2022 và 2022-2025; đề xuất kế hoạch đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng CNC; đưa ra chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở các đề án, chính sách và kế hoạch, công tác lập kế hoạch thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản hàng năm của các đơn vị trực thuộc tỉnh đã tạo ra được những định hướng nhất định để hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản đạt được mục tiêu đề ra. 

4.4.1.2. Kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

UBND tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Ban quản lý ATTP, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực thi pháp luật và thực hiện chức năng, thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc tỉnh (Sở NN&PT Nông thôn, sở Công thương, sở Thông tin và Truyền thông, sở Tài nguyên và Môi trường) cũng có các bộ phận chuyên trách quản lý các mảng khác nhau của chuỗi cung ứng xanh nông sản. Ban quản lý ATTP đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc tỉnh, triển khai đến các quận, huyện để quản lý hiệu quả chuỗi cung ứng xanh nông sản. 
4.4.1.3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
Sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản với kế hoạch, chiến lược của tỉnh bước đầu được thể hiện qua các hoạt động như:

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nên giá trị sản xuất nông nghiệp tại Bắc Ninh tăng nhanh, từ 17,2 triệu đồng/ha (năm 1997) lên 139 triệu đồng/ha (năm 2022). Tỷ trọng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm hơn 30% giá trị toàn ngành; thu nhập của nông dân không ngừng được nâng lên. Thực tế giai đoạn 2018-2022, việc gắn nông nghiệp với khoa học công nghệ đã trở thành bước đột phá quan trọng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Bám sát điều kiện thực tiễn của địa phương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn… với các giải pháp cụ thể, đồng bộ.

4.4.1.4. Các hoạt động về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
a. Quản lý về an toàn thực phẩm

Bắc Ninh đã từng bước triển khai các hoạt động nhằm hướng tới chuỗi cung ứng xanh nông sản. Do vậy, việc hoàn thành nhiệm vụ được giao về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản an toàn của nhà quản lý cấp tỉnh/thành hiện mới chỉ đang được phải anh qua kết quả một số của công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong chuỗi cung ứng xanh nông sản

Trước đây, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ của các Sở, ngành nên đôi khi còn chưa được ưu tiên tập trung giải quyết. Mô hình Ban Quản lý ATTP tỉnh ra đời tập trung cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, được đầu tư về nguồn lực (kinh phí, con người) đã tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, trách nhiệm, giảm chồng chéo, không bỏ sót cơ sở trong công tác quản lý; nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và được thể hiện rõ nét qua kết quả các hoạt động chuyên môn sau: 

Ban Quản lý đã triển khai áp dụng phần mềm hệ thống quản lý an toàn thực phẩm giúp cho việc kiểm soát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được chặt chẽ, đồng bộ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. 

Công tác thanh tra, kiểm tra: Việc tập trung đầu mối thanh tra, kiểm tra về Ban Quản lý nên được thống nhất, tránh chồng chéo và hiệu quả hơn; tạo thuận lợi cho người dân khi chỉ có một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm tiến hành thanh tra cơ sở với tần suất theo quy định. 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền: Ban Quản lý là đầu mối thống nhất tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin, sự cố phát sinh về an toàn thực phẩm; đã phát huy được tính tích cực, chủ động, kịp thời thông qua việc đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, mở rộng đối tượng truyền thông; đặc biệt là đổi mới truyền thông qua Đài truyền hình, Báo Bắc Ninh, tin nhắn di động, màn hình led, xe buýt, mạng xã hội,… đã mang lại được nhiều hiệu quả cao trong cộng đồng.

Công tác giám sát mối nguy ô nhiễm, phòng chống ngộ độc thực phẩm: Các mẫu giám sát mối nguy được Ban Quản lý lấy toàn diện trên tất cả các nhóm thực phẩm, từ đó đưa ra kết quả đánh giá khách quan và toàn diện hơn. Trong 02 năm 2021, 2022 không có vụ ngộ độc trên 30 người mắc. 

Công tác giám sát hậu kiểm sau công bố và tự công bố được chú trọng, đẩy mạnh, góp phần ngăn ngừa thực phẩm không bảo đảm lưu thông trên thị trường.

Công tác xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cũng được Ban Quản lý đẩy mạnh xây dựng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; góp phần cung cấp cho người dân các loại thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Công tác cải cách hành chính; triển khai các đề án, mô hình về an toàn thực phẩm được chú trọng, đẩy mạnh.

b. Kết quả quản lý môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản

Trong giai đoạn 2018-2022, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể đã triển khai lồng ghép tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn gắn với nhiệm vụ BVMT. Kết quả thực hiện cho thấy công tác BVMT đã được tăng cường, góp phần hạn chế tốc độ gia tăng ô nhiễm, chất lượng môi trường đang được cải thiện, từng bước giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, đóng góp tích cực, quan trọng cho công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cụ thể: (i) Nhận thức về bảo vệ môi trường từng bước được nâng lên trong các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường từ cấp tỉnh đến cấp huyện, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; (ii) Đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề sản xuất giấy Phong Khê, công suất giai đoạn 1 là 5.000m3/ngày đêm, hệ thống xử lý hiện đã cơ bản hoàn thiện và được bàn giao cho Công ty Cổ phần thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh vận hành từ ngày 22/3/2017; đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải làng nghề bún Khắc Niệm công suất 400 m3/ngày đêm; (iii) Một số địa phương đã xây dựng bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại trên các cánh đồng từ nguồn hỗ trợ của các dự án nông nghiệp; đã đầu tư trên 22.000 bể Biogas để xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi; 03 hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu dân cư nông thôn; (iv) Hầu hết các Khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã đầu tư đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu theo quy định; Các cơ sở thứ cấp trong các khu công nghiệp cũng đã tách biệt hệ thống thu gom nước thải và nước mưa, đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt Tiêu chuẩn riêng của KCN trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN; Các Khu công nghiệp cơ bản cũng đã lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát môi trường tự động để theo dõi thường xuyên, liên tục chất lượng nước thải trước khi xả ra ngoài môi trường; (v) Đã hoàn thành và đưa vào vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp đa nghề Đông thọ với công suất 300 m3/ngày đêm, hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Tân Chi với công suất 3.200 m3/ngày đêm đáp ứng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường Việt Nam cho phép; Nước thải từ các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Phong Khê 1 đang được đấu nối với Hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề giấy Phong Khê giai đoạn I công suất 5.000 m3/ngày đêm để xử lý theo quy định; (vi) Có 02 khu đô thị là thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, hệ thống xử lý nước thải tập trung cho thành phố Bắc Ninh có công suất 28.000 m3/ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải tập trung cho thị xã Từ Sơn có công suất 33.000 m3/ngày đêm, các hệ thống hiện đang được vận hành ổn định; (vii) Đã đầu tư xây dựng được 1.520 phòng vệ sinh chung đạt chuẩn Quốc gia trên tổng số 45.023 phòng vệ sinh vệ sinh hiện có của các cấp trường trên địa bàn tỉnh (chiếm tỷ lệ 30,26%); (viii) Đã đầu tư được 17 hệ thống xử lý nước thải, 13 lò đốt chất thải rắn y tế của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

c. Quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản

Đến nay, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất giống, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, công nghệ nhà lưới, nhà kính, làm đất, tưới tự động dược áp dụng… đem lại hiệu quả kinh tế cao. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, đến cuối năm 2022 toàn tỉnh có 8 vùng sản xuất an toàn đạt tiêu chuẩn VietGap; 5 vùng sản xuất lúa an toàn đạt tiêu chuẩn VietGap tổng diện tích 110 ha; 28 mô hình sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà kính với tổng diện tích khoảng 23 ha. Thu nhập vùng hoa cây cảnh hơn 500 triệu đồng/năm (Tiên Du, thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh). Trong đó mô hình trồng rau tía tô trong nhà kính tại huyện Lương Tài (Công ty May mặc Hồ Gươm) xuất khẩu sang Nhật Bản một năm cho thu nhập khoảng 3 tỷ đồng/ha. 

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có khoảng gần 3.000 cơ sở sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại. Trong đó có 195 trang trại đạt tiêu chí theo quy định, diện tích hơn 910 ha, tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng. Trong đó, có 72 trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, tổng diện tích 161,65 ha, gồm 25 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, diện tích 132,52 ha; 24 cơ sở sản xuất rau, củ quả, diện tích 112,52 ha; 47 cơ sở sản xuất rau, hoa trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính, diện tích 29,13 ha… Nhiều chủ trang trại đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: Vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Bình Dương, Nhân Thắng, Xuân Lai (Gia Bình); xã Trung Chính, Phú Hoà, An Thịnh (Lương Tài), cây ăn quả tại xã Hoài Thượng, Đại Đồng Thành, Đình Tổ (Thuận Thành), Đại Lai (Gia Bình), Cảnh Hưng (Tiên Du), Hán Quảng, Đào Viên (Quế Võ)… Phương thức chăn nuôi chuyển biến tích cực từ chăn nuôi nhỏ, chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại quy mô lớn, theo hướng sản xuất hàng hoá, thay thế dần chăn nuôi trong khu dân cư. Nhiều cơ sở đã ứng dụng công nghệ tự động hóa toàn bộ quá trình sản xuất, quản lý đàn giống... Toàn tỉnh có 165 vùng nuôi cá trong ao đất (quy mô 10 ha trở lên) với tổng diện tích 3.229 ha, trong đó có 11 cơ sở nuôi trồng thủy sản được chứng nhận VietGap, cho thu nhập 250 triệu đồng/ha/năm... Cùng với chính sách hỗ trợ quy vùng sản xuất tập trung đã giúp hình thành 1.242 vùng lúa năng suất, chất lượng với quy mô mỗi vùng từ 3 ha trở lên; 71 vùng rau màu chuyên canh quy mô từ 5 ha trở lên tập trung ở vùng đất chuyên màu và đất bãi, với các sản phẩm chủ lực như: Cà rốt, khoai tây, bí các loại, hành tỏi, rau xanh các loại...; 24 vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có quy mô từ 02 ha trở lên.
4.4.1.5. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

Trong giai đoạn 2018-2023, các đơn vị thành viên tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành theo kế hoạch. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm theo từng chuyên đề; gắn công tác thanh tra, kiểm tra với công tác giám sát hậu kiểm và triển khai mạnh mẽ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý một số tồn tại trong công tác quản lý sản xuất và kinh doanh nông sản và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. 

4.4.2. Hạn chế và nguyên nhân

4.4.2.1. Hạn chế

* Hạn chế trong công tác lập kế hoạch, xây dựng chính sách cho hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trong giai đoạn 2018-2022 tỉnh Bắc Ninh đã có rất nhiều kế hoạch, chính sách nhằm hỗ trợ cho hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Tuy nhiên, để hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt hiệu quả hơn nữa thì các kế hoạch chính sách vẫn còn những hạn chế sau:

- Chưa có các chính sách để hỗ trợ công tác đầu tư khoa học công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng xanh nông sản.

- Chưa có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo mô hình xanh hóa chuỗi cung ứng nông sản.

- Chưa có chính sách cụ thể rõ ràng và khuyến khích cho công tác tích tụ ruộng đất để các doanh nghiệp có thể đầu tư khoa học, công nghệ trong hoạt động sản xuất quy mô lớn.

- Chưa có các chính sách ưu tiên về vốn cho các doanh nghiệp ứng dụng thực hành quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.

- Chưa có kế hoạch đầu tư công nghệ phù hợp và đồng bộ quốc gia để có thể quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.

- Chưa có chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch theo hướng xanh hóa.

- Chưa xây dựng được bộ tiêu chuẩn xanh cho hàng hóa nông sản

- Chưa có chính sách ưu tiên và chú trọng sản xuất các mặt hàng nông sản xanh có chất lượng cao để ưu tiên xuất khẩu.

- Chưa có chính sách kết nối giao thương, thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu. 

- Chính sách quy hoạch đất cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp còn bị chồng chéo, quy hoạch nhỏ lẻ nên chưa thể tạo điều kiện cho phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, áp dụng công nghệ cao, công nghệ xanh và đầu tư sản xuất theo quy mô lớn.

Bên cạnh đó, việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể các Bộ, ngành liên quan.

* Hạn chế của bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


Tỉnh Bắc Ninh chưa có cơ quan chuyên trách trong hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Do vậy, hoạt động quản lý bị chồng chéo với sự tham gia của nhiều ban ngành như: Ban quản lý an toàn thực phẩm, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài Nguyên, Sở Công thương, Sở Thông tin và truyền thông...

* Hạn chế trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Hiện các phương thức tuyên truyền, phổ biến quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn thực hiện theo phương thức truyền thống, tần suất hoạt động tuyên truyền chưa đáp ứng được mức độ mong muốn phổ biến của chính sách, các hoạt động hội thảo chuyên đề vẫn còn mang tính hình thức, chưa xây dựng được các mô hình học tập tiêu biểu, chưa thực hiện được các chuyến tham quan học tập mô hình tiên tiến điển hình của các tỉnh khác, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học, các chuyên gia, các hội chuyên ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

* Hạn chế trong quá trình thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Kiểm soát an toàn thực phẩm: Việc kiểm soát độ an toàn và truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm tại các chợ còn gặp nhiều khó khăn do nguồn gốc thực phẩm đa dạng, phong phú từ các nơi trong và ngoài tỉnh. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có chợ đầu mối nên khó khăn trong kiểm soát thực phẩm từ ngoại tỉnh. Việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn do chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể các Bộ, ngành liên quan.

- Kiểm soát môi trường: Hoạt động sản xuất nông nghiệp là một trong những ngành có lượng phát thải khí nhà kính lớn. Việc đầu tư công nghệ xử lý môi trường đạt chuẩn là rất tốn kém, nhiều khi còn vượt quá mức độ đầu tư của hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (với 98% các doanh nghiệp là các doanh nghiệp nhỏ và vừa). Do vậy, hoạt động kiểm soát chất thải gây ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế.

- Phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản: Việc ứng dụng công nghệ trong chuỗi sản xuất nông sản chưa nhiều, mới chỉ dừng lại ở mô hình và chưa được nhân rộng; công nghệ sau thu hoạch còn ít, chủ yếu chỉ tập trung vào bảo quản, chưa có nhiều sản phẩm chế biến. Cơ giới hóa mới chỉ dừng lại ở một số khâu và chưa đồng bộ. Ngoài ra, ở tỉnh chưa hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo tiêu chí về quy mô diện tích theo quy định của Chính phủ (quy định sản xuất hoa tối thiểu 50 ha, sản xuất rau an toàn tối thiểu 100ha, sản xuất giống lúa tối thiểu 100ha, cây ăn quả lâu năm diện tích tối thiểu 300ha...).


* Hạn chế trong hoạt động kiểm tra, giám sát quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Hoạt động kiểm tra, giám sát quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mới chỉ đang dừng lại ở các hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý sản xuất, kinh doanh nông sản, kiểm tra hoạt động an toàn thực phẩm. Chưa kiểm soát được quá trình cung ứng vật tư nông nghiệp, kiểm soát được một các toàn diện các hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh giao thương thực tế hiện này.

Việc quản lý các sản phẩm tự công bố thông qua hoạt động hậu kiểm còn khó khăn do đó khó kiểm soát chất lượng, an toàn sản phẩm; tỷ lệ sản phẩm thực phẩm được lấy mẫu hậu kiểm sau công bố, tự công bố còn thấp.  

4.4.2.2. Nguyên nhân của hạn chế 

* Nguyên nhân do tính định hướng trong chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc
Phát triển xanh nói chung và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng là mục tiêu phấn đấu của Quốc gia, là sự sống còn của xã hội trong thời đại mới. Tuy nhiên, các khái niệm này còn khá mới mẻ với một nước đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy, việc xây dựng các chính sách và sự định hướng của chính sách cho hoạt động phát triển chuỗi cung ứng xanh và đưa thực hành chuỗi cung ứng xanh vào thực tế đời sống và sự phát triển kinh tế xã hội còn nhiều hạn chế. Các chính sách còn mới xây dựng được ở cấp vĩ mô, chưa có các chính sách hướng dẫn và hỗ trợ phát triển cụ thể ở cấp vi mô, chưa có bộ máy tổ chức hoạt động chuyên trách cho hoạt động này. Các chính sách liên quan đến sản xuất nông nghiệp đặc biệt là đất đai còn nhiều bất cập. Quy hoạch sử dụng đất liên tục thay đổi nên nhiều vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp bị phá vỡ. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, đất của các hộ gia đình nhỏ hẹp, manh mún, phân tán, số hộ quản lý nhiều nên việc tạo sự đồng thuận trong quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất tạo được vùng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn gặp khó khăn. Do đó, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa nói chung, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng còn hạn chế.

* Nguyên nhân do sự nhận thức của chủ thể quản lý
Sự nhận thức của các chủ thể quản lý còn nhiều hạn chế. Việc xác định chủ thể quản lý chuỗi cung ứng xanh trên địa bàn tỉnh còn chưa thực sự rõ ràng, hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh hiện nay chịu sự quản lý của nhiều đơn vị trực thuộc của tỉnh (Ban quản lý ATTP, Sở NN&PT Nông thôn, sở Công thương, sở Thông tin và Truyền thông, sở Tài nguyên và Môi trường,…). Hiện tỉnh chưa có bộ phận chuyên trách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, do đó trong quá trình quản lý không tránh khỏi sự chồng chéo. Nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn của một bộ phận lãnh đạo cơ sở chưa thật đầy đủ, đúng mức, có lúc, có nơi còn thiếu chủ động, chưa sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

* Nguyên nhân do năng lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các đối tượng quản lý

Toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 20.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có tới 97% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy, nguồn lực của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn nhiều hạn chế. Các doanh nghiệp rất hạn chế về nguồn vốn cho việc đầu tư phát triển công nghệ xanh cho sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Số lượng nhân sự được đào tạo chuyên sâu về chuỗi cung ứng xanh còn rất hạn chế so với quy mô cần phát triển của chuỗi cung ứng xanh nông sản. Công nghệ áp dụng cho hoạt động xanh hóa còn phụ thuộc rất lớn vào công nghệ của nước ngoài nên giá thành rất cao và chưa có sự phù hợp thực sự cho điều kiện phát triển của Việt Nam. Thực tế nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm làng nghề trên địa bàn tỉnh thấp hơn so với nguồn thu từ hoạt động công nghiệp, dịch vụ; biến động về giá, nhất là giá giống, vật tư phân bón, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi duy trì ở mức cao; diễn biến dịch bệnh trên đàn vật nuôi phức tạp; chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ cao lớn trong khi giá sản phẩm đầu ra không ổn định khiến người sản xuất đầu tư cầm chừng; khó thu hút những doanh nghiệp lớn đầu tư sản xuất nông nghiệp bài bản, chuyên nghiệp, các doanh nghiệp có năng lực đảm nhận tiêu thụ đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản. Hoạt động sản xuất nông sản còn bị ảnh hưởng rất lớn từ thời tiết, hiệu quả sản xuất trồng trọt còn thấp, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ còn khó khăn. Sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi phải có đất đai, vốn đầu tư lớn, lực lượng lao động phải có trình độ quản lý và tay nghề cao. Vì vậy, chỉ những tổ chức, cá nhân có điều kiện về đất đai, năng lực chuyên môn và vốn mới thực hiện được việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đồng thời, sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp, rủi ro cao nên ít doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
* Nguyên nhân do hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành

Hoạt động phát triển chuỗi cung ứng xanh còn mới nên nhận thức về chuỗi cung ứng xanh của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn hạn chế. Việc  hiểu, vận dụng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai… còn chưa đầy đủ. Do vậy, nhận thức cần phải bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế.   
Tiểu kết Chương 4
Chương 4 tập trung phân tích thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2018-2022. Kết quả phân tích hồi quy đa biến thu được có 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản gồm có: thể chế nhà nước và tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc (CS), nhận thức của chủ thể quản lý (NT), nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi (NL) và hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành (DN). Trong số các yếu tố này thì yếu tố CS có ảnh hưởng mạnh nhất (+0.287), tiếp đến là DN (+0.216), NT (+0.177) và NL (+0.158). Kết quả phân tích thực trạng cho thấy công tác xây dựng chính sách và kế hoạch quản lý nhà nước về chuỗi cung ứng xanh nông sản đã đạt được những thành công nhất định như tỉnh đã triển khai được nhiều đề án và chính sách đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng CNC; đưa ra chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thực tế giai đoạn 2018-2022, việc gắn nông nghiệp với khoa học công nghệ đã trở thành bước đột phá quan trọng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất giống, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, công nghệ nhà lưới, nhà kính, làm đất, tưới tự động dược áp dụng… đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có khoảng gần 3.000 cơ sở sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại. Công tác BVMT đã được tăng cường, góp phần hạn chế tốc độ gia tăng ô nhiễm, chất lượng môi trường đang được cải thiện. Mô hình Ban Quản lý ATTP tỉnh ra đời tập trung cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, được đầu tư về nguồn lực (kinh phí, con người) đã tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, trách nhiệm, giảm chồng chéo, không bỏ sót cơ sở trong công tác quản lý; nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và được thể hiện rõ nét qua kết quả các hoạt động chuyên môn. Trong giai đoạn 2018-2023, các đơn vị thành viên tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành theo kế hoạch. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm theo từng chuyên đề; gắn công tác thanh tra, kiểm tra với công tác giám sát hậu kiểm và triển khai mạnh mẽ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý một số tồn tại trong công tác quản lý sản xuất và kinh doanh nông sản và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh còn một số hạn chế như: tỷ trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cơ cấu nội ngành còn thấp; chăn nuôi trang trại tập trung của tỉnh trong những năm gần đây liên tục được mở rộng, phát triển, hệ thống chuồng trại tuy đã có đầu tư cải tiến xong chưa thực sự đáp ứng đúng yêu cầu về chăn nuôi an toàn sinh học nên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch, phần nào gây tâm lý e ngại đối với người chăn nuôi; các chuỗi chăn nuôi khép kín từ đầu vào đến đầu ra còn ít nên vẫn chịu tác động lớn của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 làm đứt gãy, chậm lưu thông nguồn cung vật tư cũng như sản phẩm đầu ra trong chăn nuôi; các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa nhiều, thiếu tính bền vững. Chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông lâm thuỷ sản; việc mở rộng sản xuất đối với nhiều trang trại còn gặp khó khăn do chưa được cấp đất ổn định lâu dài; việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nói chung và chuỗi cung ứng nông sản nói riêng chưa nhiều, mới chỉ dừng lại ở mô hình và chưa được nhân rộng; công nghệ sau thu hoạch còn ít, chủ yếu chỉ tập trung vào bảo quản, chưa có nhiều sản phẩm chế biến. Cơ giới hóa mới chỉ dừng lại ở một số khâu và chưa đồng bộ; chưa hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo tiêu chí về quy mô diện tích theo quy định của Chính phủ; một số chủ thể tham gia Chương trình OCOP chưa đầu tư chuẩn hóa sản phẩm do chưa có chính sách riêng cho Chương trình OCOP vì vậy chưa khuyến khích được các chủ thể tham gia Chương trình OCOP; tỉnh chưa khuyến khích được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm trồng trọt có hiệu quả để tạo đột phá trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

CHƯƠNG 5 BỐI CẢNH, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG XANH NÔNG SẢN TẠI TỈNH BẮC NINH 
5.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng tới quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
Trong thời gian qua, các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với một tình hình chung, đó là các thách thức do hậu quả của các cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội xảy ra liên tiếp tại nhiều quốc gia. Đồng thời, bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, phát triển kinh tế-xã hội vẫn còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên; năng suất lao động còn thấp; công nghệ sản xuất, mô hình tiêu dùng còn sử dụng nhiều năng lượng, nguyên liệu và thải ra nhiều chất thải. Dân số tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; các dịch vụ cơ bản về giáo dục và y tế hiện còn bất cập, các loại tệ nạn xã hội chưa được ngăn chăn triệt để, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, sử dụng lãng phí và kém hiệu quả. Môi trường thiên nhiên ở nhiều nơi bị phá hoại nghiêm trọng, ô nhiễm và suy thoái đến mức báo động... đang là những vấn đề bức xúc và thách thức lớn đối với các quốc gia. 

Cùng với thách thức chung của nền kinh tế toàn cầu, chuỗi cung ứng toàn cầu trong năm 2023 cũng đang đứng trước những thách thức lớn đến từ hậu quả nặng nề của Đại dịch Covid-19, sự biến động khó lường của kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững, tất cả đều đó dẫn đến sự thiếu hụt hàng hóa và lạm phát tăng nhanh. Chúng ta có thể thấy rằng chuỗi cung ứng được tổ chức khá phức tạp từ khâu sản xuất, lưu kho, phân phối và vận tải, đến bán lẻ. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các bên trong việc vận hành chuỗi cung ứng quyết định sự thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp từ đó đem lại hiệu quả cho kinh tế xã hội.

Năm 2021 đã chứng kiến sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đi kèm với giãn cách, phong tỏa ở các nền kinh tế lớn trên thế giới cũng như Việt Nam, điều này đã thay đổi cơ bản phương thức cung ứng hàng hóa chuyển dịch hình thức bán hàng online, ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng, chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Sự phát triển của công nghệ số, AI đã giúp cho hoạt động quản lý nói chung và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng đạt được một bước tiến vượt bậc. Điển hình như việc người dân ở châu Âu ăn một quả Thanh Long từ Việt Nam xuất khẩu đến, sẽ biết quá trình sản xuất và vận chuyển sản phẩm đó đã thải ra môi trường lượng khí carbon bao nhiêu và ở những công đoạn nào…thông qua 99 vườn trồng của nông dân thuộc 4 hợp tác xã tại Bình Thuận (HTX Thanh long Hoà Lệ, HTX Hàm Minh, HTX Thuận Tiến, Công ty Phúc Hà) được lắp đặt cảm ứng theo dõi, các thiết bị thông minh tự động đo lượng khí phát thải khí carbon được lắp đặt tại từng vườn trồng, cho phép theo dõi và thống kê dấu chân carbon theo thời gian thực được cập nhật lên không giang mạng theo hệ thống hóa toàn cầu. Công nghệ này còn phân tích, để đưa ra các giải pháp nhằm giảm phát thải carbon trong sản xuất, vận chuyển nông sản. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, đây là một công cụ quan trọng để các nhà sản xuất và doanh nghiệp địa phương tại Việt Nam theo dõi và quản lý mức độ phát thải khí nhà kính của chuỗi cung ứng và tránh những rào cản không cần thiết khi xuất khẩu sang các thị trường giá trị cao, thường là nơi đang tiến tới áp dụng cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới.

Kinh tế vĩ mô và môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, nhiều thách thức mới đặt ra, chủ nghĩa dân tộc và phi toàn cầu hóa (De-Globalization), những bất ổn về chính trị về cuộc chiến Nga – Ukraina đặt ra mối quan ngại về lạm phát diễn ra khắp nơi ảnh hưởng nghiêm trọng đến chi phí vận hành chuỗi cung ứng cũng như ổn định vĩ mô ở các quốc gia.

Các ảnh hưởng từ các hoạt động của chuỗi cung ứng và logistic đến môi trường ngày càng được xem xét kỹ lưỡng. Các quốc gia trên thế giới đang nhắm đến các mục tiêu cam kết về phát thải và đang chú trọng phát triển chuỗi cung ứng bền vững hơn. COP26 (26th United Nations Climate Change Conference of the Parties) tổ chức tại Glasgow, Scotland được các quốc gia cam kết chặt chẽ về việc hạn chế phát thải trong đó có Việt Nam với cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Vì vậy, việc phát triển chuỗi cung ứng bền vững và chuỗi cung ứng xanh không còn là sự lựa chọn, mà giờ đây là xu thế mắt buộc mà các doanh nghiệp phải chuyển mình để thích ứng.

Ở nước ta, những năm qua, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch hành động và văn bản chỉ đạo điều hành về phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững và bảo vệ môi trường như Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Quyết định số 1474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 – 2020. Nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ của Chiến lược; Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đã được cụ thể hóa các nhiệm vụ thông qua uyết định số 882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030.

Do vậy, xu hướng phát triển nông nghiệp xanh với sự gia tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, đồng thời bảo đảm các giá trị “xanh” đối với môi trường và “an toàn” đối với con người. Với công nghệ sinh học, phân bón sinh học, hoạt chất sinh học quản lý sâu bệnh, áp dụng những tiến bộ trong canh tác và nghiên cứu về giống, kỹ năng thâm canh mới, xử lý và chế biến sinh khối, nông nghiệp xanh đang là xu hướng tất yếu ngày nay. Xây dựng nền nông nghiệp xanh còn tạo điều kiện để phát triển nền văn minh sinh thái, xây dựng nếp sống văn hóa kết hợp hài hòa giữa con người với tự nhiên, người với người, người với xã hội theo một chu trình văn minh, giàu tính nhân văn. Cùng với đó, phát triển nông nghiệp xanh sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, cũng như giảm hiệu ứng nhà kính. 

Không nằm ngoài xu thế đó, chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh Bắc Ninh cũng bị ảnh hưởng rất lớn từ sự phát triển của chuỗi cung ứng xanh toàn cầu trong bố cảnh thế giới có nhiều biến động tiêu cực ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng xanh của Việt Nam. Chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng từ các chính sách, từ mối quan hệ trực tiếp với chuỗi cung ứng xanh toàn quốc trong mối liên hệ của chuỗi cung ứng xanh toàn cầu.
5.2. Chủ trương, định hướng nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

Công tác bảo vệ môi trường chính là hướng tới xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, carbon thấp, thực hiện cam kết giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (Net Zero). Vì vậy, Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, phân vùng quản lý chất lượng môi trường, quản lý chất thải, quan trắc và cảnh báo môi trường theo từng vùng, khu vực, trên phạm vi toàn quốc… phục vụ phát triển bền vững đất nước, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Kinh tế-Môi trường-Xã hội là 3 trụ cột quan trọng trong phát triển hài hoà, bền vững đất nước. Vì vậy, “bài toán” về giải quyết các vấn đề môi trường phải được đặt song hành cùng quá trình phát triển, trong các quy hoạch về tăng trưởng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thậm chí, môi trường phải đi trước một bước trong các chiến lược phát triển, là cơ sở, nền tảng cho sự phát triển kinh tế hài hoà với tự nhiên, từng bước phục hồi những khu vực bị suy giảm chất lượng, ô nhiễm môi trường, hệ sinh thái, góp phần tái tạo năng lượng, kiểm soát ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên. Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia cũng đặt rõ mục tiêu: Khoanh vùng các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng cần ưu tiên xử lý, khắc phục; có giải pháp tái tạo, phục hồi lại những khu vực bị suy thoái hệ sinh thái; định hướng các giải pháp kinh tế xanh, bền vững; lồng ghép mục tiêu, định hướng bảo vệ, bảo tồn môi trường vào quy hoạch của các ngành kinh tế khác như đất đai, xây dựng, giao thông vận tải… tạo sự phát triển bền vững đất nước ở giai đoạn mới.

Với thế mạnh về phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch, đào tạo, y tế - nghỉ dưỡng và logistics… Bắc Ninh đã tận dụng tốt các thời cơ, chú trọng các động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh, phát huy tối đa sức mạnh nội lực và huy động các nguồn lực cho sự phát triển song hành cùng bảo đảm các yếu tố môi trường bền vững. Tỉnh nhận thức rõ chỉ có tăng trưởng xanh mới giải quyết những thách thức về môi trường, tạo cơ hội cho phát triển bền vững trong tương lai. Vì vậy, tăng trưởng xanh đã đi vào thực tế, là phương châm chỉ đạo, điều hành trong các nghị quyết của Tỉnh ủy và các văn bản của UBND tỉnh. Tại các định hướng chiến lược và quy hoạch phát triển của tỉnh đều khẳng định tăng trưởng xanh là xu thế phát triển của thời đại, là bước chuyển thích hợp gắn với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0; kinh tế xanh là mong muốn của nhân dân và doanh nghiệp… hướng tới phát triển bền vững, toàn diện. Từ đó, tỉnh tập trung giải quyết vấn đề môi trường tồn tại cũ và định dạng những cách thức mới về tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bằng việc xây dựng các nhà máy xử lý rác thải thông minh, tiết kiệm năng lượng, triển khai có hiệu quả lộ trình các Đề án về bảo vệ môi trường tỉnh; bảo vệ môi trường làng nghề…, góp phần xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, thông minh; thành phố có trình độ phát triển cao, mức thu nhập bình quân đầu người nằm trong nhóm đầu cả nước, bảo đảm các yếu tố môi trường bền vững vào năm 2045.

Ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn từ mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh, đất nông nghiệp đã bị thay thế bởi đất công nghiệp. Do vậy, tỉnh Bắc Ninh đã phát xây dựng định hướng đã phát triển các chuỗi cung ứng xanh nông sản bền vững dựa trên việc:

- Áp dụng kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ và nâng cao trình độ quản lý để giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Thực hiện ứng dụng các giống lúa ngắn ngày năng suất cao; Áp dụng quy trình tưới tiêu tiết kiệm nước trong sản xuất lúa và các loại cây trồng khác; và giảm phát thải khí nhà kính. Ứng dụng phân ủ hữu cơ (compost) trong canh tác lúa và cây trồng khác. Tuyên truyền và hướng dẫn nông dân trong việc sản xuất nông sản, quy trình sử dụng giống, phân hoá học, thuốc trừ sâu, thức săn gia súc hợp lý nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, tránh bạc màu đất, hạn chế tối thiểu sự ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp lên sức khỏe con người.

- Thực hiện các mục tiêu, định hướng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được phê duyệt tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ ngành nông nghiệp; triển khai các dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đóng góp sản phẩm và cung ứng dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao đáp ứng mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, chủ động kiểm soát, khống chế dịch bệnh; phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng tập trung và an toàn sinh học. Quy hoạch lại các khu vực nuôi trồng thuỷ sản, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các tiêu chuẩn chất lượng trong nuôi trồng thuỷ sản để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo phát triển bền vững; tuyên truyền, vận động người dân áp dụng những biện pháp khai thác bền vững để đảm bảo cân bằng sinh thái;

- Xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và hài hoà quyền lợi của các bên liên quan trong sử dụng và quản lý đảm bảo phát triển bền vững. Tăng cường công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, giám sát dư lượng các chất độc hại trong nông thuỷ sản; thanh tra, kiểm tra thường xuyên việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, kiểm soát hữu hiệu về chất lượng vật tư nông nghiệp;

- Tăng cường hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi phục vụ đa mục tiêu phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt quy hoạch phòng chống sạt lở; phòng, chống ngập lụt khu vực đô thị và nông thôn nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Về lâm nghiệp: Giữ diện tích rừng hiện có, phát triển và nâng cao chất lượng rừng trồng, trồng cây phân tán, tăng khả năng hấp thụ khí CO2.

5.3. Các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
5.3.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, ban hành các chính sách quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản 

Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng cho thấy chính sách quản lý có ảnh hưởng mạnh nhất tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh. Ngoài ra, thực tiễn cho thấy trong giai đoạn 2018-2022, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều quyết định và chính sách nhằm quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản cho nông sản. Cụ thể như các về quy hoạch nông nghiệp; đồng thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản nói riêng như: hỗ trợ sản xuất tập trung; hỗ trợ sản xuất an toàn thực phẩm; hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà lưới, nhà kính; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; kinh phí lần đầu mua tem phục vụ truy xuất nguồn gốc…Qua đó tạo động lực thúc đẩy sự tham gia phát triển chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh… Tuy nhiên, trước bối cảnh chuyển đổi số và thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế bền vững của quốc gia và tỉnh, trong thời gian tới tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ để khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp đầu tư khoa học công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cần ban hành các chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn cho cả nông hộ, chủ trang trại và doanh nghiệp tham gia chế biến nông sản... Tỉnh cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo hình thức FDI, đặc biệt là một số ngành nghề đòi hỏi vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại mà các doanh nghiệp trong nước khó thực hiện như giết mổ, chế biến, bảo quản nông sản, ...

Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông nghiệp CNC của Trung ương, của tỉnh như: Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị Quyết số 147/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh… Tiếp tục rà soát, bổ sung kịp thời các chính sách hỗ trợ, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC, sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Thực tiễn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022 cho thấy việc xây dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, các mô hình sản xuất nông sản an toàn, ứng dụng công nghệ cao chưa được nhiều. Nguyên nhân chủ yếu do ruộng đất nhỏ lẻ, manh mún, cản trở việc xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hoá tập trung, ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất. Các chính sách khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản còn hạn chế. Bên cạnh đó, các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của tỉnh còn chưa nhiều, thiếu tính bền vững. Tỉnh chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông lâm thuỷ sản. Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh chưa hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo tiêu chí về quy mô diện tích theo quy định của Chính phủ. Tỉnh cũng chưa khuyến khích được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm trồng trọt có hiệu quả để tạo đột phá trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp. Kết quả phân tích thực trạng quy hoạch trong quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh cho thấy việc quy hoạch sử dụng đất liên tục thay đổi nên nhiều vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp bị phá vỡ. Diện tích đất nông nghiệp ngày càng giảm, đất của các hộ gia đình nhỏ hẹp, manh mún, phân tán, số hộ quản lý nhiều nên việc tạo sự đồng thuận trong quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất tạo được vùng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn gặp khó khăn. Do đó, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa nói chung, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng còn hạn chế. Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương theo các chương trình, đề án đã phê duyệt như kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, thực hiện các chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ... Thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, tạo sự ổn định lâu dài về đất đai; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở xác định loại cây trồng cụ thể, quy mô sản xuất, phương thức tổ chức sản xuất phù hợp. Quan tâm đến tích tụ ruộng đất, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm; thông tin về các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và các địa chỉ kinh doanh sản phẩm an toàn để thiết lập liên kết với các cơ sở phân phối, tiêu thụ sản phẩm; dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm để từ đó minh bạch thông tin, xây dựng thương hiệu vững chắc cho sản phẩm.

Cần quy hoạch đất đai một cách có hệ thống và theo hướng sản xuất tập trung cho một số mặt hàng nông sản là thế mạnh của tỉnh, tránh việc bị quy hoạch khu công nghiệp chồng chéo như hiện nay, các khu vực quy hoạch sản xuất nông sản đảm bảo về quy mô diện tích, thuận lợi cho công tác tưới tiêu, áp dụng khoa học công nghệ cơ giới hóa, tự động hóa...

Ngoài ra, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh cần: 

Thực hiện chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuê lại đất nông nghiệp của người dân để tiến hành tích tụ tài nguyên đất đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp tập trung, áp dụng được các hoạt động cơ giới hóa, công nghệ cao để có tiến hành sản xuất nông sản theo hướng hàng hóa công nghệ cao. 

Cần có chính sách ưu tiên về vốn, về thời gian cấp phép cho các doanh nghiệp thực hiện sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ áp dụng được công nghệ cao, thực hiện sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo hướng xanh hóa bền vững.

Cần có chính sách về đầu tư công nghệ quản lý nông sản theo tiêu chuẩn xanh một cách đồng nhất của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như các tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu để các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ dễ dàng tham giao được vào hệ thống. Đáp ứng được tiêu chuẩn tiêu dùng xanh và xuất khẩu xanh cho nông sản ra thị trường thế giới.

Thực hiện chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động trong lĩnh vực bảo quản, sơ chế, và logicsic được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư công nghệ và phát triển thị trường theo hướng xanh hóa.

Cần xây dựng bộ tiêu chuẩn xanh cho hàng hóa nông sản đối với từng loại thị trường trong nước, thị trường xuất khẩu Châu Âu, Châu Á để làm định hướng sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh.

Cần xây dựng các chính sách để ưu tiên sản xuất ra các mặt hàng nông sản chất lượng cao, có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu, đặc biệt là các tiểu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Châu Âu khi dung lượng thị trường Châu Âu rất lớn.

Cần có chính sách kết nối giao thương, thúc đẩy mở rộng thị trường nông sản bền vững bằng các phương tiện công nghệ thông tin tiên tiến hiện nay. Đặc biệt là các chính sách ưu tiên cho kết nối online, kết nối với vùng kinh tế thủ đô và kết nối với các thị trường quốc tế như: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU...

5.3.2. Kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

Tỉnh Bắc Ninh cần sớm kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước làm công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm thống nhất chỉ một đầu mối theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 16/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cần quan tâm phân bổ biên chế công chức và người làm việc đảm bảo đủ cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở;  lồng ghép nhiệm vụ an toàn thực phẩm cho các chức danh: Cán bộ y tế; Cộng tác viên Dân Số-KHHGĐ&BVCSTE tại các thôn, khu phố. Giao nhiệm vụ cho Trạm Y tế thực hiện nhiệm vụ công tác an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn. Tỉnh cũng cần tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực làm việc cho ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh về con người, trụ sở làm việc, trang thiết bị. labo xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Kết quả phân tích thống kê cho thấy đội ngũ cán bộ của tỉnh là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh. Thực tiễn cho thấy, quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh hiện nay chịu sự quản lý của nhiều đơn vị trực thuộc của tỉnh (Ban quản lý ATTP, Sở NN&PT Nông thôn, sở Công thương, sở Thông tin và Truyền thông, sở Tài nguyên và Môi trường,…). Hiện tỉnh chưa có bộ phận chuyên trách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, do đó trong quá trình quản lý không tránh khỏi sự chồng chéo. Do đó, để nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, UBND tỉnh Bắc Ninh cần triển khai các giải pháp sau: 

Thứ nhất, cần phân công cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý các mảng khác nhau liên quan tới phát triển kinh tế xanh, cũng như quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh. 

Thứ hai, phối hợp với các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý về nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, nông nghiệp ứng dụng CNC cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật chủ chốt của tỉnh, huyện, xã, các doanh nghiệp, HTX, chủ cơ sở sản xuất, các trang trại trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo huấn luyện về nông nghiệp ứng dụng CNC, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng… nhằm giúp nông dân và người sản xuất nông nghiệp tiếp cận kịp thời những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để áp dụng vào sản xuất.

Thứ tư, tổ chức các cuộc tham quan, học tập, nghiên cứu mô hình về sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp, doanh nghiệp, HTX và nông dân tiêu biểu của tỉnh. Một số mô hình tiêu biểu cho nông nghiệp xanh đã được công nhận như mô hình theo dõi xuất xứ và dấu chân Carbon trên trái Thanh Long ở Bình Thuận...

5.3.3. Hoàn thiện phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

Để hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản có hiệu quả cao thì cần phải:

- Thứ nhất, thay đổi phương thức tuyên truyền chính sách bằng việc tuyên truyền qua các cổng thông tin điện tử, qua các phương thức trực tuyến trên các trang mạng xã hội, nền tảng truyền thông số. Thay đổi cách thức sáng tác các panner, tranh cổ động. Thực hiện việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho nội dung tuyên truyền...

- Thứ hai, xây dựng và nhân rộng các mô hình trình diễn về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, cơ giới hoá đồng bộ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm theo mô hình nông nghiệp thông minh 4.0.

Thứ ba, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ mới trong bảo quản và chế biến nông sản như: Công nghệ bao gói khí quyển kiểm soát, công nghệ bảo quản nhanh kết hợp chất hấp thụ etylen trong bảo quản rau, hoa, quả tươi; công nghệ tạo màng trong bảo quản rau, quả, thịt, trứng....

Thứ tư khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhập và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái trong sản xuất, chế biến, bảo quản, nông, lâm, thủy sản.

Thứ năm, tăng cường tổ chức các hội thảo chuyên ngành, với sự tham luận của các chuyên gia, kết hợp với các tổ chức xã hội để tuyên truyền chính sách đến tận từng người dân, doanh nghiệp. 

Thứ sáu, tăng cường hợp tác với các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học ở cả trong và ngoài nước để nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao những công nghệ tiên tiến vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

5.3.4. Hoàn thiện công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Kết quả phân tích thống kê cho thấy các bộ phận/doanh nghiệp cấu thành chuỗi cung ứng xanh (nhà cung cấp, doanh nghiệp, người tiêu dùng,...) là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh tới kết quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh. Bên cạnh đó, thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh giai đoạn 2018-2022 cho thấy nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn của một bộ phận lãnh đạo cơ sở chưa thật đầy đủ, đúng mức, có lúc, có nơi còn thiếu chủ động, chưa sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, nhận thức, ý thức của một bộ phận người dân, doanh nghiệp trong việc hiểu, vận dụng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai … còn nhiều hạn chế. Do đó, để nâng cao hiệu quản quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản, tỉnh cần có các biện pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp, chuyển đổi số trong nông nghiệp đến các cấp, ngành, địa phương và người dân, nâng cao nhận thức về kinh tế tuần hoàn cho người sản xuất, các chủ trang trại; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, công nghệ xanh, sạch để người sản xuất chủ động áp dụng có hiệu quả, tạo ra sản phẩm an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái. Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, mô hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp CNC, trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng TTĐT tỉnh, Bản tin ngành...

Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng cho thấy ứng dụng công nghệ là một trong những yếu tố có ảnh hưởng mạnh tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy trong giai đoạn 2018-2022, việc ứng dụng công nghệ trong chuỗi cung ứng xanh nông sản nói chung và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ trong chuỗi sản xuất nông sản chưa nhiều, mới chỉ dừng lại ở mô hình và chưa được nhân rộng; công nghệ sau thu hoạch còn ít, chủ yếu chỉ tập trung vào bảo quản, chưa có nhiều sản phẩm chế biến. Cơ giới hóa mới chỉ dừng lại ở một số khâu và chưa đồng bộ. Ngoài ra, ở tỉnh chưa hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo tiêu chí về quy mô diện tích theo quy định của Chính phủ (quy định sản xuất hoa tối thiểu 50 ha, sản xuất rau an toàn tối thiểu 100ha, sản xuất giống lúa tối thiểu 100ha, cây ăn quả lâu năm diện tích tối thiểu 300ha...). Do đó, để đẩy mạnh quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh cần tập trung vào các giải pháp như sau: 

Thứ nhất, cần có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ vay vốn nhằm hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng nông sản đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là công nghệ cao; đây là giải pháp trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ứng dụng những công nghệ hiện đại trong sản xuất giống như công nghệ di truyền, công nghệ sinh học để chọn lọc, lai tạo các giống vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, có khả năng kháng bệnh tốt, thích nghi với điều kiện tự nhiên trên địa bàn tỉnh. 

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp 4.0 (nông nghiệp số), cơ giới hóa, tự động hóa, các quy trình canh tác tiên tiến (ICM, IPM,VietGAP,.... ) trong sản xuất, để tạo ra những sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn, chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được giám sát chặt chẽ bằng hệ thống quản lý thông minh. Thực hiện áp dụng công nghệ để có thể truy gốc nguồn gốc xuất xứ, truy cứu an toàn thực phẩm trên các thiết bị di động thông minh.

Thứ ba, quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng tập trung, quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế của từng vùng. Tại vùng quy hoạch, nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng (đường, điện, nước) để thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung tích tụ ruộng đất; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC tập trung đất đai theo hình thức thuê hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Thứ năm, cần nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống thông tin Blockchain để tiến hành phục vụ cho hoạt động xuất khẩu nông sản xanh sang thị trường các nước Châu Âu.

Thứ sáu cần có chính sách đầu tư phát triển một số thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý sản phẩm cây trồng, vật nuôi chủ lực như khoai tây Quế Võ, cà rốt Gia Bình- Lương Tài, tỏi An Thịnh, lúa nếp cái hoa vàng Yên Phụ, lúa nếp nhung Từ Sơn, gà Hồ Thuận Thành...

Thứ bẩy, tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực, đặc biệt là thành phố Hà Nội trong việc sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch, an toàn. Đồng thời quan tâm xây dựng các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, khai thác mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh qua các kênh tiêu thụ; các cơ sở chế biến, chợ đầu mối, hệ thống các siêu thị, cửa hàng ăn uống, các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đa dạng hóa các hình thức xúc tiến, giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Thứ tám, hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua các hình thức như: Sàn giao dịch, chợ thương mại điện tử, triển lãm, Hội trợ hoặc trên các phương tiên thông tin đại chúng khác.

Thứ chín tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trong tỉnh được tham quan học tập, tham gia các hội chợ, triển lãm về nông nghiệp ở trong nước để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Thứ mười, khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân mở các cửa hàng cung ứng, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC, nông sản an toàn trong và ngoài tỉnh.
5.3.5. Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản

Hoạt động của chuỗi cung ưng xanh nông sản không chỉ là hoạt động đảm bảo chất lượng nông sản, an toàn trong chế biến thực phẩm. Vì vậy, ngoài các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm thì cần thực hiện thêm các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khác như thanh kiểm tra hoạt động đầu vào của sản xuất nông sản như sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thú ý... Nhằm mục đích kiểm soát được toàn diện các hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.

Có chương trình, kế hoạch cho việc kiểm soát chất lượng, an toàn sản phẩm các sản phẩm tự công bố thông qua hoạt động hậu kiểm một cách thường xuyên và nhanh chóng.

Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp khi tự công bố chất lượng sản phẩm.

5.4. Kiến nghị

5.4.1. Kiến nghị với chính phủ


Để thực hiện được chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 nhằm thực hiện được cam kết tại COP26 thì Chính phủ cần có các chính sách và hành động cụ thể hơn nữa:


- Chính phủ cần thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển xanh là đầu mối thực hiện các hoạt động liên quan tới công tác thực hành các chuỗi cung ứng xanh nói chung và hoạt động xanh hóa chuỗi cung ứng nông sản nói riêng


- Chính phủ cần giao cho các bộ ngành xây dựng các chính sách, tiêu chí cụ thể để đo lường mức độ xanh hóa phù hợp với các tiêu chuẩn các nước trên thế giới.


- Có chính sách thu xếp nguồn vốn cho hoạt động phát triển xanh nói chung và cho các hoạt động thực hành chuỗi cung ứng xanh nông sản nói riêng. Nguồn vốn có thể thuận lợi cho việc tiếp cận từ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế.


- Có chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xanh hóa chuỗi cung ứng, có thể đủ trình độ cho quá trình hội nhập quốc tế.


- Có trương chình cụ thể cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, quán triệt các chính sách liên quan đến chuỗi cung ứng xanh cho người dân và doanh nghiệp để được sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

5.4.2. Kiến nghị với tỉnh Bắc Ninh


- Cần nghiên cứu và xây dựng bộ máy tổ chức thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản cấp tỉnh cho phù hợp


- Dựa trên các chính sách về phát triển xanh, Tỉnh cần xây dựng cụ thể hơn các chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản tới từng cấp quản lý địa phương, phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương.


- Cần có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản thông qua các hoạt động cử cán bộ đi đào tạo, liên kết với các cơ quan chuyên môn để đào tạo cho cán bộ


- Có chính ưu tiên nguồn vốn, hỗ trợ công nghệ cho các doanh nghiệp có thể tiến hành thực hiện hoạt động xanh hóa trong quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


- Có chương trình phổ biến, tuyên truyền chính sách về quản lý môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn trong tiêu thụ, chế biến nông sản phù hợp với hoạt động phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản .
Tiểu kết Chương 5
Nội dung Chương 5 đã làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước cũng như định hướng của tỉnh trong phát triển kinh tế và quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Trên cơ sở kết quả phân tích thống kê và thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, luận án đã đề xuất 05 nhóm giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2030, bao gồm: (i) hoàn thiện công tác lập kế hoạch, ban hành các chính sách quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản; (ii) Kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản; (iii) hoàn thiện phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản; (iv) Hoàn thiện công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; (v) Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
KẾT LUẬN
Luận án đã tập trung làm rõ nội dung quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn cấp tỉnh/thành. Quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản là sự tác động có tổ chức, có định hướng mục tiêu của chính quyền cấp tỉnh vào các giai đoạn của chuỗi cung ứng xanh nông sản (nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng) theo một hệ thống tổng thể từ việc hình thành các chiến lược, kế hoạch quản lý, cho tới triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, nhằm đạt được các mục tiêu về kinh tế và môi trường. Nội dung quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản gồm: Lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản, thực hiện quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản (quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý về môi trường trong chuỗi cung ứng xanh nông sản, quản lý, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong chuỗi cung ứng xanh nông sản) và kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản. Luận án đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và các công cụ phân tích định lượng để xây dựng khung mô hình cũng như phân tích tác động các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết quả phân tích hồi quy đa biến thu được có 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản gồm có: thể chế nhà nước và tính định hướng trong quy định quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên toàn quốc (CS), nhận thức của chủ thể quản lý (NT), nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham gia chuỗi (NL) và hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh ở cấp tỉnh/thành (DN). Trong số các yếu tố này thì yếu tố CS có ảnh hưởng mạnh nhất (+0.287), tiếp đến là DN (+0.216), NT (+0.177) và NL (+0.158).

Kết quả phân tích thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2018-2022 cho thấy công tác xây dựng chính sách và kế hoạch quản lý nhà nước về chuỗi cung ứng xanh nông sản đã đạt được những thành công nhất định như tỉnh đã triển khai được nhiều đề án và chính sách đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng CNC; đưa ra chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thực tế giai đoạn 2018-2022, việc gắn nông nghiệp với khoa học công nghệ đã trở thành bước đột phá quan trọng trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất giống, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, công nghệ nhà lưới, nhà kính, làm đất, tưới tự động dược áp dụng… đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có khoảng gần 3.000 cơ sở sản xuất theo mô hình kinh tế trang trại. Công tác BVMT đã được tăng cường, góp phần hạn chế tốc độ gia tăng ô nhiễm, chất lượng môi trường đang được cải thiện. Mô hình Ban Quản lý ATTP tỉnh ra đời tập trung cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, được đầu tư về nguồn lực (kinh phí, con người) đã tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, trách nhiệm, giảm chồng chéo, không bỏ sót cơ sở trong công tác quản lý; nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và được thể hiện rõ nét qua kết quả các hoạt động chuyên môn. Trong giai đoạn 2018-2023, các đơn vị thành viên tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành theo kế hoạch. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm theo từng chuyên đề; gắn công tác thanh tra, kiểm tra với công tác giám sát hậu kiểm và triển khai mạnh mẽ từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý một số tồn tại trong công tác quản lý sản xuất và kinh doanh nông sản và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của tỉnh còn một số hạn chế như: tỷ trọng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong cơ cấu nội ngành còn thấp; chăn nuôi trang trại tập trung của tỉnh trong những năm gần đây liên tục được mở rộng, phát triển, hệ thống chuồng trại tuy đã có đầu tư cải tiến xong chưa thực sự đáp ứng đúng yêu cầu về chăn nuôi an toàn sinh học nên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch, phần nào gây tâm lý e ngại đối với người chăn nuôi; các chuỗi chăn nuôi khép kín từ đầu vào đến đầu ra còn ít nên vẫn chịu tác động lớn của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 làm đứt gãy, chậm lưu thông nguồn cung vật tư cũng như sản phẩm đầu ra trong chăn nuôi; các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chưa nhiều, thiếu tính bền vững. Chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm nông lâm thuỷ sản; việc mở rộng sản xuất đối với nhiều trang trại còn gặp khó khăn do chưa được cấp đất ổn định lâu dài; việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nói chung và chuỗi cung ứng nông sản nói riêng chưa nhiều, mới chỉ dừng lại ở mô hình và chưa được nhân rộng; công nghệ sau thu hoạch còn ít, chủ yếu chỉ tập trung vào bảo quản, chưa có nhiều sản phẩm chế biến. Cơ giới hóa mới chỉ dừng lại ở một số khâu và chưa đồng bộ; chưa hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo tiêu chí về quy mô diện tích theo quy định của Chính phủ; một số chủ thể tham gia Chương trình OCOP chưa đầu tư chuẩn hóa sản phẩm do chưa có chính sách riêng cho Chương trình OCOP vì vậy chưa khuyến khích được các chủ thể tham gia Chương trình OCOP; tỉnh chưa khuyến khích được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm trồng trọt có hiệu quả để tạo đột phá trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

Trên cơ sở kết quả phân tích thống kê và thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022, luận án đã đề xuất 05 nhóm giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hoạt động quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2030, bao gồm: (i) hoàn thiện công tác lập kế hoạch, ban hành các chính sách quản lý và phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản; (ii) Kiện toàn bộ máy quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản; (iii) hoàn thiện phương thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chính sách quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản; (iv) Hoàn thiện công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; (v) Nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản.
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	2
	3
	4
	5

	6
	Nguồn nhân lực của doanh nghiệp có kỹ năng trong quản lý chuỗi cung ứng xanh 
	1
	2
	3
	4
	5

	7
	Doanh nghiệp chú trọng tới trách nhiệm xã hội 
	1
	2
	3
	4
	5

	8
	Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm nông sản xanh
	1
	2
	3
	4
	5


Yếu tố 5. Hiệu quả hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản
	TT
	Nội dung
	Mức độ đồng ý

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Sự phù hợp của thực trạng phát triển chuỗi cung ứng xanh nông sản với kế hoạch, chiến lược của tỉnh.
	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao về quản lý chuỗi cung ứng xanh nông sản của nhà quản lý cấp tỉnh/thành.
	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Mức độ đầu tư công nghệ/chia sẻ công nghệ của các doanh nghiệp/tổ chức để thực hiện chuỗi cung ứng xanh nông sản
	1
	2
	3
	4
	5

	4
	Kết quả giảm phát thải ra môi trường của các doanh nghiệp
	1
	2
	3
	4
	5


Xin trân trọng cảm ơn
Xây dựng phiếu bảng hỏi





Nghiên cứu định tính và định lượng 








Xây dựng khung nghiên cứu





+ Phân tích thực trạng quản lý chuỗi cung ứng xanh tại tỉnh Bắc Ninh


+ Xác định các yếu tố ảnh hưởng quản lý chuỗi cung ứng xanh tại tỉnh Bắc Ninh





+ Xác định nội hàm và nội dung quản lý chuỗi cung ứng xanh


+ Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chuỗi cung ứng xanh


+ Xác định các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý chuỗi cung ứng xanh





Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước





Đề xuất giải pháp


và kết luận





Công nghệ của các cơ sở kinh doanh





Chính sách của địa phương





Quản lý chuỗi cung ứng rau an toàn





Thị trường cung ứng





Sự tham gia của chính phủ





Quản lý chuỗi cung ứng bền vững





Quản lý nội bộ của các cơ sở





Áp lực ngành





Áp lực từ người tiêu dùng





Giải pháp quản lý chuỗi cung ứng xanh cho nông sản





Nhận thức của chủ thể quản lý





Tính định hướng trong quy định quản lý chuối cung ứng xanh nông sản





Hiểu biết của các đối tượng tham gia vào hoạt động quản lý CCUX NS 





Nguồn lực thực hiện cung ứng xanh nông sản của các thành viên tham giá chuỗi








